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LỜI GIỚI THIỆU 
 
 

Tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Việt Nam, tất nhiên không 
thể không căn cứ vào sự kiện giới đàn như là chứng nhân cụ 
thể của mốc thời gian ấy. 

Đề án biên soạn quyển sử về giới đàn này, nằm trong 
tổng thể công trình biên soạn bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam 
hoàn chỉnh, mà Viện Nghiên cứu Phật học đã chủ trương và 
Ban Phật Giáo Việt Nam thực hiện. 

Tác giả Thích Đồng Bổn đã để tâm nhiều năm sưu tầm 
biên soạn, hệ thống lại những sự kiện giới đàn trong cả nước, 
mặc dù chưa thể đầy đủ được tư liệu, bởi thời gian khá xa 
không lưu lại gì nhiều, nhưng cũng đáng trân trọng qua những 
tư liệu mà tác giả đã sưu khảo được trong quyển sách này về 
một thế kỷ đã qua. 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam xin giới thiệu đến 
chư tôn đức, đọc giả tác phẩm biên soạn về lịch sử giới đàn 
này, để chúng ta có thêm tư liệu trong nghiên cứu, giảng dạy 
và làm căn cứ chuẩn mực khi tìm hiểu về lịch sử tiền nhân, 
cũng như mong được phản hồi bổ sung những thiếu sót để dần 
hoàn chỉnh hơn về mặt chứng cứ tư liệu. 

 
       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2009 
Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam 
      Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 

 
 

TRI ÂN CÔNG ĐỨC 
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 Quyển sách này được hoàn thành, xin tri ân sự góp ý 
hiệu đính, cộng tác sưu khảo, cung cấp tư liệu của: 

Hòa thượng Thích Hiển Tu 
Hòa thượng Thích Trí Quảng 
Hòa thượng Thích Minh Thông 
Hòa thương Thích Thiện Nhơn 
Hòa thượng Thích Phước Sơn 
Hòa thượng Thích Giác Toàn 
Hòa thượng Thích Hải Ấn 
Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm 
Thượng tọa Thích Thanh Giác 
Thượng tọa Thích Thanh Ninh 
Thượng tọa Thích Trung Phú 
Đại đức Thích Hoằng Dự 
Đại đức Thích Đồng Văn 
Đại đức Thích Vân Phong 
Đại đức Thích Phước Triều 
Đại đức Thích Phước Nhân 
Tiến sĩ Nguyễn Đại Đồng 
Cư sĩ Duy Hiền 
Cư sĩ Minh Ngọc 
Cư sĩ Chính Trung 
Cư sĩ Tánh Thuần 
Cty Văn hóa Phát Quang 

Tác giả xin trân trọng tri ân công đức chư tôn đức và quí vị. 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

Sự kiện một Giới đàn, một Trường kỳ được mở ra,  
mang một ý nghĩa trọng đại và thiêng liêng trong sinh hoạt của 
Phật giáo. Giới đàn là biểu tượng “Tục Phật huệ mạng”, là nối 
truyền tương tục mạng mạch Phật pháp cho thế hệ kế thừa. 
Giới đàn còn mang ý nghĩa chứng nhận sự trưởng thành của 
một thế hệ tu sĩ đã đầy đủ điều kiện và năng lực trở thành một 
vị Tỳ kheo, một Sứ giả Như Lai,  nương thừa sự nghiệp truyền 
bá chánh pháp để lợi lạc quần sanh như hạnh nguyện của 
người xuất gia tu Phật. 

Mặt khác, Giới đàn  là mốc cơ bản cho thấy nhịp sống 
Phật giáo đang được tương tục. Số lượng giới đàn trong từng 
năm là chỉ số cho biết thực trạng sinh hoạt của Phật giáo trong 
mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh lịch sử. Trong những giai đoạn 
lịch sử Việt Nam đi vào những khúc quanh, thì đời sống của 
Phật giáo nước nhà cũng lâm vào những khúc quanh như thế, 
tưởng chừng như mạch sống của Phật giáo bị gián đoạn. Thế 
nhưng, nếu giới đàn được khai mở, thì ta thấy như rằng đời 
sống Phật giáo vẫn tiếp tục dòng chảy, dẫu cho thời thế có biến 
động, để làm an tịnh lòng người và là lối thoát của những bế 
tắc tâm linh, xã hội.  

Công trình sưu khảo này là một chứng minh, nhìn vào 
nếp sống của giới đàn mỗi năm, chúng ta như thấy được những 
biến động lịch sử lưu dấu trong một thế kỷ trôi qua. Tuy rằng 
lịch sử có nhiều biến động, nhưng không năm nào mà không 
có giới đàn, cũng như khí thiêng đất nước dân tộc, vẫn âm 
thầm sức sống tương tục một tinh thần Việt không đứt đoạn, 
chỉ khác nhau là nhiều hay ít trong sự tương tục ấy mà thôi. 

Biên soạn công trình này, người viết muốn nêu lên một 
thông điệp: Giới đàn chính là những cột mốc giúp chúng ta 
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nhận định được toàn cảnh sinh hoạt Phật giáo và tìm hiểu về 
cội gốc truyền thừa qua từng sự kiện, từng nhân vật, dù đó là 
giới tử, giới sư hay Hòa thượng đàn đầu từ các giới đàn đã ghi 
chép lại. 

Quyển sách này được cấu trúc theo hình thái biên niên 
sử để đọc giả tiện bề tra cứu, và cũng để theo dõi mạch sống 
của Tăng đoàn qua suốt thời gian thế kỷ 20. Việc công bố một 
công trình chưa hoàn bị này, chính vì tác giả mong muốn nhận 
được những góp ý bổ sung, những phát hiện mới mà việc biên 
soạn còn thiếu sót. Vì rằng, một cá nhân thực hiện thì khó 
tránh khỏi mắc phải lỗi lầm, bởi chưa thể đi đến hết các nơi 
chốn diễn ra giới đàn để sưu khảo.  

Sau nhiều năm xếp lại, ngần ngại sợ rằng việc sưu khảo 
của mình chưa đến đầu đũa đối với lịch sử giới đàn của cả một 
thế kỷ, nhưng nay xin được lượng cả của chư tôn đức cho tác 
giả sám hối ra mắt mong nhận được chỉ giáo thêm, để cho lần 
in tới công trình biên niên sử này sẽ hoàn thiện hơn, hầu góp 
phần nhỏ nhoi vào việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam 
phục vụ đạo pháp và nhân sinh. 

Chùa Xá Lợi, mùa an cư kiết hạ PL 2553-2009 
Tác giả cẩn bút 

Tỳ kheo Thích Đồng Bổn 
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THUYẾT MINH VỀ THUẬT NGỮ 
 

I. Các loại giới đàn 
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các 

giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu 
được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và 
giới tử.  

a. Tam sư: Hòa thượng, Yết ma A xà lê, Giáo thọ A xà lê. 
b. Thất chứng: là 7 vị tôn túc đồng chứng minh cho việc 

thọ giới. 
c. Giới tử: là người xin thọ giới Sa di, Tỳ kheo được nhận 

giới pháp. Giới tử đắc giới phải đủ 3 yếu tố: 
- Đàn tràng trang nghiêm. 
- Giới sư thanh tịnh 
- Giới tử chí thành. 
Có 2 loại giới đàn là Tiểu giới đàn và Đại giới đàn. 
1) Tiểu giới đàn   
Là đàn giới dành cho giới tử đã cạo tóc xuất gia được thọ 

giới pháp Sa di, là 10 giới căn bản của người tập sự dự vào 
dòng thánh sẽ làm vị Như lai sứ giả. Đối với Nam truyền Phật 
giáo, khi một giới tử được bổn sư cho phép cạo tóc, tức là 
được thọ giới Sa di, nên giới đàn này ở Nam truyền Phật giáo 
thì gọi là Đàn giới xuất gia.  

Đối với Bắc truyền Phật giáo, sau khi cạo tóc rồi, giới tử 
cần phải trải qua thời gian tập sự hành đạo tối thiểu từ 1 đến 2 
năm hoặc hơn nữa, đến khi nào vị bổn sư thấy rằng người xuất 
gia này có tư chất và quyết chí tu học, lúc ấy vị thầy mới cho 
phép giới tử được thọ giới Sa di tại một Đàn giới xuất gia của 
Bắc truyền Phật giáo. 
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Như vậy, Tiểu giới đàn có tên gọi chung cho Nam và Bắc 
truyền Phật giáo trong việc thọ giới pháp Sa di. Nay trong sách 
này, tác giả xin được gọi thống nhất là: Đàn giới xuất gia. 

2) Đại giới đàn  
Là đàn giới mở ra cho các giới tử được thọ cụ túc giới, 

tức giới pháp Tỳ kheo, gồm có 250 giới cho bên Tăng và 348 
giới cho bên Ni. Ở Nam truyền Phật giáo, đàn giới cụ túc chỉ 
cho phép các giới tử Sa di đã đủ đạo hạnh được thọ giới pháp 
Tỳ kheo để tiến lên là bậc “nhân thiên chi đạo sư”, không có 
truyền giới cho bên Ni chúng. Đại giới đàn ở Bắc truyền Phật 
giáo lại có nghĩa khác, bao gồm cả bốn chúng được thọ giới 
như: giới Sa di, giới Tỳ kheo,  giới Bồ tát cho người xuất gia 
bên Tăng chúng;  giới Sa di ni, giới Thức xoa ma na, giới Tỳ 
kheo ni, giới Bồ tát cho người xuất gia bên Ni chúng. Đại giới 
đàn còn truyền trao thêm giới Bồ tát, giới Thập thiện cho hàng 
nam nữ cư sĩ Phật tử. Chính vì sự đa dạng rộng rãi ấy nên gọi 
là Đại giới đàn. 

3) Đàn giới pháp 
Theo cách thọ giới của Phật giáo miền Bắc, đàn thọ cụ 

túc giới thì gọi là  Đàn giới pháp. Trong khuôn khổ sách này 
chuyên biệt về giới đàn Tăng, nên từ ngữ đàn thọ Cụ túc giới, 
Tỳ kheo giới hay Đại giới đàn sẽ có ý nghĩa là Đàn giới pháp. 
Hán tạng gọi đàn giới pháp là “Tuyển Phật Trường”. 

Từ ngữ Đàn giới pháp này sẽ dùng chung cho các hệ 
Nam truyền, Bắc truyền, Khất sĩ và cả ba miền đất nước Bắc 
Trung Nam. 

4) Trường hương 
Là cách gọi khác của khóa An cư kiết hạ hay Trường hạ 

hiện nay. Trường hương được dùng trong các khóa an cư xưa 
kia ở Trung va Nam bộ. Hiện nay danh từ này chỉ còn dùng tại 
các khóa hạ cổ truyền nơi các sơn môn, tổ đình. 
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Theo Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn giải thích: 
“Trường: là chỗ đất rộng; Hương: thơm. Trường hương cũng 
kêu là Nhập hạ, kết hạ, an cư. Ấy là một pháp hội, chư tu hành 
tựu nhau lại trong ba tháng mưa mùa hạ (16 tháng tư đến 15 
tháng bảy) mà tham cứu về ba sở học: Giới, Định, Huệ về ba 
tạng: Kinh, Luật, Luận”(1).  

Trường hương còn có nghĩa vùng, làng; là nơi tựu về của 
giới xuất gia để đồng tu, đồng học, đồng thi những khả năng 
ứng phú, vấn biện.  

Trường hương hay Hạ cổ truyền thì lấy Bách Trượng 
thanh quy làm điều luật qui tắc. Trường hạ ngày nay thì lấy Yết 
ma chỉ nam làm điều luật qui tắc. Hai sách luật có những giới 
điều giống nhau, nhưng có những luật điều sinh hoạt hoàn toàn 
khác nhau. 

5) Trường kỳ giới đàn 
Thường ngày xưa thì cuối mỗi Trường hương thường có 

mở Trường kỳ, một kỳ được mở ra trong 3 ngày, là nơi sát 
hạch giới tử để họ được thọ giới bậc cao hơn, cũng là nơi để 
cung cử và suy tôn phẩm vị chức danh trong hàng tôn đức Phật 
giáo.  

Theo Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn, thì Trường 
kỳ còn có nghĩa: “Trường: là chỗ đất rộng rãi, bằng phẳng, 
chỗ nhiều người tụ tập. Kỳ: cầu phước”. Theo chúng tôi, nghĩa 
này phải hiểu là “cầu giới”, “cầu phong phẩm vị” thì mới đủ 
nghĩa. 

6) Chúc thọ giới đàn 
Là một tên khác của Trường kỳ, có khác chăng là Trường 

kỳ này mở ra không nhằm lúc Trường hương. Chúc thọ giới 
đàn được mở ra trong một lễ hội đã định trước, mục đích là tổ 
chức trai đàn cầu an chúc thọ cho một vị nào đó, lễ này có 
                                                           
(1) Phật học từ điển: tập III: Đoàn Trung Còn: tr. 1378 : Phật học tùng thơ xb : Sài Gòn: 

1968 
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cung thỉnh đầy đủ chư tôn đức giáo phẩm chứng minh chú 
nguyện, nhân đó khai giới đàn để thí giới cho các giới tử xuất 
gia và tại gia cần cầu giới pháp. 

Ngoài ra, Chúc thọ giới đàn còn do hàng môn nhơn cầu 
thỉnh chư tôn đức đến để tụng kinh, bái sám, làm lễ chúc thọ 
và suy tôn một bậc trưởng lão nào đó lên ngôi vị Hòa thượng 
hay Chứng minh, sau đó là đàn thí giới pháp.  

7) Phương trượng giới đàn 
Là giới đàn nội bộ, thường thì do thầy bổn sư truyền cho 

đệ tử để tu học. Giới đàn này thường chỉ có 5 vị, một vị làm 
Hòa thượng, 2 vị làm A xà lê (Yết ma và Giáo thọ), 2 vị làm 
tôn chứng. Phương trượng giới đàn là cách gọi khác của một 
giới đàn ở nơi biên địa, không đủ Tam sư thất chứng, nhưng 
phải hội đủ Tam sư nhị chứng như trong Giới Đàn Tăng đã nói 
về mục này.  

Phương trượng giới đàn còn được tổ chức trong các lễ giỗ 
kỵ, khi có đông chư tăng ni về tham dự và sẳn dịp đó tổ chức 
giới đàn trong đêm cho các đệ tử môn nhân của mình. Vì là 
Giới đàn nội bộ nên không có giới điệp xác nhận. 

Theo luật, thì Phương trượng giới đàn chỉ cho những 
người thọ để có giới mà tu, không được hoạt động tôn giáo. 
Thường thì giới tử phải thọ lại từ một giới đàn chính thức do 
tăng đoàn hay giáo hội mở ra mới được cấp giới điệp. 

Giới đàn phương trượng chỉ có giá trị với những người thọ 
để tu, hoặc những vị không đủ điều kiện thọ giới chính thức tại 
các đại giới đàn. 

II. Giới sư 
8) Đàn đầu giới sư 
Là Truyền giới Hòa thượng, cũng gọi là Đắc giới Hòa 

thượng, Giới sư Hòa thượng, Giới Hòa thượng… là vị đứng 
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đầu trong Tam sư thất chứng, có năng lực truyền giới thể cho 
giới tử nương thừa giới đức của Hòa thượng mà đắc giới. 

Theo Luận Tứ Phần, Truyền giới Hòa thượng phải do vị 
Tỳ kheo từ 10 hạ trở lên đảm nhận. Nhưng theo giới Đại thừa 
thì từ tôn tượng đức Phật hoặc Bồ tát, cho đến phàm tăng có 
đầy đủ 5 đức đều được làm Giới sư Hòa thượng. 5 đức là: 

1. Kiên trì tịnh giới 
2. Đủ 10 tuổi hạ 
3. Thông hiểu luật tạng 
4. Thông đạt thiền tư 
5. Trí huệ sâu xa 
Ở Nhật Bản, Giới Hòa thượng còn gọi là Lâm đàn giới 

sư, Đăng đàn giới sư. Còn trong Giới Đại thừa viên đốn của 
tông Thiên Thai truyền tại Nhật Bản, có thể không cần có Tam 
sư thất chứng mà tôn trí tượng Phật Thích Ca làm Giới Hòa 
thượng và chỉ thỉnh một vị sư gọi là Truyền giới sư.(2) 

Ở Việt Nam thì gọi là Đường đầu Hòa thượng, Đàn đầu 
Hòa thượng. Trong  sách này thống nhất gọi là Đàn đầu 
Hòa thượng. 

9) Tuyên Luật sư 
Thường thì trong các Đại giới đàn mới có phẩm vị này. 

Để đảm bảo rằng giới đàn sẽ được tổ chức đúng như luật như 
pháp, ban kiến đàn (ban tổ chức) sẽ cung thỉnh thêm mội vị 
chuyên về Luật tạng vào vị trí  gọi là Tuyên Luật sư. Vị trí này 
tương đương trong Tam sư, nhưng không thấy có chỗ ngồi 
trong giới đàn. 

                                                           
(2)  Theo Từ điển Phật học Huệ Quang: tập II: 1716: Thích Minh Cảnh chủ biên: NXB 

Tổng Hợp Tp. HCM: 2003 
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Tuyên Luật sư có nhiệm vụ Khai đạo giới tử, tức là một 
công việc huấn thị cho các giới tử trước khi sát hạch thọ giới. 
Tuyên Luật sư còn là vị ra đề thi tuyển trạch, là người có 
quyền xét duyệt các trường hợp được hay không được thọ giới. 

Nói chung, vị trí của Tuyên Luật sư là giám luật, xem xét 
các giới tràng trong đại giới đàn có đúng như luật như pháp 
chưa. Vị Tuyên Luật sư còn thay thế cho Hòa thượng đàn đầu 
để truyền giới cho giới tử, khi vị Hòa thượng mỏi mệt hoặc 
vắng mặt. 

Trong sách Giới Đàn Tăng không thấy nhắc đến chức vị 
này, vì không nằm trong Thập sư. Trong các Từ điển Phật học 
cũng không thấy có danh từ này. Chúng tôi nghĩ, đây là một 
chức vị một phần nằm trong Ban kiến đàn, một phần nằm 
trong Ban thập sư, có thể thay thế cho Hòa thượng đàn đầu 
truyền trao giới pháp cho giới tử. 

10) Yết ma A xà lê 
Còn gọi là Yết ma sư, là vị Xà lê y luật xướng ngôn tác 

pháp yết ma, để được sự nhất trí đồng thuận, đúng như pháp sự 
thành của Thập sư. 

Yết ma vị, là phẩm vị thứ 2 trong Tam sư, đứng sau Hòa 
thượng vị, là ngôi vị không thể thiếu trong một đàn giới pháp.  

Theo Giới Đàn Tăng, người nào trong ngôi vị Tam sư đều 
phải thanh tịnh và có ít nhất 10 tuổi hạ trở lên(3) 

11) Giáo thọ A xà lê 
Còn gọi là Giáo thọ sư, là vị Xà lê y pháp hướng dẫn giới 

tử tác bạch cầu giới trong giới đàn. Giáo thọ sư còn có nhiệm 
vụ thay Tăng kiểm tra tiêu chuẩn giới tử thọ giới, hướng dẫn 
giới tử ra chỗ mắt thấy tai không nghe trong giới tràng để vấn 
nạn bằng các câu hỏi theo luật định. Chỉ khi nào giới tử trả lời 

                                                           
(3)  Theo Giới Đàn Tăng : HT. Thích Thiện Hòa: tr. 75: nxb Tôn Giáo: Tp. HCM: 2006. 
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được các vấn nạn ấy, thì vị Giáo thọ mới dẫn giới tử vào đàn 
truyền giới để tác bạch cầu giới. 

Một giới đàn có đông giới tử, thì có thể cung thỉnh 2 vị 
làm Yết ma sư và 2 vị làm Giáo thọ sư hoặc hơn thế nữa. Lúc 
ấy thì một Giáo thọ sư sẽ phụ trách vấn nạn, một Giáo thọ sư 
sẽ phụ trách bạch thỉnh. 

12) Tôn chứng sư 
Là 7 vị Tôn chứng sư. Giới Đàn Tăng quy định, các vị 

Tôn chứng sư phải có ít nhất là 5 tuổi hạ trở lên thì mới được 
làm tôn chứng trong ban Thập sư. 

Nhiệm vụ của các vị Tôn chứng là tác pháp Yết ma đồng 
thuận (sự thành), lắng nghe lời bạch của vị Yết ma su, Giáo 
thọ sư, giới tử mà tác pháp sự thành cho giới tử được đắc giới. 

13) Đàn chủ sư 
Là chú Trưởng ban kiến đàn, tức là trưởng ban tổ chức 

giới đàn. Đàn chủ có nhiệm vụ cung thỉnh Thập sư, cấp phát 
giới điệp sau khi giới tử được thọ giới. 

Đàn chủ còn có nhiệm vụ chu tất các khâu tổ chức gho 
giới tử và Thập sư được viên mãn. Vì thế nên công đức của 
Đàn chủ rất to lớn mà tất cả giới tử được thọ giới phải lễ tạ ghi 
nhớ. Ở trường hạ cổ (Trường hương), vị trí Chủ hương tức là 
Đàn chủ. 

14) Chứng minh sư 
Chức vị Chứng minh này không có trong luật định giới 

đàn. Nhưng do vị trí trưởng lão trong hàng giáo phẩm mà các 
vị không ở trong Thập sư truyền giới, nên được ban kiến đàn 
cung thỉnh làm Chứng minh vị, một chức vị mang tính chất 
biểu tượng danh dự cho giới đàn. 

Các giới đàn ngày nay thì rất ít có Chứng minh vị, thường 
thấy chức vị này trong các Trường hương , Trường kỳ mà thôi. 
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III. Giới tử 
15) Giới tử Sa di 
Sa di là giới của người tập sự xuất gia. Sa di có 10 điều 

khoản và 24 oai nghi. Khi được thọ giới Sa di, tức là được dự 
vào dòng Thích tử, từ đây người Sa di đã được mang họ Thích 
trước pháp danh của mình, mặc dù chưa chính thức là một 
thành phần của Tăng già. 

Sau khi thọ giới, vị Sa di được mặc pháp y gọi là Ca sa, 
Tàu dịch là Hoại sắc y, cũng gọi là Giải thoát phục. Y này 
không có những điều y ngang dọc, chỉ là một tấm Ca sa trơn 
gọi là Man y, tượng trưng cho sự trong sáng và còn phải học 
hỏi tu tập nhiều hơn nên chưa có ruộng phước (điều y). 

16) Giới tử Tỳ kheo 
Sau khi thọ giới, người Sa di phải gia hạnh tinh tấn rất 

nhiều để chuẩn bị cho việc đủ điều kiện “vượt vũ môn” đăng 
đàn thọ cụ túc giới. Tiếng Phạn gọi là Upasampàda, Tàu dịch 
là Cận viên. Upasampàda theo nghĩa thường dùng nhất, được 
hiểu là sự thành tựu trọn vẹn, cũng có khi được hiểu là bước 
lên chỗ cao. 

Giới Tỳ kheo sở dĩ được gọi là cụ túc, vì nó thể hiện trọn 
vẹn mẫu mực đời sống của một Thánh giả A la hán.. Trong khi 
tất cả các loại giới khác của Thanh văn không được gọi là cụ 
túc, vì chúng chỉ mô phỏng một phần nhỏ đời sống cao thượng 
của A la hán(4) 

Giới Tỳ kheo có tất cả 250 điều khoản, phải được thọ 
trước Thập sư và trải qua pháp tứ yết ma (1 lần bạch, 3 lần yết 
ma) mới đắc giới 

17) Giới tử Bồ tát 

                                                           
(4) Theo Luật Tỳ kheo : HT Thích Trí Thủ, tiết 2 : tr 104 : Sở VHTT Tp. Hồ Chí Minh 

xb 1991. 
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Giới Bồ tát được gọi là Tâm giới, giới Tỳ kheo thì gọi là 
Tướng giới. Giới Tỳ kheo thì thọ trước Thập sư, còn giới Bồ 
tát thì thọ trước Phật, hay nói cách khác, đức Phật là Hòa 
thượng đàn đầu truyền giới. 

Giới này không phân biệt tại gia hay xuất gia, mà chỉ cần 
phát tâm nguyện dõng mãnh thực hành lợi ích hữu tình như Bồ 
tát hạnh thì đều có thề thọ giới. 

Giới Bồ tát có 10 điều căn bản và 48 điều phụ. Một lần 
thọ rồi thì không bao giờ mất, nếu không giữ được thì giới sẽ 
bị lu mờ, vì thế nên không có xả giới hay mất giới trong trọn 
đời sống của hành giả. 

Giới Bồ tát là giới cộng thêm của người thọ giới Tỳ kheo 
theo Phật giáo Bắc truyền, còn Nam truyền Phật giáo thì 
không có giới này, vì thế không bắt buộc một vị Tỳ kheo phải 
thọ.  

18) Giới điệp 
Khi giới tử thọ giới xong, ban tổ chức giới đàn sẽ cấp cho 

giới tử một giới điệp, là bằng chứng ngày tháng ấy giới tử đã 
được thọ giới với Hòa thượng… và ban Thập sư. Giới điệp này 
do Đàn chủ giới đàn ấn chứng và cấp phát. 

Giới điệp thì không có chữ ký của Thập sư, mà chỉ ấn 
triện hoặc thủ ấn của giới sư (con dấu riêng). Trong nhiều 
trường hợp, giới điệp chỉ có tên của Thập sư và  tên giới tử, 
không có ấn triện, ngoại trừ Đàn chủ ký cấp. 

Giới điệp là chứng từ không thể thiếu trong cuộc đời của 
một vị Tỳ kheo. Trên cơ sở giới điệp thọ giới này, vị Tỳ kheo 
sẽ được để tính tuổi hạ và làm chứng minh thư tu sĩ (giấy 
chứng nhận tăng ni) cũng như các loại giấy tờ khác trong cuộc 
đời. Các loại giấy tờ khác khi mất thì có thể làm lại hoặc gia 
hạn, còn giới điệp chỉ được cấp một lần duy nhất, như giấy 
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khai sinh, không có cấp lại, vì giới đàn xong thì ban kiến đàn 
cũng giải thể luôn (không thể trích lục như giấy khai sinh). 
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TỔNG QUÁT MỘT THẾ KỶ GIỚI ĐÀN 
 
 

I. Lược khảo thống kê 
Như trên đã thuyết minh, để thành tựu một giới đàn, cần 

phải hội đủ 3 yếu tố: Đàn đầu, Giới sư và Giới tử. Từ đây sẽ 
hình thành 3 vị trí mà chứng tích là danh xưng pháp hiệu của 
các nhân vật đã có mặt để làm trọn chức năng của mình trong 
vị trí ấy. Đó là lịch sử đã được ghi chép lại của một giới đàn.  

Thế kỷ 20, có thể nói là thế kỷ của đầy những sôi động và 
biến cố của lịch sử Việt Nam , trong ấy Phật giáo cũng là một 
trong những đối tượng nằm trong vòng xoáy lịch sử của dân 
tộc. Chúng ta có thể dễ dàng nghiên cứu điều này qua lịch sử 
giới đàn, đó là mạch sống, là sinh hoạt thực tiễn của Phật giáo 
Việt Nam, cùng thăng trầm theo những bước ngoặt của đất 
nước.  

Khi vận hội đất nước thuận lợi phát triển, thì số lượng 
giới đàn được mở ra rầm rộ, chứng tỏ có nhiều người bước vào 
cửa thiền tu học, lúc ấy là nền móng đạo đức xã hội được phát 
triển. Nhưng khi đất nước gặp thời kỳ đen tối, thì việc tổ chức 
giới đàn cũng bị khó khăn, chứng tỏ nền đạo đức tâm linh 
cũng đang bị bóng mây vô minh che khuất ít nhiều. Tuy nhiên, 
ta thấy trải qua suốt 100 năm của thế kỷ 20, thì không năm nào 
mà giới đàn không được mở ra, đó là sự  minh chứng cho sức 
sống tâm linh, đạo đức phong hóa nước nhà vẫn luôn có nhịp 
sống tương tục, dù khi ấy dân tộc đang bị lầm than bởi ngoại 
xâm, bởi phong kiến, thực dân, đế quốc... 

Tổng số giới đàn trong một thế kỷ theo như tác giả ghi 
nhận được qua bản liệt kê dưới đây là: 
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- Tổng số 806 
- Có đầy đủ 3 vị trí (yếu tố) 319 
- Có tìm được 2 vị trí 293 
- Chỉ biết được 1 vị trí 194 
Số bình quân của mỗi năm: 7-8 giới đàn. 
Năm có số giới đàn cao nhất (10 trở lên): 

1. Năm 1938  19 
 
2. Năm 1934  17 
3. Năm 1935  17 
4. Năm 1970  17 
 
5. Năm 1940  16  
6. Năm 1941  16 
7. Năm 1966  16 
6. Năm 1968  16 
7. Năm 1972  16 
   
8. Năm 1961  14 
9. Năm 1933  13 
10. Năm 1939  13 
11. Năm 1965  13 
12. Năm 1950  12 
13. Năm 1954  12 
14. Năm 1957  12 
15. Năm 1962  12 
16. Năm 2000  12 
 
17. Năm 1937  11 
18. Năm 1942  11 
19. Năm 1943  11 
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20. Năm 1944  11 
21. Năm 1951  11 
22. Năm 1999  11 

Ở những chặng đường Phật giáo hanh thông và người tu 
phát triển, ta thấy giới đàn được tổ chức rầm rộ, cụ thể các 
năm cao nhất nằm trong 3 giai đoạn thịnh vượng ấy. Qua phác 
đồ liệt kê, ta thấy rõ những cao trào giới đàn đều nằm trong 
các phân đoạn lịch sử sau : 

a) giai đoạn 1933-1945   (phong trào chấn hưng) 
b) giai đoạn 1951-1970  (phong trào đa giáo phái) 
c) giai đoạn 1975-2000  (phong trào thống nhất) 
Trên đây là sự nhận định của tác giả chỉ có tính chất cá nhân 

khi làm thống kê về giới đàn suốt chặng đường một thế kỷ.  
Hy vong rằng, những tư liệu này sẽ là cơ sở giúp ích chư 

tôn đức muốn tìm lại những dấu ấn của thầy tổ mình, hoặc 
biên soạn những hành trạng chư vị tiền nhân và cũng để các 
nhà nghiên cứu, chư tăng ni sinh các trường Phật học tìm hiểu 
về mảng hoạt động của giới xuất gia trong lịch sử của đạo Phật 
Việt Nam. 

II. Bảng liệt kê tổng số 
 

  BẢNG LIỆT KÊ TỔNG SỐ  
      

THỜI GIAN VỊ TRÍ I VỊ TRÍ II VỊ TRÍ III TỔNG SỐ GHI CHÚ 

1900   3 1 4   

1901   1 2 3   

1902 2 1   3   

1903   1   1   

1904 1 1 1 3   

1905 2 2   4   
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1906 2 1   3   

1907 2 2 1 5   

1908   3   3   

1909 2 1 1 4   

1910 1 1 1 3   

1911 1 1   2   

1912 1     1   

1913 2     2   

1914 2 3   5   

1915   3   3   

1916 2 3   5   

1917 1 1 3 5   

1918 2 2   4   

1919 1 5   6   

1920 1   3 4   

1921 1 6   7   

1922 2 5 1 8   

1923 2 3 1 6   

1924 5 2 2 9   

1925 1 8 1 10   

1926 2 2 1 5   

1927 4 5 1 10   

1928 1 5 2 8   

1929 1 6   7   

1930 2 4 2 8   

1931 2 3 4 9   

1932 1 6   7   

1933   11 2 13   

1934 7 5 5 17   
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1935 3 9 5 17   

1936 2 4 2 8   

1937 3 7 1 11   

1938 7 7 5 19   

1939 2 10 1 13   

1940 5 7 4 16   

1941 4 11 1 16   

1942 2 5 4 11   

1943 3 5 3 11   

1944 8 2 1 11   

1945 4 5 1 10   

1946 1 5 1 7   

1947 1 2 1 4   

1948   4 3 7   

1949 3 3 2 8   

1950 3 7 2 12   

1951 2 4 5 11   

1952 4 2 4 10   

1953 0 2 3 5   

1954 6 3 3 12   

1955 4 3 2 9   

1956 1 2 4 7   

1957 2 4 6 12   

1958 1 6 1 8   

1959 2 4   6   

1960   4 3 7   

1961 4 1 9 14   

1962 8   4 12   

1963 4 3 3 10   
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1964 3 1 6 10   

1965 4 3 6 13   

1966 6 4 6 16   

1967 3 3 3 9   

1968 3 7 6 16   

1969 2 1 5 8   

1970 5 4 8 17   

1971 5 3 2 10   

1972 2 5 9 16   

1973   2 6 8   

1974 2 5 3 10   

1975   1 5 6   

1976 1 1 2 4   

1977   1 1 2   

1978 1   6 7   

1979 2   2 4   

1980 1 2 5 8   

1981   1 6 7   

1982 1   8 9   

1983 1 1 2 4   

1984     6 6   

1985 1   2 3   

1986 3   2 5   

1987 1   3 4   

1988   1 5 6   

1989   1 3 4   

1990   1 5 6   

1991   2 5 7   

1992   1 4 5   
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1993     9 9   

1994     10 10   

1995     8 8   

1996     10 10   

1997     5 5   

1998   1 9 10   

1999 2 1 8 11   

2000   3 9 12   

  194 293 319 806   
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PHẦN II 
 

BIÊN NIÊN 
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NĂM CANH TÝ – 1900 
 

 CHÙA BỒ ĐỀ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thiết đàn giới 
xuất gia ngày 16 tháng 11 âm lịch. 
- Đàn đầu   :  Tổ Nguyên Biểu 
- Giới sư     :  Hòa thượng Quảng Gia. 
- Giới tử     :  Ngài Thiện Bản (Tổ Cao Đà) - (Sa di) 

 CHÙA BA LA MẬT, kinh đô Huế, mở đàn giới xuất gia 
và phú pháp kế thừa bảo tự. 
- Đàn đầu    :   Hòa thượng Thanh Chân-Viên Giác. 
- Giới sư      :  
- Giới tử      :  Ngài Tra Am – Viên Thành (Sa di) 

 CHÙA TỪ HIẾU, kinh đô Huế, mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu    :  Hòa thượng Tâm Tịnh 
- Giới sư      : 
- Giới tử  :  Ngài Giác Tiên (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH KIM CANG, Tân An, tỉnh Long An khai đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hải Lương - Chánh Tâm 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Khánh Huy (Tỳ kheo) 
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NĂM TÂN SỬU – 1901 
(Thành Thái thứ 13) 

 GIỚI ĐÀN PHÚ YÊN, tổ chức tại chùa ... 
- Đàn đầu  :  Quốc Sư Phước Huệ. 
- Giới sư    : Pháp sư Phổ Huệ 
- Giới tử    :  Ngài Tra Am-Viên Thành (Thủ Sa di –  
      Tỳ kheo) 
                        Ngài Diệu Pháp (Sa di) 

 CHÙA ÔNG MẸC (SOM-RÔONG-ÊCK), tỉnh Trà 
Vinh, mở giới đàn Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huôi 
- Giới sư    :  Hòa thượng Kes (Yết ma) 
        Hòa thượng Kuch (Giáo thọ) 
- Giới tử    :  Ngài Thạch Kôong (Tỳ kheo) 

 CHÙA HƯƠNG TÍCH, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông mở 
đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Quyết 
- Giới sư    : 
- Giới tử    :  Ngài Thanh Tích (Tỳ kheo) 
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NĂM NHÂM DẦN – 1902 
 CHÙA HƯNG LONG, xã Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình 

Dương, khai đại giới đàn vào ngày 19 tháng 2 năm Nhâm 
Dần. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Như Chơn-Thới Trực 
- Giới sư    : 
- Giới tử    :    

 CHÙA KIM TIÊN, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Mỹ Tho, 
khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :    
- Giới sư    : 
- Giới tử    :  Ngài An Lạc-Minh Đàng (Tỳ kheo) 

 CHÙA JAYA  SATTHÀRATANA (CHẾC-CHRUM) 
tỉnh Trà Vinh mở giới đàn Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Keo-Chếc Chrum 
- Giới sư    : 
- Giới tử  :  Ngài Sơn Vọng (Sa di) 
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NĂM QUÝ MÃO – 1903 
 CHÙA LONG HÒA CỔ TỰ, xã An Ngãi, huyện Long 

Đất, Bà Rịa khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hải Hội-Chánh Niệm 
- Giới sư    :    
- Giới tử    :  Ngài Huệ Đăng (Tỳ kheo) 
      (Tổ Thin Thai) 
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NĂM GIÁP THÌN – 1904 
 TỔ ĐÌNH TẾ XUYÊN, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam, khai giới đàn ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn . 
- Đàn đầu  : Tổ Phổ Tụ-Bảo Khám (Tế Xuyên đệ tam Tổ) 
- Giới sư    : 
- Giới tử  :  Ngài Thiện Bản (Tổ Cao Đà) (Tỳ kheo) 

 CHÙA KHÁNH QUỚI, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho khai 
Chúc thọ giới đàn, có gần 100 giới tử. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hải Lương – Chánh Tâm 
- Giới sư    :   Hòa thượng Phước Chí – Tâm Bờ (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Ấn (chùa Từ Ân –  
      Tuyên luật sư) 
      Hòa thượng Từ Phong (chùa Giác Hải –  
      Pháp sư) 
      Hòa thượng Khánh Huy (Tôn chứng) 
- Giới tử     :  Các Ngài: Quảng Ân, Hoằng Khai, Từ Cẩn  
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU SƠN, làng Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hải Lương – Chánh Tâm 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : 
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NĂM ẤT TỴ – 1905 
 CHÙA SẮC TỨ TRƯỜNG THỌ, làng Gò Vấp, tỉnh Gia 

Định khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  : 
- Giới sư    :  Hòa thượng An Lạc-Minh Đàng 
      (Đệ tam Tôn chứng) 
- Giới tử    :    

 CHÙA QUẢNG BÁ, Hà Nội mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tâm Nhân 
- Giới sư    : 
- Giới tử    :  Ngài Mật Ứng (Sa di) 

 CHÙA PHÚC LÂM, xã Quần Phương thượng, huyện Hải 
Hậu, Nam Định mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng chùa Phúc Lâm 
- Giới sư    : 
- Giới tử    :  Ngài Tuệ Tạng (Sa di) 

 CHÙA KHÁNH QUỚI, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hải Lương – Chánh Tâm 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : 
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NĂM BÍNH NGỌ – 1906 
 CHÙA BÁO QUỐC, kinh đô Huế mở giới đàn xuất gia. 

- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tâm Truyền 
- Giới sư    : 
- Giới tử    :  Ngài Tôn Thắng (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH THÂP THÁP, xã Nhơn Thành, huyện An 
Nhơn, tỉnh Bình Định khai Đại giới đàn. 
- Đàn đầu  : 
- Giới sư    :  Hòa thượng Vĩnh Gia (Yết ma) 
- Giới tử    : 

 CHÙA LONG QUANG, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Tín Quả (Sa di) 
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NĂM ĐINH MÙI – 1907 
 CHÙA BOM PÊNH–CHEY–SVAI, xã Sóc Sơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh Rạch Giá mở giới đàn Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Danh Huôi  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Tăng Sanh (Sa di)  

 CHÙA BỬU LONG, tỉnh Sa Đéc, khai Trường kỳ giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng An Lạc-Minh Đàng (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA BỬU SƠN, làng Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre khai Trường kỳ giới đàn.  
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Minh Lương-Chánh Tâm  
- Giới sư   :  Hòa thượng Khánh Thông (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA BODHINÀGÀRÀMA  RÀJA  MALLA (Chùa 
Cũ), tỉnh Trà Vinh, mở giới đàn Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tăng Phô 
- Giới sư      :  Hòa thượng Keo (Thầy Tuyên Ngôn)  
        Hòa thượng Uôk (Yết ma)  
- Giới tử   :  Ngài  Sơn Vọng (Tỳ kheo)  

 CHÙA SẮC TỨ LONG SƠN BÁT NHÃ, xã An Hiệp, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :   
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Vạn Ân-Hương Tích (Tỳ kheo)  
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NĂM MẬU THÂN – 1908 
 CHÙA BỬU LÂM, tỉnh Mỹ Tho, khai Trường hương & 

Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn chủ  :  Hòa thượng Như Lý-Thiên Trường 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hoằng Ân-Minh Khiêm  
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC LÂM, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Vĩnh Gia 
- Giới sư   :  
- Giới tử :  Ngài Giác Tiên, Chơn Thiệt (Tỳ kheo)  

 CHÙA CHÂU VIÊN, tỉnh Bà Rịa, khai Trường kỳ giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư    :  Hòa thượng Huệ Đăng (Yết ma kiêm Pháp 
       Sư giới đàn) 
- Giới tử   :  Ngài  Hải Tràng (Tỳ kheo) 
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NĂM KỶ DẬU – 1909 
 CHÙA QUẢNG BÁ, Tây Hồ, Hà Nội mở đàn giới pháp. 

- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thông Toàn (Tổ đệ tứ Bà Đá) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tâm Nhân (Yết ma)  
- Giới tử   :  Ngài Mật Ứng (Tỳ kheo)  

 CHÙA PHÚC LÂM, xã Quần Phương thượng, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Tuệ Tạng (Tỳ kheo) 

 CHÙA SÙNG ĐỨC, làng Phú Lâm, tỉnh Chợ Lớn, khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thiện Tòng, Ngài Quảng Ân (Tỳ kheo) 

 CHÙA CẢNH TIÊN, xã Đức Quang, huyện Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hoằng Thanh 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Minh Tịnh-Huệ Pháp (Sa di) 
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NĂM CANH TUẤT – 1910 
 CHÙA PHƯỚC LÂM, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, 

mở giới đàn ngày mùng 8 tháng 3 năm Canh Tuất.(1) 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Vĩnh Gia 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tâm Truyền (Yết ma) 
                        Hòa thượng Hoàng Phú (Giáo thọ)  
                        Hòa thượng Huệ Pháp (Đệ tam Tôn chứng)                              
Giới tử   :  Các Ngài : Giác Huyền, Giác Hạnh,  

      Tịnh Khiết, Giác Nhiên, Giác Nguyên,  
      Chơn Thiệt, Thiện Quả, Tịnh Hạnh,  
      Giác Viên (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC SƠN, làng Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh 
Bến Tre, khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Niệm Nghĩa 
- Giới sư   :  Hòa thượng Diệu Pháp (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA HỒ SƠN, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mở đàn giới 
pháp. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Tín Quả (Tỳ kheo) 
 
 

(1) Theo Hòa thượng Hải Ấn đính chính lại bản “Lịch sử Phật giáo xứ Huế”, 
Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm, NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2006. 
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NĂM TÂN HỢI – 1911 
 TỔ ĐÌNH THIÊN ẤN, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Huệ Pháp (Thủ Sa di -Tỳ kheo) 

 CHÙA THẠCH SƠN, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi mở đàn giới xuất gia ngày vía Phật Di Đà 
17.11.ÂL 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tăng Cang Hoằng Tịnh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Khánh Tín (Sadi) 
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NĂM NHÂM TÝ – 1912 
 CHÙA MÔNG SƠN, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận  

mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Vạn Ân (Yết ma) 
- Giới tử   :  
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NĂM QUÍ SỬU – 1913 
 CHÙA PHƯỚC LINH, xã Tam Phước, tỉnh Bà Rịa  mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Đăng 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA KIM LONG, xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chánh – Phước Tường 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 
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NĂM GIÁP DẦN – 1914 
 CHÙA KHÁNH ĐỨC, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho khai 

Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   : Ngài Quảng Ân (Tỳ kheo)  

 CHÙA GIÁC VIÊN, làng Phú Thọ, hạt Chợ Lớn, tỉnh Gia 
Định khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Như Phòng-Hoằng Nghĩa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Bửu Thọ (Yết ma) 
- Giới tử  :  

 CHÙA PHƯỚC LÂM, làng Phú Nhuận Đông, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Mỹ Tho khai giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Khánh Huy 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  

 CHÙA VĂN MAI, tỉnh Hà Nam khai giới đàn xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khai Quyền 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Tâm An (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH PHƯỚC LÂM, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho 
khai Chúc thọ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khánh Đức 
- Giới sư  : Hòa thượng Khánh Huy (Yết ma) 
      Hòa thượng Khánh Tường (Giáo thọ) 
- Giới tử :  
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NĂM ẤT MÃO – 1915 
 CHÙA THIỀN LONG, xã Đại Nan, tỉnh Bình Thuận  mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tường Vân 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Phước Nhàn  

 CHÙA PHI LAI, tỉnh Châu Đốc mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Phi Lai-Chí Thiền 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Pháp Thân-Huệ Tịnh (Sa di) 

 CHÙA LINH ỨNG, Ngũ Hành Sơn, tỉnh Quảng Nam mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Từ Trí 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Tôn Bảo (Tam đàn cụ túc) 
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NĂM BÍNH THÌN – 1916 
 CHÙA GIÁC HẢI, làng Phú Lâm, tỉnh Chợ Lớn mở giới 

đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Từ Phong 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Chánh Quả (Sa di)  

 CHÙA GIÁC LÂM, làng Phú Thọ, tỉnh Chợ Lớn mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Chánh Quả (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG KHÁNH, thị xã Qui Nhơn, tỉnh Bình Định 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Cự (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA CHẮC BĂNG, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, 
tỉnh Rạch Giá mở đàn giới xuất gia Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tăng Hô 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Tăng Nê (Sa di) 

 CHÙA TẾ XUYÊN, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam khai 
đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phổ Tụ 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Tâm An (Tỳ kheo) 
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NĂM ĐINH TỴ – 1917 
(niên hiệu Khải Định thứ 2) 

 TỔ ĐÌNH THIÊN ẤN, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, 
tỉnh Quảng Ngãi khai đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chơn Trung-Diệu Quang 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Huyền Đạt (Sa di) 

 CHÙA TRỪNG GIÁC, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 
khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Pháp (Đệ nhất Tôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA KH-LANG-ONG, xã Minh Lương, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tăng Pênh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Danh Tuôch (Giáo thọ)  
      Hòa thượng Tăng Hiên (Yết ma) 
- Giới tử   :  Ngài Tăng Sanh (Tỳ kheo) 

 CHÙA GIÀ LÊ, làng Phúc Nhạc, tỉnh Ninh Bình, mở đàn 
giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Khiết 
- Giới sư   :  Hòa thượng Trung Định (Yết ma)  
        Hòa thượng Thanh Phúc (Giáo thọ)  
       Hòa thượng Khang Thượng (Tôn chứng) 
       Hòa thượng Thanh Nghĩa (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Ngài Đức Nhuận (Tỳ kheo) 
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  NĂM MẬU NGỌ – 1918 
 CHÙA LONG PHƯỚC, tỉnh Tân An khai Trường kỳ giới 

đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thiện Hương (Sa di) 

 CHÙA AN LẠC, thôn Hạnh Thông Tây, làng Gò Vấp, tỉnh 
Gia Định khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Hạnh  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Từ Nhẫn (Sa di) 

 CHÙA BÁO QUỐC, kinh đô Huế khai giới đàn (1) 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Quả (Đệ Nhất tôn chứng) 
- Giới tử  : 

 CHÙA BẢO KHÁM, làng Tế Xuyên huyện Lý Nhân, tỉnh 
Hà Nam khai đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phổ Tụ 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thái Hòa (Sa di) 
 
 
 

(1) Theo “Hành trạng chư Thiền đức xứ Quảng”, Thích Như Tịnh biên soạn, 
Hòa thượng Hải Ấn – Huế cung cấp tư liệu. 
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NĂM KỶ MÙI – 1919 
 CHÙA HỘI KHÁNH, tỉnh Thủ Dầu Một, mở Trường kỳ 

khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Hoằng Thông (Sa di) 

 CHÙA DIỆU GIÁC, xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia 
Định mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Thắng 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Từ Nhẫn (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC HƯNG, xã Vĩnh Phước, tỉnh Sa Đéc khai 
đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Từ Vân 
- Giới sư  : Hòa thượng Bửu Phước (Yết ma) 
      Hòa thượng Vạn Hiển (Giáo Thọ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA KIM QUANG, Kinh đô Huế mở giới đàn phương 
trượng. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Ngộ Tánh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Bích Phong (Sa di) 

 CHÙA THẠCH SƠN, tỉnh Quảng Ngãi, khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hoằng Thạc 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bích Liên (Sa di) 
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 CHÙA KHÁNH LÂM, tỉnh Bình Định, khai đàn giới 
pháp. 

- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chí Hưng  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Huệ Chiếu  (Tỳ kheo) 
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NĂM CANH THÂN – 1920 
 CHÙA PHÚ LONG, làng Phú Nhuận, quận Gò Vấp, tỉnh 

Gia Định, khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quảng Phát 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhẫn (đệ lục Tôn chứng) 
- Giới tử    :  Ngài Nhật Dần-Thiện Thuận 

 CHÙA CHÂU LONG, (Tổ đình Tịnh Lâm), huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phổ Huệ  
- Giới sư   :  Hòa thượng Ấn Bình 
- Giới tử   :  Ngài Trí Thắng (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỐ THẢO, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, mở đàn 
giới pháp. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Lâm Em (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC QUANG, làng Phước Lộc, tổng Nghĩa 
Hạ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mở Đại giới đàn 
ngày 14.03. Canh Thân. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tăng Cang Hoằng Tịnh 
- Giới sư  : Hòa thượng Hoằng Thạc 
- Giới tử  : Ngài Khánh Anh (Thủ Sa di – Tỳ kheo) 
      Ngài Khánh Tính (Vĩ Sa di – Tỳ kheo) 
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NĂM TÂN DẬU – 1921 
 CHÙA TỪ ÂN, làng Phú Thọ, tỉnh Chợ Lớn, mở giới đàn. 

- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Khâm – Thanh Ấn 
- Giới sư    :    
- Giới tử    :  Ngài Hoằng Thông (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIỀN TÔNG, thôn Bình Thạnh, quận Gò Vấp, 
tỉnh Gia Định khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  : 
- Giới sư    :  Hòa thượng Từ Nhẫn (đệ tam Tôn chứng) 
- Giới tử    : 

 CHÙA TỊNH ĐỘ, làng Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp, tỉnh 
Gia Định khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Diệu Đại 
- Giới sư    :   Hòa thượng Từ Nhẫn (đệ tam Tôn chứng)  
- Giới tử    : 

 CHÙA CHẮC BĂNG, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, 
tỉnh Rạch Giá mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tăng Hê 
- Giới sư    :    
- Giới tử     :  Ngài Tăng Nê (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU SƠN, làng Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre khai giới đàn ngày mùng 1 tháng 7 năm Tân Dậu. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Khánh Thông 
- Giới sư    :    
- Giới tử    :  Ngài Vĩnh Đạt (Sa di) 
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 CHÙA PHƯỚC THẠNH,  quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Khánh Đức 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Pháp Thân (Tỳ kheo) 

 CHÙA VĨNH NGHIÊM, thôn Đức La, huyện Yên Dũng 
tỉnh Bắc giang khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Hanh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Tâm An (Bồ tát giới) 
      Ngài Thái Hòa (Tỳ kheo) 
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NĂM NHÂM TUẤT - 1922 
 CHÙA GIÁC LÂM,  làng Phú Thọ, quận Gò Vấp, tỉnh 

Gia Định khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Hoằng Nghĩa 
- Giới sư    :   Hòa thượng Từ Nhẫn (đệ tam Tôn chứng)  
- Giới tử    :   Ngài Thiện Hương (Tỳ kheo) 

 CHÙA CHÂU LONG, làng An Bình Đông, huyện Cái Bè, 
Tỉnh Mỹ Tho khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Ngộ Thông 
- Giới sư    :   Hòa thượng Từ Nhẫn (đệ nhị Tôn chứng)  
- Giới tử    :    

 CHÙA TAM BẢO, làng Vĩnh Thanh Vân, tỉnh Rạch Giá 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Trí Thành  
- Giới sư    :   Hòa thượng Từ Nhẫn (đệ tứ Tôn chứng)  
- Giới tử    :    

 CHÙA THANH TRƯỚC, tỉnh Gò Công, mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Hải Tràng  
- Giới sư    :    
- Giới tử    :    

 CHÙA LINH SƠN, Hòn Chồng, thôn Ngân Sơn, xã An 
Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Hoằng Hóa  
- Giới sư    :    
- Giới tử    : Ngài Phúc Hộ (Tỳ kheo) 
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 CHÙA SẮC TỨ QUAN ÂM CỔ TỰ, tỉnh Cà Mau, khai 
giới đàn xuất gia. 
- Đàn đầu  :    
- Giới sư    :    
- Giới tử    : Ngài Nhật Minh (Sa di) 

 CHÙA HƯƠNG TÍCH, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây mở 
đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Tích 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thanh Chân (Sa di) 

 CHÙA TẾ XUYÊN, Nhân Mỹ, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam mở 
đàn giới ngày mồng Một tháng Chạp (1) 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phổ Tụ 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Trí Hải (Sa di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Theo Hồi ký Trí Hải, trang 108, GS. Nguyễn Đại Đồng cung cấp. 
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NĂM QUÍ HỢI – 1923 
 CHÙA PHƯỚC LÂM, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, 

khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Minh Giảng  
- Giới sư    : Hòa thượng Từ Nhẫn (đệ ngũ Tôn chứng) 
- Giới tử    :    

 CHÙA SẮC TỨ TẬP PHƯỚC, xã Bình Hòa, quận Gò 
Vấp, tỉnh Gia Định khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :    
- Giới sư    : Hòa thượng Từ Nhẫn (Giáo thọ) 
- Giới tử    :    

 CHÙA PHƯỚC QUANG, tỉnh Quảng Ngãi, khai đại giới 
đàn. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Hoằng Tịnh  
- Giới sư    : 
- Giới tử    : Ngài Tôn Thắng (Tỳ kheo) 

 CHÙA HƯNG LONG, huyện Tân Uyên, tỉnh Thủ Dầu 
Một mở giới đàn xuất gia. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Thôi Biện  
- Giới sư    :    
- Giới tử   :  Ngài Trí Tấn (Sa di) 

 CHÙA THẮNG QUANG, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, 
khai giới đàn. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Khánh Thông  
- Giới sư    :    
- Giới tử    :    
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 CHÙA PHƯỚC LÂM, Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (Tiền 
Giang) khai đại giới đàn.(*) 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Khánh Đức 
- Giới sư  : Hòa thượng Khánh Huy (chủ Hương) 
      Hòa thượng Huệ Tịnh (Pháp sư) 
- Giới tử  : Ngài Thiện Chiếu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giới đàn này tổ chức trong khóa Kiết Đông nhằm ngày 16, 17, 18 
tháng 9 năm Quý Hợi, nhân ngày kỵ Tổ Quảng Huệ. 
Đây là đại giới đàn lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Cai Lậy lớn 
nhất, rất nhiều Tăng ni Phật tử về tham dự. 
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NĂM GIÁP TÝ - 1924 
 CHÙA GIÁC VIÊN, làng Phú Thọ, hạt Chợ Lớn, tỉnh Gia 

Định khai Chúc thọ giới đàn. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Tây Lâm 
- Giới sư    : Hòa thượng Từ Văn (Pháp Sư) 
- Giới tử    : Các Ngài : Bửu Đăng, Thiện Hương 

 CHÙA TỪ HIẾU, kinh đô Huế, tổ chức đại giới đàn trong 
4 ngày từ mồng 8, 9, 10, 11 tháng 4 năm Giáp Tý (1) 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Tâm Tịnh 
- Giới sư    :   Hòa thượng Huệ Pháp (Yết ma),  
      Hòa thượng Thiện Quả (đệ nhất tôn chứng) 
      Hòa thượng Viên Thành (đệ nhị tôn chứng) 
      Hòa thượng Đắc Ân (đệ tam tôn chứng) 
      Hòa thượng Giác Tiên (đệ lục tôn chứng) 
      Hòa thượng Giác Viên (đệ thất tôn chứng) 
- Giới tử    :   Ngài Đôn Hậu, Quảng Huệ, Viên Quang,  
      Mật khế, Châu Lâm (Tỳ kheo) 

 CHÙA TUYÊN LINH, xã Tân Hương, huyện Mõ Cày, 
tỉnh Bến Tre khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Khánh Hòa 
- Giới sư    :   Hòa thượng Diệu Pháp (Giáo thọ) 
- Giới tử    :     

 CHÙA NÚI ĐIỆN BÀ, tỉnh Tây Ninh mở Trường kỳ khóa 
luật. 
- Đàn đầu  :    
- Giới sư    :    
- Giới tử    :   Ngài Pháp Long 
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 CHÙA LINH PHONG, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :    
- Giới sư    :   Hòa thượng Huệ Pháp (Giáo thọ)  
- Giới tử  : 

 CHÙA ĐẠI GIÁC, Cù Lao Phố, làng Nhị Hòa, quận Châu 
Thành, tỉnh Biên Hòa khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Như Hóa 
- Giới sư    :   Hòa thượng Từ Nhẫn (Giáo thọ) 
- Giới tử    :    

 CHÙA PHƯỚC LÂM, tỉnh Bình Thuận, mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :   
- Giới sư     : Hòa thượng Phước Nhàn (đệ tam Tôn 

chứng) 
- Giới tử    :    

 CHÙA THIỀN LÂM, tỉnh Ninh Thuận, mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :    
- Giới sư    : Hòa thượng Phước Nhàn (Giáo thọ) 
- Giới tử    :    

 CHÙA HẢI ĐỨC, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Phước Huệ  
- Giới sư    :   
- Giới tử    :   
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(1) Giới đàn này có 450 giới tử: 300 Tăng, Ni thọ đại giới. Theo Hàm 

Long Sơn Chí có ghi lại, có 13 giới tử được Hòa thượng đàn đầu thọ 
ký đặc biệt. Đó là: 
- Trừng Ba tự Chí Tân; Trừng Văn tự Chí Ngộ; Trừng Thành tự Chí 
Thông; Trừng Thoại tự Chí Khiết; Trừng Phát tự Chí Tâm; Trừng 
Tuệ tự Chí Lâm; Trừng Tín tự Chí Hạnh; Trừng Hoa tự Chí Quả; 
Trừng Nhã tự Chí Thanh; Trừng Ý tự Chí Duyệt; Trừng Tịch tự Chí 
Kiên; Trừng Thủy tự Chí Thâm; Trừng Quang tự Chí Hòa. 
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NĂM ẤT SỬU – 1925 
 CHÙA BẢO LÂM, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi tổ chức đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Vạn Thọ 
- Giới sư    : 
- Giới tử    :   Ngài Huyền Đạt 

 CHÙA LONG HƯNG, thị xã Tân Châu, tỉnh Châu Đốc 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Như Hiếu-Thuần Hạnh 
- Giới sư    :    
- Giới tử    :   Ngài Huệ Thiện (Tỳ kheo) 

 CHÙA SẮC TỨ PHƯỚC QUANG, làng Phước Lộc, tổng 
Nghĩa Hạ, huyện Tư Nghĩa, tỉng Quảng Ngãi khai Trường 
kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :   Hòa thượng Tăng Cang Hoằng Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhẫn (Giáo thọ), 
                     Hòa thượng Viên Thành (Tôn chứng)  
                     Hòa thượng Huệ Chiếu (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Khánh Tín (đệ ngũ tôn chứng) 
- Giới tử    :    

 CHÙA HƯNG LONG, huyện Tân Uyên, tỉnh Thủ Dầu 
Một khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tái Khai 
- Giới sư   : 
- Giới tử   :  Ngài Trí Tấn (Tỳ kheo) 

 CHÙA CHÚC THÁNH, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam 
mở đàn giới xuất gia. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Tăng Cang Thiện Quả. 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Trí Nhãn (Sa di) 

 CHÙA LONG KHÁNH, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, 
tỉnh Châu Đốc mở giới đàn. 
- Đàn đầu   : Hòa thượng Huệ Pháp 
- Giới sư    :  
- Giới tử     : 

 CHÙA  MAI XÁ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, mở đàn 
giới pháp. (1) 
- Đàn đầu   : Hòa thượng Thông Dũng – Phổ Tụ 
- Giới sư    : 
- Giới tử     :  Ngài Trí Hải ; Ngài Thanh Chân (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU HƯNG, tỉnh Sa Đéc mở  đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Tịnh Sự (Sa di) 

 CHỐN TỔ DỪA, xã Gia Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hưng 
Yên mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn Đầu :  Hòa thượng Thông Tường 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Minh Luân (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC HỘI (CHÙA BÀ LÊ), làng Hội An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khai Trường hương - 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Đạt – Kiểu Tông 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Bửu Đồng, Bửu Chánh, Bửu Chơn,  
      Thiện Hạnh, Thiện Đắc (Sa di) 
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(1) Theo Hồi ký Trí Hải, trang 108, giới đàn này có tất cả 307 Tăng ni thụ giới, 
GS. Nguyễn Đại Đồng cung cấp. 
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NĂM BÍNH DẦN – 1926 
 CHÙA LONG HÒA, núi Thiên Thai, huyện Long Đất, 

tỉnh Bà Rịa, mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Đăng 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Pháp Lan (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC QUANG, tỉnh Quảng Ngãi mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Minh Tịnh-Huệ Pháp (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA TÂN LONG, xã Tân Thuận Tây, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Sa Đéc, mở Đại giới đàn Nguyên Hòa ngày 15.02 Bính 
Dần. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Từ Vân 
- Giới sư   :  Hòa thượng Phổ Tế (Khai đàn) 
      Hòa thượng Quảng Hưng (đệ nhất tôn chứng) 
- Giới  tử   :  Ngài Thành Đạo (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC SƠN, xã Đồng Tròn, huyện Đồng Xuân, 
tỉnh Phú Yên, mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Như Đắc-Giải Tường 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Hành Trụ (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC LONG, xã Xuân Lộc, huyện Đồng Xuân, 
tỉnh Phú Yên mở đàn giới xuất gia. 
-  Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
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- Giới tử  :  Ngài Trí Nghiêm (Sa di) 
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NĂM ĐINH MÃO – 1927 
 CHÙA BỬU LINH, xã Hòa Tú, tỉnh Bạc Liêu mở Trường 

kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Đạt – Kiểu Tông 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : 

 CHÙA H-LUÔNG BA SẮC – BAY CHHAO (Bảy Sào), 
tỉnh Sóc Trăng mở giới đàn xuất gia. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Ariya Ghosà Lý Ăng 
- Giới sư        : 
- Giới tử  : Ngài Tăng Đuch-Suvanna Pãnnà (Sa di)  

 CHÙA THANH LONG, tỉnh Biên Hòa, khai Trường kỳ 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Long (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA KHÁNH QUỚI, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Long (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA LONG KHÁNH, thị xã Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định, khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chánh Nhơn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhẫn (Yết ma) 
- Giới tử   :  Ngài Giác Tánh (Sa di) 
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 CHÙA LIÊN PHÁI, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thông Tụng 
- Giới sư   :  
- Giới Tử  :  Ngài Tâm Minh (Sa di)  

 CHÙA BỬU LINH, huyện Cổ Cò, tỉnh Cà Mau mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Nhật Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA THẮNG QUANG, xã Giồng Tre, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Khánh Thông 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Từ Hóa (Thủ Sa di) 

 CHÙA LONG PHƯỚC, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho khai 
Chúc thọ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng chùa Long Hoa (Gò Vấp) 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Tòng (Chánh chủ đàn) 
        Hòa thượng Quảng Ân (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA PHI LAI, Châu Đốc, tỉnh An Giang khai Trường 
kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chí Thiền 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thiện Từ (Sa di) 
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NĂM MẬU THÌN – 1928 
 CHÙA H-LUÔNG BASẮC–BAY CHHAO (BẢY SÀO), 

tỉnh Sóc Trăng mở giới đàn Nam tông Khmer. 
- Thầy tế độ (Đàn đầu) :  Hòa thượng Ariya Ghosà  
         Lý Ănh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Pannà Visàlatthera Lâm Pêen 
       (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Lâm Sóc (Yết ma) 
- Giới tử   :  Ngài Tăng Đuch-Savanna Pãnnà (Tỳ kheo) 

 CHÙA HƯNG LONG,  tỉnh Chợ Lớn, khai Trường kỳ 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Quang 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhẫn (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA TỪ VÂN, thị xã Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, khai 
đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quảng Hương – Phước Trí 
- Giới sư   : Hòa thượng Phổ Thoại (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Tôn Bảo (Đệ tứ dẫn thỉnh) 
      Hòa thượng Tôn Thắng (Trị sự),  
      Hòa thượng Giác Hải (Đệ Lục tôn chứng) 
- Giới tử   :  Ngài Trí Thủ (Tỳ kheo – Thủ Sa di) 

 CHÙA GIÁC HOÀNG, thôn Bà Điểm, huyện Hóc Môn, 
tỉnh Gia Định mở giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bửu Đạt 
- Giới sư   :  
- Giới tử     :  Ngài Trí Đức (Sa di) 
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 CHÙA BÁO QUỐC, đồi Hàm Long, kinh đô Huế mở giới 
đàn xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Khoan 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Hưng Dụng (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC LONG, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, 
tỉnh Mỹ Tho khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Tràng (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA THỌ SƠN, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi mở đàn giới xuất gia ngày 14.4 Mậu Thìn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khánh Tín 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Giải An (Sa di) 

 CHÙA TỪ VÂN, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam mở giới đàn. 
(1) 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phước Trí 
- Giới sư  : Hòa thượng Phước Thông(Yết ma) 
      Hòa thượng Phổ Minh (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Quả (đệ nhất tôn chứng) 
      Hòa thượng Phổ Thoại (đệ nhị tôn chứng) 
- Giới tử  : 

(1) Theo Hành trạng chư Thiền đức xứ Quảng, Thích Như Tịnh, Tr.89 
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NĂM KỶ TỴ – 1929 
 CHÙA LONG PHƯỚC, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho, lập 

Chúc thọ giới đàn có 50 giới tử thọ giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Từ Huệ (Sắc tứ Long Hoa -  
      Gò Vấp) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Văn (Hội Khánh – Thủ Dầu  
      Một) đương vi Chứng minh 
      Hòa thượng Từ Cẩn (Yết ma) 
      Hòa thượng Quảng Ân (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Tòng (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA PHỤNG SƠN, làng Phú Thọ, tỉnh Chợ Lớn mở đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Diệu Pháp (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC LÂM, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, 
khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Trí 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tôn Thắng (dẫn lễ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA TRÙNG KHÁNH, tỉnh Ninh Thuận, khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phi Lai-Chí Thiền (Chứng minh) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Chiếu (Yết ma)   
- Giới tử   :  

 CHÙA TRÚC LÂM, kinh đô Huế, mở đàn giới xuất gia.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giác Tiên 
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- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Mật Nguyện (Sa di) 

 CHÙA THƯỢNG PHÚC, làng Xuân Thủy, huyện Xuân 
Trường tỉnh Nam Định mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phạm Quang Tuyên 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Phạm Thế Long (Tỳ kheo) 

 CHỐN TỔ DỪA, xã Gia Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hưng 
Yên mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thông Tường 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Minh Luân (Tỳ kheo) 
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NĂM CANH NGỌ – 1930 
 CHÙA GIÁC HOẰNG, thôn Bà Điểm, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Chợ Lớn, khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư   :   
- Giới tử   :  Ngài Thiện Hào (thọ tam đàn) 

 CHÙA PEANG-SOM-RITH, Xã Phú Ninh, Huyện Mỹ 
Tú, tỉnh Sóc Trăng  mở đàn giới pháp Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Phân - chùa Tro Nup 
- Giới sư   :  Hòa thượng Sinl - chùa ComPoong Trop  
      (Tuyên ngôn) 
      Hòa thượng Danh Pik, chùa Peang Som 
      Rith (Yết ma) 
- Giới tử   :  Ngài INDA PPÃNNÀ- Danh Dinl (Tỳ kheo) 

 CHÙA TUYÊN LINH, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Khánh Hòa 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Huyền Quí (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ THỚI BÌNH, làng Phước Lại, quận Cần 
Giuộc, tỉnh Tân An khai Chúc thọ giới đàn.  
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Từ Nhẫn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Phong (Yết ma),  
      Hòa thượng Bửu Triệu (Yết ma)  
      Hòa thượng Giác Phú (Giáo thọ)   
- Giới tử   :  

 CHÙA LINH SƠN TIÊN THẠCH, làng Phong Đước, 
Tổng Tân Phong Hạ, huyện Tân Long, tỉnh Chợ lớn (núi 
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Điện Bà, quận Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) khai Trường kỳ 
giới đàn.     
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chánh Khâm - Thanh Ấn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhẫn  
        Hòa thượng Giác Phú 
- Giới tử   :  Ngài Hồng Nhơn (Từ Thoàn)  
      (thọ tam đàn cụ túc). 

 CHÙA LIÊN PHÁI, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội khai đàn giới  pháp. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thông Tụng 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Tâm Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA TRÚC LÂM, kinh đô Huế, mở đàn giới xuất gia.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giác Tiên 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Mật Thể (Sa di) 

 CHÙA VIÊN GIÁC, quận Châu Thành, tỉnh Bến Tre khai 
đại giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Từ Hóa (Tỳ kheo) 
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NĂM TÂN MÙI – 1931 
 TỔ ĐÌNH THIÊN ẤN, tỉnh Quảng Ngãi, mở giới đàn xuất 

gia. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chơn Trung-Diệu Quang 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huyền Tấn   
- Giới tử   :  Ngài Quang Lý (Sa di) 

 CHÙA LONG NHIỄU, xã Nhơn Thạnh, huyện Giồng 
Trôm,  tỉnh Bến Tre  mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Niệm Nghĩa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Khánh Thông (Tuyên Luật sư) 
      Hòa thượng Vĩnh Tấn (Đệ nhất Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Duyên-Hiển Tu  

 CHÙA BỬU SƠN, làng Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre, mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khánh Thông 
- Giới sư   :  Hòa thượng Vĩnh Tấn (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử   :  Ngài Vĩnh Đạt (Tỳ kheo) 

 CHÙA GIA KHÁNH, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định, khai giới đàn Gia Khánh. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huyền Ngộ 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài  Giác Tánh (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH SƠN, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, 
tỉnh Phú Yên mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hoằng Hóa 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Hưng Từ (Tỳ kheo) 
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 CHÙA THANH LONG, xã Bình Trước, tỉnh Biên Hòa 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Pháp Thân (Yết ma) 
- Giới tử  :  

 CHÙA HUÊ NGHIÊM, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Huệ Thành (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ PHƯỚC SƠN, xã Bồng Sơn, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Cam Lộ 
- Giới sư  : Hòa thượng Chí Bảo (Chứng minh) 
      Hòa thượng Bích Liên (Tuyên luật sư) 
- Giới tử  :  Ngài Huyền Hy (Tỳ kheo) 
      Ngài Bảo An (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH TẾ XUYÊN – BẢO KHÁM, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam khai đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Doãn Hài 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Tâm Tịch (Sa di) 
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NĂM NHÂM THÂN – 1932 
 GIỚI ĐÀN TỪ VÂN, thị xã Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam 

mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phước Trí (chùa Tam Thai) 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Thiện Trí (Tỳ kheo – Thủ Sa di) 

 CHÙA MINH ĐỨC, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre, khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bổn Viên-Chơn Thành 
- Giới sư   :   
- Giới tử   :  Ngài Hồng Căn-Chí Tịnh (Tỳ kheo) 
       Ngài Hụê Hòa-Hồng Từ (Sa di) 

 CHÙA TỪ HIẾU, kinh đô Huế, mở giới đàn.  
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Tịnh Khiết (Dẫn thỉnh sư) 
- Giới tử   :  

 CHÙA THIÊN CHƠN, làng An Thạnh, quận Lái Thiêu, 
tỉnh Thủ Dầu Một (Bình Dương) mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chơn Phổ-Minh Tịnh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Thọ Thiện (Tỳ kheo) 

 CHÙA ĐÔNG CAO, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
khai đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm An 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Phổ Tuệ (Sa di) 
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 CHÙA PHƯỚC LONG, làng Nha Mân, tỉnh Sa Đéc mở 
đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Bửu Chung. 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Phước Minh (Sa di) 

 CHÙA TAM BẢO, Hà Tiên, tỉnh Rạch Giá mở Đại giới 
đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phi Lai – Chí Thiền 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thiện Từ (Tỳ kheo) 
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NĂM QUÝ DẬU – 1933 
 CHÙA THANH LONG, xã Bình Trước, tỉnh Biên Hòa 

khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Đăng 
- Giới sư   :   
- Giới tử   :  Các Ngài: Hoằng Minh-Tâm Huệ,  
      Pháp Lan (Tỳ kheo), Thiện Phổ (Sa di) 

 CHÙA VĨNH HÒA, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phổ Huệ (Trụ trì - Đàn đầu)   
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Trí Đức (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ THIÊN TÔN, làng An Thạnh (Búng), 
quận Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một khai Chúc thọ giới đàn 
vào tháng 8 năm Quí Dậu. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Từ Phong  
        Hòa thượng Thành Đạo(Chứng minh) 
       Hòa thượng Quảng Chơn (Chứng minh) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Tòng (Pháp sư) 
        Hòa thượng Thanh Tịnh (Chứng đàn) 
        Hòa thượng Từ Nhẫn (Chứng đàn) 
        Hòa thượng Hoằng Tiên (Tuyên luật sư) 
       Hòa thượng Thiện Hương (Yết ma) 
      Hòa thượng Mỹ Định (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC VIÊN, làng Phú Thọ, tỉnh Chợ Lớn, khai 
Trường kỳ ngày 12 tháng 2 năm Quí Dậu. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hồng Hưng-Thạnh Đạo   



80 

- Giới sư   :  Hòa thượng Hồng Từ ( Đàn chủ) 
      Hòa thượng Từ Nhẫn (Chứng đàn)   
- Giới tử   :  

 TỔ ĐÌNH THANH SƠN, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, 
khai giới đàn Tông phái Thiên Thai Giáo Quán Tông. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tổ : Hiển Kỳ 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Liễu Thiền (Tỳ kheo) 

 CHÙA ĐÔNG AN, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, 
tỉnh Nam Định mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quảng Lãm 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thuận Đức (Sa di) 

 CHÙA HỘI THẮNG, làng Hội An, xã An Phú Tân, huyện 
Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Niệm Hưng-Đắc Ngộ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhẫn (Chứng Đàn) 
- Giới tử   :  Ngài  Hoàn Thông (Sa di) 

 CHÙA KIM HUÊ, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Thành 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Tịnh Sự (Tỳ kheo)  

 CHÙA BẢO SƠN, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú 
Yên mở đàn giới pháp. 
-   Đàn đầu :  Hòa thượng Vạn Ân 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Trí Nghiêm (Tỳ kheo) 
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 CHÙA CẢ, thị xã Nam Định, tỉnh Nam Định mở đàn giới 
pháp. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tổ Pháp-Chính Bản 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Kim Cương Tử (Sa di) 

 CHÙA PHNÔ-RĂNG, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, 
tỉnh Trà Vinh mở giới đàn hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thạch Khêm 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Thạch Saray (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC SƠN, huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định 
mở Đại giới đàn ngày 19 tháng 6 Quý Dậu. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tường Quang 
- Giới sư  : Hòa thượng Khánh Tín 
- Giới tử  : Ngài Giải An (Tỳ kheo) 

 CHÙA CHÚC THÁNH, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam 
mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Quả 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Trí Nhãn (Tỳ kheo) 
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NĂM GIÁP TUẤT – 1934 
 CHÙA SẮC TỨ THẠCH SƠN, tỉnh Quảng Ngãi khai đại 

giới đàn ngày mùng 4 tháng 4 năm Giáp Tuất. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hoằng Thạc 
- Giới sư   : Hòa thượng Huệ Minh (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Quả (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Trí Độ 
      Hòa thượng Mật Khế (Giám sát) 
- Giới tử   :  Các Ngài: Hưng Dụng, Quang Lý (Tỳ kheo) 
      Huyền Tấn, Trí Hưng (Sa di)   

 CHÙA VẠN AN, làng Nha Mân, quận Châu Thành, tỉnh 
Sa Đéc mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Thành 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Huệ Hòa-Hồng Từ (Tỳ kheo)  

 CHÙA LONG QUANG, quận Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu 
Một khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Hương (Chánh chủ kỳ) 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA LONG KHÁNH, tỉnh Thủ Dầu Một, khai Trường 
kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Hương (Thư ký Trường kỳ)    
- Giới tử   :  

 TỔ ĐÌNH BÁO QUỐC, kinh đô Huế mở giới đàn phương 
trượng. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Khoan 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Từ Mãn – Trừng Chiếu (Sa di) 

 CHÙA LONG SƠN, xã Phú Hữu, tỉnh Thủ Dầu Một khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Hương (Chủ kỳ) 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA TÔN THẠNH, xã Mỹ Lộc, quận Cần Giuộc, tỉnh 
Long An, mở giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Liễu Thoàn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA ĐÔNG AN, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, mở 
đàn giới xuất gia.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quảng Lãm 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Tâm Minh (Sa di – Nam Định)  

 CHÙA BẢO AN, xã Bến Gỗ, quận Long Bình, tỉnh Biên 
Hòa mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Trí Đức (Tỳ kheo) 

 CHÙA LƯỠNG XUYÊN, tỉnh Trà Vinh mở giới đàn.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khánh Hòa 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Quang 
      Hòa thượng Khánh Anh 
- Giới tử   :  Các Ngài: Bửu Ngọc, Thiện Hoa (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ TỊNH QUANG, huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị mở giới đàn. 
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- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Huệ- Hải Đức 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC HẬU, thị xã Long Xuyên, tỉnh Long 
Xuyên, mở giới đàn.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Pháp Cự 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Đăng (Chứng minh) 
- Giới tử   :  Ngài  Minh Đức 

 CHÙA THIÊN BỬU (chùa Thượng, chùa Kỳ Lân),  thôn 
Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa, mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Như Đắc-Giải Tường 
- Giới sư   :  Hòa thượng Phúc Hộ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Trừng Tương (Đàn chủ) 
- Giới tử   :   

 CHÙA PHƯỚC THẠNH, tỉnh Tây Ninh khai Trường kỳ 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Huệ Thành (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG SƠN BÁT NHÃ, huyện Tuy An, tỉnh Phú 
Yên mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Ngộ 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Long Hưng (Tỳ kheo), 
      Ngài Bích Nguyên (Sa di) 

 CHÙA THIÊN BỬU (CHÙA HẠ), thôn Điềm Tịnh, 
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tịnh Liêm 
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- Giới sư  : Hòa thượng Nhơn Sơn 
- Giới tử  : Ngài Hạnh Hải (Sa di) 

 CHÙA LONG THẠNH, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Hòa (chùa Phước Long) 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Phát Huệ (Sa di) 
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NĂM ẤT HỢI – 1935 
 CHÙA THIÊN ÂN, làng An Thạnh, quận Lái Thiêu, tỉnh 

Thủ Dầu Một,  khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hoàng Minh-Tâm Huệ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Cự (Yết ma)  
      Hòa thượng Thiện Duyên (Trụ trì - Tôn chứng) 
- Giới tử       :  Ngài Thiện Phổ (Tỳ kheo) 

 CHÙA TÔN THẠNH, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long an mở 
đại giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Liễu Thoàn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Đạt Hảo (Tỳ kheo) 

 CHÙA TÂN VIÊN, tỉnh Biên Hòa mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Cự (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC HẬU, huyện Mỹ Phước, tỉnh Long 
Xuyên, khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Pháp Cự (Trụ trì - Đàn đầu) 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bửu Đồng (Tỳ kheo) 

 CHÙA GIÁC LÂM, làng Phú Thọ, tỉnh Chợ Lớn, khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hoằng Nghĩa 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Trí Đức (Tỳ kheo), 
      Ngài Từ Quang (Tỳ kheo) 
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 CHÙA SẮC TỨ TỊNH QUANG, huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hải Đức- Phước Huệ  
- Giới sư   :  Hòa thượng Tôn Bảo (Đệ ngũ Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Ngài Giác Phong-Bích Không (Tỳ kheo) 

 CHÙA SẮC TỨ LINH THỨU, làng Xoài Hột, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Mỹ Tho mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thành Đạo 
- Giới sư   :  Hòa thượng Khánh Hòa (Chứng minh) 
      Hòa thượng Thiên Trường (Chứng minh) 
      Hòa thượng Chánh Quả (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA TRÙNG KHÁNH, thôn Dư Khánh, tỉnh Ninh 
Thuận mở giới đàn.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Long Sơn 
- Giới sư   :  
- Giới tử  :  Ngài Huyền Tân (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN LONG, xã Bình Trước,tỉnh Biên Hòa, mở 
Trường kỳ giới đàn.      
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Tràng (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA BẢO KHÁM-TẾ XUYÊN, xã Đức Lý, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Doãn Hài 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài  Tâm Nguyện, Tâm Tịch (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH TỊNH LÂM, huyện Phù Cát,  tỉnh Bình Định, 
mở đại giới đàn.      
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- Đàn đầu  :  Quốc Sư Phước Huệ  
- Giới sư   :  Hòa thượng Huyền Giác (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  Ngài Mật Hiển (Tỳ kheo-Thủ Sa di),  
      Ngài Huyền Quang (Thủ điệu) 

 CHÙA THIÊN BỬU, thôn Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng, 
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Nhơn Duệ-Đại Trí  
      (Chánh chủ đàn) 
- Giới tử  : 

 CHÙA AN PHƯỚC, xã Định Yên, huyện Thạnh Hưng, 
Cao Lãnh tổ chức giới đàn ngày 10. 04. 1935. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Vân 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Kiểu Đạo (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH BỬU, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hồng An – Huệ Long 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Quảng Đạo (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH HOA LÂM, thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, Hà Nội mở đàn giới xuất gia ngày 20.03 ÂL. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Soạn 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thanh Chỉnh (Sa di) 

 CHÙA LONG HÒA, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh mở 
Đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khánh Hòa 
- Giới sư  : Hòa thượng Khánh Anh (Yết ma) 
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      Hòa thượng Huệ Quang (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Ngài Hồng Liên (Tỳ kheo) 
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NĂM BÍNH TÝ – 1936 
(Niên hiệu Bảo Đại năm thứ 12) 

 CHÙA PHƯỚC ĐIỀN (CHÙA HANG), Núi Sam, huyện 
Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thiện 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA LONG HÒA, núi Thiên Thai, huyện Long Đất, 
tỉnh Bà Rịa mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Minh Tâm 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Đăng (Chứng minh) 
      Hòa thượng Minh Đức (Đệ nhất tôn chứng) 
- Giới tử   :  Ngài Pháp Dõng (Sa di) 

 CHÙA ĐẠI BI, tỉnh Thanh Hóa mở giới đàn 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Minh – Thanh Thái 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thanh Trí (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ TAM BẢO, thị xã Hà Tiên, tỉnh Rạch 
Giá mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Thiền (Chứng minh) 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA ĐÔNG LÂM, kinh đô Huế mở giới đàn phương 
trượng. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chơn Như 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Đảnh Lễ (Sa di) 
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 CHÙA BÍCH LIÊN, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh 
Bình Định mở giới đàn ngày 15 tháng 6 năm Bảo Đại 
thứ 11 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Bích Liên-Trí Hải 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Huyền Huy (Tỳ kheo) 
      Ngài Bích Nguyên (Tỳ kheo) 

 CHÙA TRÀ LŨ TRUNG, xã Xuân Trung, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Quyết 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Thanh Hiền (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ THẠCH SƠN, xã Nghĩa An, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hoằng Thạc 
- Giới sư  :  Hòa thượng Hoằng Chí 
- Giới tử  : Ngài Quang Lý (Tỳ kheo) 



92 

NĂM ĐINH SỬU – 1937 
Niên hiệu Bảo Đại thứ 13 

 CHÙA GIÁC HOÀNG, tỉnh Cần Thơ mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Minh Đức (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA TỊNH LÂM,  huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định mở 
đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Pháp sư Phổ Huệ 
- Giới tử   :  Ngài Mật Nguyện (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG NHIỄU, xã Nhơn Thạnh, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khánh Thông 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Hiển Tu (Sa di) 

 CHÙA CẢ, thị xã Nam Định, tỉnh Nam Định mở đàn giới 
pháp. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tổ Pháp-Chính Bản 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Kim Cương Tử (Tỳ kheo) 

 CHÙA THANH LONG, thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Huệ Thành (Yết ma) 
- Giới tử  : 
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 CHÙA THANH TRƯỚC, xã Long Thuận, tỉnh Gò Công 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư :  
- Giới tử  :  Ngài Hoằng Thông (Sa di) 

 CHÙA HƯNG KHÁNH, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 
Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chơn Hương – Chí Bảo 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Huyền Quang (Tỳ kheo) 
      Ngài Đồng Thiện (Tỳ kheo) 

 CHÙA VIÊN MINH (CHÙA GIÁNG), xã Quang Lãng, 
huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Tốn 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Phổ Tuệ (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH SƠN, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mở đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chơn Hương – Thiên Quang 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA BỒ ĐỀ, huyện Gia Lâm, Hà Nội mở đàn giới xuất 
gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tế Xuyên – Doãn Hài 
- Giới sư  : Hòa thượng Trí Hải 
- Giới sư  :  Ngài Trung Quán (Sa di) 

 CHÙA LONG THẠNH, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Hòa (chùa Phước Long) 
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- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Phát Huệ (Tỳ kheo) 
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NĂM MẬU DẦN – 1938 
 CHÙA HỘI PHƯỚC, xã Tân Hương, tỉnh Bến Tre khai 

Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hoằng Khai – Kiểu Đạo  
      (Thiền chủ) 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Hoằng Đức, Ngài Hoàn Thông (Tỳ kheo) 

 CHÙA TÔN THẠNH, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Liễu Thiền (Thoàn) 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Đạt Hương 

 CHÙA VĨNH HÒA, tỉnh Bạc Liêu khai Trường kỳ giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tâm Viên – Phổ Huệ  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Đức (Đệ tứ Tôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA THANH LONG, xã Bình Trước, tỉnh Biên Hòa mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Minh Đức (Yết ma)    
- Giới tử   : Ngài Trừng Quang-Pháp Huệ (Sa di)  

 CHÙA PHƯỚC THẠNH, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Toàn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhẫn (Chứng Minh kiêm  
      Bố Tát) 
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- Giới tử   :  

 CHÙA TỊNH QUANG, Làng Ái Tử, huyện Triệu Phong, 
tỉnh Quảng Trị khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hải Đức- Phước Huệ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tôn Thắng (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Ngài Trí Quảng (Tỳ kheo) 

 CHÙA ĐẠI BI, tỉnh Thanh Hóa mở Đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Thái – Tuệ Minh 
- Giới sư  : Hòa thượng Giác Viên (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Viên Quang (Đệ tam tôn chứng) 
- Giới tử  : Ngài Đảnh Lễ, Quang Phú, Huyền Dung,  
      Quang Diệp (Tỳ kheo),  
      Ngài Đức Thiện (Sa di) 

 CHÙA LƯỠNG XUYÊN, tỉnh Trà Vinh mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khánh Hòa 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Quang,  
      Hòa thượng Khánh Anh 
- Giới tử   :  Ngài Bửu Ngọc (Tỳ kheo) 

 CHÙA KIM SA (CHỐN TỔ LÃNG LĂNG) xã Xuân 
Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quy Minh (chùa Hà Bắc) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tâm Tịnh (chùa Bộ La) 
      Hòa thượng Chính Nghiễm (chùa Phú Ninh) 
      Hòa thượng Thanh Nghị (chùa Thanh Khiết) 
      Hòa thượng Quảng Lãm (chùa Lãng Lăng) 
- Giới tử   :  Ngài Thuận Đức, Ngài Trung Quán (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH SƠN TRƯỜNG THỌ, núi Trà Cú, tỉnh 
Bình Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
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- Giới sư   :  Hòa thượng Phước Nhàn (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA TRÂU TRẮNG, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 
mở đàn giới pháp hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Hữu Nhiêm (Tỳ kheo)  

 CHÙA THIÊN THAI, núi Thiên Thai, huyện Long Đất, 
tỉnh Bà Rịa mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Đăng 
- Giới sư   :  Hòa thượng Pháp Tràng (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC SƠN, huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Hưng (Đệ lụcTôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA TUÂN LỤC, làng Trực Ninh, tỉnh Nam Định mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Tiên 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bình Minh (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ LINH THỨU, làng Xoài Hột, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang khai Chúc thọ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thành Đạo 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA QUANG HOA, Hà Nội mở đàn giới xuất gia. 
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- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Thanh Viên (Sa di) 

 CHÙA LONG THIỀN, thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa mở 
Trường hương-Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Thiện An (Tỳ kheo) 

 CHỐN TỔ TRÀ LŨ TRUNG, xã Xuân Trung, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Nguyên Thái 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Nghị (Yết ma) 
      Hòa thượng Quảng Lãm (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Ngài Thanh Hiền (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH BẢO, thôn Tân Thái, tỉnh Quảng Nam mở 
giới đàn tháng Tư năm Mậu Dần. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : Hòa thượng Quảng Hưng (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  : 
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NĂM KỶ MÃO – 1939 
 CHÙA LONG HỘI, làng Tân Hòa Thành, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Mỹ Tho khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quảng Ân 
- Giới sư   : Hòa thượng Hoằng Thông,  
      Hòa thượng Thiện Hương 
- Giới tử   :  

 TỔ ĐÌNH LINH SƠN TRƯỜNG THỌ, núi Trà Cú, tỉnh 
Bình Thuận mở giới đàn . 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Vĩnh Sung 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài Viên Quang (Tỳ kheo) 

 CHÙA HUÊ NGHIÊM, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Hương 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC LONG, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bửu Ý (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC CHỈ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
khai Trường kỳ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Nhẫn (Chứng minh kiêm  
      Thị sự) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Quảng Vân (Yết ma) 
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- Giới tử   :  

 CHÙA LIÊN TRÌ, tỉnh Khánh Hòa khai Đại giới đàn.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Huệ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tôn Thắng (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA BỒ ĐỀ VÀ CHÙA QUÁN SỨ, Hà Nội mở đại 
giới đàn ngày 27.11 A6L đến 20.12 ÂL (1). 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trừng Thanh – Chân Như  
      (Tổ Trung Hậu) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Trung Thứ (Yết ma) 
      Hòa thượng Tế Cát (Giáo thọ) 
      Hòa thượng chùa Phúc Chỉnh (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Quần Phương (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Cao Đà (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Bát Mẫu (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Quốc sư (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Chữ Khê (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Hào Xá (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Hương Tích (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Phù Lãng (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tuệ Tạng (Đàn chủ) 
      Thượng tọa Tố Liên (Chủ Sám) 
- Giới tử : 
  + Tỳ kheo: 

Ngài Tâm Tịch (Thủ Sa di), Tâm Chính, Giải 
Ngạn, Tâm Tri, Tâm Nguyện, Tâm Minh, Tâm 
Ấn, Tâm Thông, Tâm Giác (Vĩ Sa di): 9 vị 

+ Sa di:  
Tâm Nhẫn, Tâm Kiên, Tâm Trì, Tâm Định, Tâm 
Ân, Tâm Lạc, Tâm Khoan, Tâm Tha, Tâm Khả: 
12 vị 

+ Bồ Tát giới:  
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Tâm Đăng, Tâm Chính, Giải Ngạn, Tâm Cầu, 
Tâm Trí và các già : 30 vị 

+ Ngũ giới: Tâm Thành và 30 vị Ưu Bà Di (2) 

 CHÙA TÂY THIÊN (TRUNG HẬU), làng Trung Hậu, 
tỉnh Phúc Yên mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Khoát 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thanh Kiểm (Sa di) 
 
 
 

(1) Đây là đại giới đàn quan trọng và lớn nhất Bắc kỳ thời bấy giờ, do Tổ Tuệ 
Tạng tổ chức, cung thỉnh hầu hết chư tôn đức cao Tăng làm giới sư. Giới tử 
được tập trung trước ngày khai đàn tập lễ sám 21 ngày do Hòa thượng Tố 
Liên làm Sám chủ. 

Tổ Tuệ Tạng có làm 2 loại thẻ Hắc và Bạch, sau khi lễ sám xong, các 
giới tử được bốc thẻ, ai được thẻ Bạch là tịnh nghiệp được đăng đàn thọ 
giới, ai được thẻ Hắc thì sám hối tiếp rồi thọ giới sau cùng. 

Trong giới đàn, cứ truyền xong 3 đàn thì thay đổi toàn bộ giới sư, cứ như 
thế cho đến khi hoàn tất. Giới đàn này, Cư sĩ Thiều Chửu là Tịnh thí chủ. 

(2) Báo Đuốc Tuệ từ số 123 ngày 01.01.1940 đến số 128 ngày 15.03.1940. Tư 
liệu do GS Nguyễn Đại Đồng cung cấp. 

 CHÙA HẢI ĐỨC, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Huệ 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bích Lâm (Sa di) 

 CHÙA BẢO KHÁM - TẾ XUYÊN, xã Đức Lý, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam mở giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Doãn Hài 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Đức Nhuận (Bồ Tát giới)  
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 CHÙA THIÊN QUANG, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Đạo 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Hạnh Hải (Tỳ kheo) 

 CHÙA AN PHƯỚC, núi Cô Tô, Long Xuyên, tỉnh Châu 
Đốc mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Bửu Quang 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Nhựt Phú (Tỳ kheo) 

 CHÙA SẮC TỨ BÁO ÂN, thôn An Cựu, kinh đô Huế mở 
đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Tuyên 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Nguyên Đạt – Viên Nhơn (Sa di) 
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NĂM CANH THÌN – 1940 
 CHÙA BÀ LÊ (PHƯỚC HỘI), làng Hội An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Long Xuyên mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Đạt – Kiểu Tông 
- Giới sư  : Hòa thượng Bửu Đồng (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA KHÁNH SƠN, tỉnh Sóc Trăng mở Trường kỳ giới 
đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Huệ Viên 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thiện Thành (Sa di) 

 CHÙA THIÊN PHƯỚC, Tân Hương, tỉnh Tân An khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hoằng Khai-Kiểu Đạo  
      (Chủ Hương) 
- Giới sư   :   Hòa thượng Khánh Anh (Pháp Sư ) 
      Hòa thượng Phước Tường (Thiền chủ) 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Tín (Sa di) 
      Ngài Phước Cần (Sa di) 

 CHÙA THANH MAI, phủ Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Sư Tổ chùa Thanh Mai 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài Tuệ Đăng (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ TÂY THIÊN, làng Bảo An, quận Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : 
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- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Huyền Vi (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG HƯNG, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa 
khai Trường kỳ. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Tấn (Giáo Thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA LONG THÀNH, tỉnh Bình Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu    :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Phước Nhàn (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA PHỔ ĐÀ, thị xã Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam mở 
giới đàn.     
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Giới Nghiêm (Tỳ kheo) 

 CHÙA HƯNG LONG, thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Chấn 
- Giới sư  :  Hòa thượng Đạo Thanh 
- Giới tử  : 

 CHÙA BÀ ĐÁ, Hà Nội mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Thao (Đỗ Văn Hỷ) 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Thanh Viên (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÁO QUỐC, kinh đô Huế, tỉnh Thừa Thiên mở 
giới đàn 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tịnh Khiết 
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- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Viên Nhơn (Tỳ kheo) 

 CHÙA SẮC TỨ THẠCH SƠN, núi Thiên Ấn, tỉnh Quảnh 
Ngãi mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Diệu Nguyên 
- Giới sư  :  Hòa thượng Quang Lý (Đệ nhất Dẫn thỉnh) 
- Giới tử  :  

 CHÙA HẢI ĐỨC, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phước Huệ (Nha Trang) 
- Giới sư  : Hòa thượng Phước Hậu (Báo Quốc – Yết ma) 
      Hòa thượng Phổ Thụy (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Ngài Tương Ưng (chùa Từ Quang – Huế) 

 CHÙA CỔ LỄ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định khai đàn 
giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đức Nghiễm 
- Giới sư  : Hòa thượng Phạm Thế Long 
- Giới tử  :  Ngài Pháp Lữ (Đinh Thế Hinh),  
      Thanh Ninh, Thanh Sinh, Thanh Dương,  
      Thanh Đương, Tâm Thông (Tỳ kheo),  
      Ngài Đức Nhuận (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH HOA LÂM, thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, Hà Nội khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chỉnh (chùa Thần Quy) 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Soạn 
- Giới tử  : Ngài Thanh Chỉnh (Tỳ kheo) 

 CHÙA TÔN THẠNH, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đạt Lai 
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- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Tắc Thành (Sa di) 
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NĂM TÂN TỴ – 1941 
 CHÙA THÁI NGUYÊN, Giồng Ông Tố, làng Bình Trưng, 

tổng An Bình, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định khai đại giới 
đàn ngày 09.04.1941 (Bảo Đại – Tân Tỵ – Xuân chí) (1) 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Thiên Hương – Thiện Huệ 
      Hòa thượng Trừng Bình – Vĩnh Hòa 
- Giới sư  : Hòa thượng Từ Nhẫn (chứng đàn kiêm  
      Bố Tát) 
- Giới tử  : Ngài Phước Ninh 

 CHÙA XUÂN QUANG, tỉnh Bình Thuận khai đại giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Tường Vân (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Tường (chùa Vạn Thọ, Sài Gòn 
      - Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC HỘI, xã Hội An, tỉnh Long Xuyên mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Đức (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA BÌNH QUANG, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khai 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tôn Thắng 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA LINH PHONG, xã Tân Hiệp,  tỉnh Mỹ Tho khai 
Trường kỳ giới đàn. 
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- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Khánh Anh (Pháp Sư) 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC PHONG, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng 
Trị mở giới đàn. 
- Đàn đầu    :  Hòa thượng Bích Không 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Viên Giác (Sa di) 

 CHÙA QUỐC ÂN, kinh đô Huế , tỉnh Thừa Thiên khai 
đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Đắc Quang 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Trí Độ (Tam đàn Cụ túc) 
      Ngài Trí Tịnh (Sa di) 

 CHÙA THUYỀN TÔN, kinh đô Huế mở Đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tịnh Khiết 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Trừng Chiếu – Từ Mãn (Tỳ kheo) 

 CHÙA SẮC TỨ THẠCH SƠN,  xã Nghĩa An, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Diệu Nguyên 
- Giới sư  : Thượng tọa Quang Lý (Đệ nhất dẫn thỉnh) 
- Giới tử  : 

 CHÙA CÀ HOM, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh trà 
Vinh mở đàn giới xuất gia hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thạch Kane 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Trần Dạnh (Sa di) 

 CHÙA PHÁP HỘI, Sài Gòn mở giới đàn. 
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-  Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới tử  :  Ngài Hoằng Thông (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU LÂM, thị xã Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Phổ Lý 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Quảng Trí (Sa di) 

 CHÙA KIM HUÊ, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chánh Thành 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Huệ Phương (Tỳ kheo) 

 CHÙA THỚI AN, Cao Lãnh, Sa Đéc mở đại giới đàn ngày 
15.7 ÂL 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Pháp Tịnh (Tỳ Kheo) 

 CHÙA TẦM DU, xã Thạnh Thới An, huyện Mỹ Xuyên, 
tỉnh Sóc Trăng mở đàn giới xuất gia ngày 8 tháng Giêng 
ÂL. Hệ phái Nam Tông Khmer. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Sư Cả Ny 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Châu Mum (Sa di) 

 CHÙA LONG HÒA CỔ TỰ, huyện Long Đất, tỉnh Bà 
Rịa  mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Đăng 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Pháp Dõng (Tỳ kheo) 
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(1) Theo bản khắc gỗ lưu tại chùa Thái Nguyên, giới đàn này rất lớn với 
các danh tăng được lưu ký như sau: 

1. Phước Tường tự, Pháp Ấn Hòa thượng  Chứng Minh 
2.  Long Hoa tự, Thanh Tịnh Hòa thượng Chứng Minh 
3.  Bửu Sơn tự, Ngươn Long Hòa thượng Chứng Minh 
4.  Bác Nhã tự, Từ Nhãn Hòa thượng Chứng Minh 
5.  Thới Bình tự, Từ Nhẫn Hòa thượng Thị Sự 
6.  Phước Trường tự, Tập Tu Hòa thượng Bố Tát 
7.  Long Triều tự, Bửu Sơn Hòa thượng Tuyên Luật sư 
8.  Long Quang tự, Bửu Đạt Hòa thượng Chánh Chủ Sám 
9.  Linh Sơn tự, Trí Quang Yết ma Phó Chủ Sám 
10.  Linh Sơn tự, Pháp Linh Giáo thọ Pháp Sư 
11.  Long Quang tự, Thiện Thông Giáo thọ Thư ký 
12.  Tân Hưng tự, Đại đức Giáo thọ Hộ Đàn 
13.  Huê Nghiêm tự, Thiện Bửu Giáo thọ Phó Chủ kỳ 
14.  Vạn Thọ tự, Thiện Đức Giáo thọ Phó Chủ kỳ 
- Bản văn này chép trong tờ giới điệp Bằng cấp của Chúc thọ giới đàn, 
do Thượng tọa trụ trì chùa Thái Nguyên Thích Trung Phú cung cấp. 
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NĂM NHÂM NGỌ – 1942 
 CHÙA XUÂN QUANG, tỉnh Bình Thuận mở giới đàn. 

- Đàn đầu :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Tường Vân (Yết ma)  
- Giới tử   :  

 CHÙA THIÊN ĐỨC, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định mở đại giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Chiếu 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Pháp (Yết ma) 
- Giới tử   :  Các Ngài: Phước Ninh, Vĩnh Lưu (Tỳ kheo), 

Giác Trí (Sa di). 

 CHÙA HƯNG KHÁNH, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 
mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chí Bảo – Chơn Hương 
- Giới sư   :  Hòa thượng Giác Hạnh (Yết ma) 
- Giới tử   :  Ngài  Kế Châu, Ngài Bảo An (Tỳ kheo) 
      Ngài Trí Minh (Sa di) 

 CHÙA KIM LONG, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hưng Từ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Bích Không - Giác Phong  
      (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  :  Ngài Bảo Hiển (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC LONG, làng Nha Mân, huyện Châu 
Thành tỉnh Sa Đéc mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Bửu Chung. 
- Giới sư  : 
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- Giới tử  :  Ngài Phước Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA VẠN PHƯỚC, kinh đô Huế, tỉnh Thừa Thiên mở 
giới đàn xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Giác Hạnh 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Tâm Hướng (Sa di) 

 CHÙA HƯNG LONG, thôn Vườn Lài,  tỉnh Chợ Lớn khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu   :  Hòa thượng Phước Nhàn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :   

 CHÙA VẠN AN, xã Nha Mân, huyện Châu Thành, tỉnh Sa 
Đéc mở giới đàn xuất gia. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Thành 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Phước Cần (Tỳ kheo) 
      Ngài Huệ Hưng (Sa di) 

 CHÙA LONG PHƯỚC, Xã Long Điền, tỉnh Bạc Liêu mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Nhật Minh (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Đạo (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC HẬU, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mở 
đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khánh Anh. 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Hoàn Quan (Sa di) 
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 CHÙA BÔNG SA, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng mở 
đàn giới pháp hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Sư Cả Noông 
- Giới sư  : Sư Cả Bảy (Giáo thọ) 
      Sư Cả Ny (Yết ma) 
      Sư Cả Chhiêng (Tuyên ngôn) 
- Giới tử  : Ngài Châu Mum (Tỳ kheo) 
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NĂM QUÝ  MÙI – 1943 
 CHÙA LƯỠNG XUYÊN, Phật học đường Lưỡng Xuyên, 

thị xã Trà Vinh mở giới đàn cho Tăng sinh thọ giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khánh Anh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Khánh Hòa 
      Hòa thượng Huệ Quang 
- Giới tử   :  Các Ngài: Thiện Tín, Nhuận Định (Tỳ kheo) 

 CHÙA THỨ HỒ (KHMER), sóc Tà Mum, xã Định Hòa, 
huyện Gò Quao, tỉnh Rạch Giá mở giới đàn hệ phái Nam 
tông Khmer. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tăng Óc 
- Giới sư   :  Hòa thượng Danh Sết (Giáo thọ)  
      Hòa thượng Danh Sụl (Yết ma) 
- Giới tử   :  Ngài Danh Dện (Sa di)  

 CHÙA TRUNG HẬU, làng Trung Hậu, xã Tiền Phong, 
huyện Mê Linh, tỉnh Phúc Yên mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trừng Thanh 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thanh Kiểm (Tỳ kheo)  

 PHẬT HỌC VIỆN CHÙA TRÚC LÂM, kinh đô Huế, 
khai giới đàn. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Đắc Quang 
- Giới sư   : Hòa thượng Trí Độ 
- Giới tử  : Ngài Trí Quang; Trí Thuyên (Sa di) 

 CHÙA LONG HẢI, tỉnh Bình Thuận khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Nhàn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  
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 CHÙA VIÊN GIÁC, tỉnh Vĩnh Long khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Huệ Hưng (Sa di)  

 TỔ ĐÌNH PHÚ NINH, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 
mở đàn giới pháp. 
-  Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Đức Nhuận (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN ĐỨC, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định mở giới đàn ngày 15. 6. 1943. 
- Đàn đầu : Quốc sư Phước Huệ (chứng minh) 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Huệ Thắng, Đổng Minh (Sa di) 

 CHÙA AN PHƯỚC, núi Cô Tô, Long Xuyên, tỉnh Châu 
Đốc mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Bửu Quang 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Chánh Trí (Tỳ kheo) 

 TỔ ĐÌNH SẮC TỨ THIN ẤN, tỉnh Quảng Ngi mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Trí Hưng 
- Giới sư  :  
- Giới Tử  : Ngài An Lý (Tỳ Kheo) 

 CHÙA ĐỐNG LONG, huyện Kim Độc, tỉnh Hưng Yên 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Hồ 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Thanh Tứ (Sa di) 
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NĂM GIÁP THÂN  – 1944 
 CHÙA LINH SƠN, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Tường Vân (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC HOA, huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên 
khai giới đàn.       
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài Định Quang (Sa di) 

 CHÙA BÌNH QUANG, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Bích Không-Giác Phong  
      (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử   :  

 CHÙA THUYỀN TÔN, kinh đô Huế mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tịnh Khiết (Yết ma) 
      Hòa thượng Đắc Quang (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Ngài Mật Thể (Tỳ kheo- thủ Sa di),  
      Trí Quả (Vĩ Sa di), Mãn Giác (Sa di),  

      Diệu Không (Tỳ kheo Ni) 

 CHÙA THANH LONG, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
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- Giới sư   :  Hòa thượng Phước Nhàn (Nội Đàn chủ Sám) 
- Giới tử   :  

 CHÙA THIÊN ĐỨC, xã Hoài Nhơn, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định mở đại giới đàn.    
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Thắng (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử   :  

 CHÙA HƯNG KHÁNH,  kinh đô Huế  mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Tâm Hoàn (Vĩ Sa di -Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN PHƯỚC, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
khai Trường kỳ giới đàn.     
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Hưng (Chứng Minh) 
      Hòa thượng Khánh Hạ (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  Ngài Quang Huy (Sa di) 

 CHÙA LONG QUANG, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bửu Huệ (Sa di) 

 CHÙA LINH THẠNH, xã Bá Láng, huyện Gia Rai, tỉnh 
Bạc Liêu khai Trường kỳ giới đàn.    
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Nhật Minh (Yết ma) 
- Giới tử   :  
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 CHÙA BỬU SƠN, làng Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khánh Thông 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Hiển Tu (Tỳ kheo) 
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NĂM ẤT DẬU – 1945 
 CHÙA HỘI LONG, làng Nhơn Thạnh Trung, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Tân An mở đàn giới xuất gia.  
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hoằng Đức 
- Giới sư   : 
- Giới tử   :   Ngài Thiện Thành (Sa di) 

 CHÙA GIÁC HOA, huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài Định Quang (Tỳ kheo)  

 CHÙA THÁI AN, xã Hoà Đa, thị xã Phan Rí, tỉnh Ninh 
Thuận khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Phước Nhàn (Nội ngoại  
      đàn chủ Sám) 
- Giới tử   :  

 CHÙA HẢI ĐỨC, thị xã Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở 
giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Huệ 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bích Lâm (Tỳ kheo),  
      Ngài Tín Quả (Bồ tát giới) 

 CHÙA CÀ HOM, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh mở đàn giới pháp hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thạch Leo 
- Giới sư  : Hòa thượng Kim Cao Hong (Thầy Tuyên ngôn) 
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      Hòa thượng Truy Péch (Yết ma) 
- Giới tử  : Ngài Maha Trần Dạnh (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÚT THÁP, tỉnh Hà Bắc khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu    :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thiện Hòa (chùa Ấn Quang-Tỳ kheo)  

 CHÙA AN PHƯỚC, núi Cô Tô, Châu Đốc, tỉnh Long 
Xuyên mở giới đàn     
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Hành Trụ (Đệ nhất Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC NGUYÊN, phường Vĩnh Hội, Sài Gòn mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Quảng Trí (Tỳ kheo) 

 CHÙA THỚI AN, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Vạn An – Chánh Thành 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Pháp Tịnh (Tỳ kheo) 

 CHÙA KIM HUÊ, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chánh Quả 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Thiện An (Sa di) 
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NĂM BÍNH TUẤT – 1946 
 CHÙA ĐÔNG AM, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương mở 

đàn giới pháp. 
- Đàn đầu :   Hòa thượng chùa Thiên Hương 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :   Ngài Tuệ Đăng (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHỔ MINH, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
mở đàn giới pháp.   
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hồng Tuyên 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài Trí Quang (Tỳ kheo)  

 CHÙA PHƯỚC THỌ, xã Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu    :  Hòa thượng Phước Nhàn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC DUYÊN, xã Tân Thạch, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hiển Pháp (Tổ) 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Thiện Ký-Nhựt Điện (Sa di) 

 CHÙA LONG AN, xã Tân Vĩnh Hòa, huyện Châu Thành, 
tỉnh Sa Đéc mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Quang 
- Giới sư  :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới tử  :  Ngài Trí Tịnh (Tỳ kheo), 
      Ngài Hiệp Khánh (Sa di) 
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 CHÙA THIÊN BÌNH, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 
mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Huệ Chiếu 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Đổng Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA YÊN CƯ, phủ Xuân Trường, Sơn môn Trà Bắc 
tỉnh Nam Định mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chính Đĩnh 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngày Tâm Thành (Sa di) 
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NĂM ĐINH HỢI – 1947 
 CHÙA BẢO SƠN, thôn Phong Thăng, xã An Định, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú Yên mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Vạn Ân - Hương Tích 
- Giới sư   :  Hòa thượng Phúc Hộ (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  Các Ngài: Phước Trí, Khế Hội, Tâm Quả  
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN BÌNH, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Pháp (Chứng minh) 
- Giới tử   :  

 CHÙA KIM HUÊ, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc khai 
đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Quả 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thiện Hoa, Trí Minh (Tỳ kheo)  

 TỔ ĐÌNH BÁO QUỐC, Huế, tỉnh Thừa Thiên khai giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Thủ 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Hộ Nhẫn (Sa di) 
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NĂM MẬU TÝ – 1948 
 PHẬT HỌC VIỆN CHÙA KIM HUÊ, quận Châu Thành, 

tỉnh Sa Đéc, khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Quả 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Chơn (Yết ma)   
- Giới tử   :  Ngài Huệ Hưng, Trí Châu, Từ Nhơn, Thiện  
      An (Tỳ kheo)  

 PHẬT HỌC ĐƯỜNG GIÁC NGUYÊN, phường Vĩnh 
Hội, Sài Gòn mở giới đàn.  
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Tường 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Tâm (Sa di)  

 CHÙA CỒN (CHÙA QUI HỒN), ấp Văn Lý, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tuệ Tạng  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bình Minh (Tỳ kheo)  

 CHÙA TÔN THẠNH, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An khai đàn giới pháp. 
-  Đàn đầu :  Hòa thượng Liễu Thiền 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thạnh Phước (Yết ma) 
      Hòa thượng Đạt Lai (Giáo thọ) 
-  Giới tử  :  Ngài Tịnh Đức, Tắc Thành (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU AN, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre mở đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Chơn-Kiểu Lợi 
- Giới sư  :  
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- Giới tử  :  Ngài Thiện Ký-Nhựt Điện (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG QUANG, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chơn Châu 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Minh Đức (Sa di) 

 CHÙA THIÊN BỬU, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khai đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phước Huệ 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Quang Huy (Tỳ Kheo) 
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NĂM KỶ SỬU – 1949 
 CHÙA QUẢNG SƠN, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Liễu Tôn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Quảng Hương (Thánh tử đạo-Tỳ kheo) 

 CHÙA BẢO SƠN, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Vạn Ân-Hương Tích 
- Giới sư   : 
- Giới tử   :  

 PHẬT HỌC ĐƯỜNG LIÊN HẢI, Bình Trị Đông, huyện 
Long Hưng Thượng, tỉnh Chợ Lớn khai đàn giới pháp.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Liễu Thoàn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Bửu Huệ (Tỳ kheo)  
      Ngài Quảng Liên (Tỳ kheo) 

 CHÙA HƯNG KHÁNH, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 
mở giới đàn (1) 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chí Bảo – Chơn Hương 
      Hòa thượng Phước Huệ (Chứng minh Đạo sư) 
- Giới sư  : Hòa thượng Giác Hạnh (Yết ma) 
      Hòa thượng Vĩnh Thừa (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Ngài Tâm Hướng (Tỳ kheo) 

 
(1) Giới đàn này được Quốc sư Phước Huệ làm Chứng minh Đạo sư. 

 CHÙA MINH ĐỨC, xã Phú Túc, huyện Hàm Long, tỉnh 
Bến Tre mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
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- Giới sư  :  Hòa thượng Từ Hóa (Yết ma) 
- Giới tử  : 

 CHÙA HƯNG ĐẠO (Chùa Pháp Hội ngày nay), Sài Gòn 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : Hòa thượng Hồng Nhơn - Từ Thoàn  
      (Tuyên Luật Sư) 
- Giới tử  :  

 CHÙA PHI LAI, huyện Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chí Thiền 
- Giới sư  : Hòa thượng Bửu Thành 
- Giới tử  : Ngài Chơn Hỷ (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÁO QUỐC, Thừa Thiên Huế, mở "Hộ Quốc giới 
đàn" do Tăng già trong Sơn môn Thừa Thiên tổ chức. Giới 
đàn tổ chức vào ngày 11, 12, 13 tháng 8 ÂL, tức ngày 1, 2, 
3 tháng 10 năm 1949.(2) 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tường Vân - Thích Tịnh Khiết 
- Giới sư  : Hòa thượng Giác Nhiên (Yết ma) 
      Hòa thượng Viên Quang (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Giác Nguyên (Đệ nhất tôn chứng) 
      Hòa thượng Chơn Thiệt (Đệ nhị tôn chứng) 
      Hòa thượng Giác Hạnh (Đệ tam tôn chứng) 
      Hòa thượng Tịnh Phổ (Đệ tứ tôn chứng) 
      Hòa thượng Mật Hiển (Đệ ngũ tôn chứng) 
      Hòa thượngTừ Tường (Đệ lục tôn chứng) 
      Hòa thượng Quảng Nhuận (Đệ thất tôn chứng) 
- Giới tử  : Ngài Thiện Siêu (Thủ Sa di), các Ngài:  
      Mãn Giác, Thiện Hỷ, Đức Tâm, Đức Thiệu,  
      Minh Châu, Minh Tánh, Thiên Ân,  
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      Viên Giác, Thanh Trí, Quang Thể, Trí Giác  
      (Tỳ kheo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Tư liệu giới đàn này được trích trong tạp chí Giác Ngộ, Sơn môn 
Thừa Thiên ấn hành 1949. Hộ Quốc giới đàn này có số giới tử là: 

- Thọ Sa Di     35 vị 
- Thọ Sa Di Ni    10 vị 
- Thọ Tỳ kheo    25 vị 
- Thọ Bồ Tát (ưu bà tắc)  20 vị 
- Thọ Bồ Tát (ưu bà di)  17 vị 
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NĂM CANH DẦN – 1950 
 CHÙA THIÊN BÌNH, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Huệ Chiếu 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Liễu Không (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC HÒA, huyện Thốt Nốt, tỉnh Long Xuyên 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu     :  
- Giới sư    :  Hòa thượng Trí Đức (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử    :  

 CHÙA GIÁC NGỘ, thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở 
Trường kỳ giới đàn.      
- Đàn đầu   :  Hòa thượng Đạt Thanh 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA PHÁP HOA, quận Phú Nhuận, tỉnh Gia Định mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Hải Tràng 
      Hòa thượng Đạo Thanh 
- Giới tử  :  Ngài Như Niệm (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC HÒA, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : Hòa thượng Phước Minh (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 
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 CHÙA CÀ-LANG-ONG, xã Minh Lương, huyện Châu 
Thành, tỉnh Rạch Giá mở giới đàn hệ phái Nam tông 
Khmer. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tăng Sanh 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Danh Nhưỡng (Tỳ kheo) 

 CHÙA KIM HUÊ, xã Dương Hòa, quận Châu Thành, tỉnh 
Sa Đéc mở giới đàn ngày 15.1.1950. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chánh Thành 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Viên Giác (Sa di) 

 CHÙA THANH TRƯỚC, tỉnh Gò Công mở Trường kỳ 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Thiện Thông (Tỳ kheo) 

 CHÙA TRÙNG KHÁNH, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh 
Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Bửu Hiền 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Minh Đức (Tỳ kheo) 

 CHÙA SẮC TỨ PHỔ THIÊN, thị xã Đà Nẵng, tỉnh 
Quảng Nam mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tôn Thắng 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Từ Mãn (Sa di) 

 CHÙA ĐOM-BOONG-PAK, xã Đôn Châu, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh mở đàn giới xuất gia Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu : Sư Cả Đom Boong Pak 
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- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Kim Tốc Chơn (Sa di) 

 CHÙA TÔN THẠNH, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Tân An khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Liễu Thoàn 
- Đàn sư  : Hòa thượng Từ nhẫn 
      Hòa thượng Đạt Lai 
- Giới tử  : Ngài Tắc Thành (Tỳ kheo) 
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NĂM TÂN MÃO  – 1951 
 CHÙA LIÊN HOA (SƠN MÔN QUẢNG BÁ), Hà Nội 

mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đức Nhuận 
- Giới sư  : Hòa thượng Mật ứng (Yết ma) 
      Thượng tọa Vĩnh Tường (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Mật Đắc (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tâm Huy (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Các Ngài Đức Nghiệp, Trí Tịnh, Đạo Nha,  
      Thanh Trí (Tỳ kheo) 

 CHÙA ẤN QUANG, (Phật học đường Nam Việt), thôn 
Vườn Lài, tỉnh  Chợ Lớn mở đại giới đàn.      
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Đôn Hậu 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài Thiền Tâm (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHẬT BỬU PHÓNG QUANG, quận Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre mở đàn giới xuất gia. 
-  Đàn đầu :  Hòa thượng Minh Trực 
- Giới sư  :  Hòa thượng Pháp Triều (Yết ma) 
      Hòa thượng Pháp Siêu (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Ngài Tịnh Hạnh (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC HẬU, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Khánh Anh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hoa 
- Giới tử  :  Ngài Thanh Từ (Sa di) 
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 CHÙA LONG AN, chợ Nancy, tỉnh Chợ Lớn khai Trường 
kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Minh Đức 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA ĐỨC THẮNG, xã An Khánh, tỉnh Bến Tre khai 
Trường hương- Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Hóa 
- Giới sư  :  Hòa thượngTrí Linh (Thiền chủ) 
      Hòa thượng Thiện Hào (Pháp sư) 
- Giới tử  :  

 AM BẠCH LIÊN, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hồng Từ-Huệ Hòa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hào (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Nghiêm (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Các Ngài: Hiển Pháp, Quảng Mai,  
      Thiện Phước (Tỳ kheo) 

 CHÙA GIÁC NGỘ, thôn Vườn Lài, vùng Ngã Bảy, tỉnh 
Chợ Lớn mở giới đàn ngày 18.7.1951. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Đạt Thanh 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Viên Giác (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP THÀNH, quận Bình Chánh, tỉnh Chợ Lớn 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Liễu Ái 
- Giới sư  :  Hòa thượng Khoan Bửu 
- Giới tử  :  Ngài Đạt Minh (Tỳ kheo) 
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 CHÙA LONG TUYỀN, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh 
Quảng Nam mở giới đàn phương trượng. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phổ Toại 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Chơn Phát (Sa di) 

 CHÙA LĂNG CA, tỉnh Sóc Trăng mở Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Huệ Hà (Sa di) 
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NĂM NHÂM THÌN  – 1952 
 PHẬT HỌC VIỆN TĂNG GIÀ, chùa Giác Nguyên, 

phường Vĩnh Hội, Sài Gòn mở giới đàn sau mùa An cư 
Kiết hạ. 

- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Tường (Yết ma) 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Thành (Tỳ kheo),  
      Ngài Minh Thành (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH BÁO QUỐC, cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Nhật Lệ (Tỳ kheo) 

 TỔ ĐÌNH THIÊN BỬU, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa mở giới đàn ngày Rằm tháng Tư ÂL (4.7.52). 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Thắng 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tín Quả (Yết ma) 
      Hòa thượng Bích Lâm 
      Thượng tọa Bảo Hiển (Tôn chứng)  
- Giới tử   :  Ngài Huệ Quang (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN BÌNH, xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, 
tỉnh Bình Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu   :  Hòa thượng Phổ Chiếu (chùa Thập Tháp Di Đà) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Phúc Hộ (Yết ma) 
      Hòa thượng Giác Tánh 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Châu (Tỳ kheo) 
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 CHÙA HẢI ĐỨC, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Chánh Trực (Tỳ kheo) 

 CHÙA ĐẠI PHƯỚC, tỉnh Biên Hòa mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư   :  
- Giới tử   : 

 CHÙA BỬU TÍCH, quận Hòa Đa, thị xã Phan Rí, tỉnh 
Bình Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   : 
- Giới tử   :  Ngài Thiện Huệ (Sa di) 

 CHÙA KIM HUÊ, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Quả 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thiện Tâm (Tỳ kheo),  
       Ngài Thiện Thanh (Sa di) 

 CHÙA LONG AN, chợ Nancy, tỉnh Chợ Lớn mở Trường 
kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Pháp Nhạc 
- Giới sư   : 
- Giới tử   :  Ngài Bửu Hạnh (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC ĐƯỜNG NAM VIỆT – CHÙA ẤN 
QUANG, thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khánh Anh 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới tử  : Ngài Như Vạn (Sa di) 
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NĂM QUÝ TỴ – 1953 
 CHÙA BÁO QUỐC, kinh đô Huế, tỉnh Thừa Thiên mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu   :  
- Giới sư    :  Hòa thượng Viên Quang (Giáo thọ) 
- Giới tử    :  Ngài Chánh Lạc (Tỳ kheo) 

 CHÙA ẤN QUANG, thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở 
giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Quang 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Hoa   
- Giới tử   :  Ngài Thanh Từ (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÁO QUỐC (LINH PHƯỚC ngày nay) cầu Chữ 
Y, Xóm Củi, Chợ Lớn mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Long Quang 
- Giới sư   :  Hòa thượng Long Thiền,  
      Hòa thượng Kim Huê,  
      Hòa thượng Trung Nghĩa. 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC HÒA, làng Thanh Hóa, xã Trung Nhứt, tỉnh 
Long Xuyên khai Trường kỳ giới đàn ngày 28 tháng Giêng 
Quý Tỵ (13.03.1953). 
- Đàn đầu : Hòa thượng Huệ Quang 
- Giới sư  : Hòa thượng Bửu Đồng (Yết ma) 
- Giới tử  : 

 CHÙA QUÁN SỨ, phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo 
Hà Nội mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
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- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA ĐỐNG LONG, huyện Kim Độc, tỉnh Hưng Yên 
mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm An 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Hồ 
      Hòa thượng Thanh Đống 
      Hòa thượng Thanh Khiết 
      Hòa thượng Vĩnh Hậu 
- Giới tử  : Ngài Thanh Tứ (Tỳ kheo) 
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NĂM GIÁP NGỌ – 1954 
 CHÙA GIÁC MINH, Trụ sở Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt 

tại miền Nam, Sài Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Thạnh 
- Yết Ma  :  Hòa thượng Thanh Thái 
- Giáo Thọ :  Hòa thượng Yên Bình 
- Giới tử   :  Ngài Quảng Thạc  (Sa di) 

 CHÙA KHÁNH SƠN, tỉnh Sóc Trăng khai Trường hương 
– Trường kỳ giới đàn.       
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Đức (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA HỘI SƠN, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Thủ Dầu Một 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Mỹ Định-Như Phòng 
- Giới tử   :  

 CHÙA PHỔ QUANG, quận Phú Nhuận, tỉnh Gia Định mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Huyền Quí 

 CHÙA QUÁN SỨ, phố Quán Sứ, Hà Nội khai đàn giới 
pháp. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giớ tử  :  Ngài Tâm Thành (Tỳ kheo) 
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 TỔ ĐÌNH THIÊN BỬU, thôn Điềm Tịnh, huyện Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa mở giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hải Đức-Phước Huệ 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA LONG VÂN, quận Bình Thạnh, tỉnh Gia Định khai 
Trường hương-Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Minh Thành 
- Giới sư  :  Hòa thượng Đạo Thanh (Yết ma) 
      Hòa thượng Pháp Âm (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Huệ Chiếu (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  :  Ngài Như Niệm (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN PHƯỚC, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Quang Huy (Sa di) 

 CHÙA PRO-KHÚP, xã Ngụ Lạc, Lòng Trào, tỉnh Trà 
Vinh mở giới đàn hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thạch - KhMau 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Kim Tốc Chơn (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC ĐƯỜNG NAM VIỆT-CHÙA ẤN QUANG, 
thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hoa 
- Giới tử  :  Ngài Thanh Phong (Tỳ kheo) 

 LINH QUANG TỊNH XÁ, phường Vĩnh Hội, Sài Gòn mở 
giới đàn. 
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- Đàn đầu :  Hòa thượng Phổ Ứng 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Từ Hiệp (Sa di) 

 CHÙA LONG AN, chợ Nancy, tỉnh Chợ Lớn khai đại giới 
đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Pháp Tịnh (Yết Ma) 
- Giới tử  : 
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NĂM ẤT MÙI – 1955 
 CHÙA TÂY AN, Núi Sam, tỉnh Châu Đốc khai đại giới 

đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bửu Thọ - Như Mật 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Huệ Thới-Minh Hạnh 

 CHÙA PHƯỚC HÒA, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
mở giới đàn .  
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Nhật Minh 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  

 CHÙA PHƯỚC TƯỜNG, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định 
khai Trường hương-Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Xuân (Yết ma) 
      Hòa thượng Từ Thoàn 
      Hòa thượng Giác Điền 
- Giới sư  :  Ngài Phổ Chiếu (Sa di) 

 CHÙA THIÊN QUANG, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Pháp Thân 
- Giới sư  :  Hòa thượng Minh Tâm 
      Hòa thượng Pháp Long 
- Giới tử  :  

 CHÙA BẢO KHÁM – TẾ XUYÊN, huyện Lý Nhân, tỉnh 
Hà Nam mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  
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 CHÙA THANH LONG, xã Bình Trước, tỉnh Biên Hòa 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA BÁO QUỐC, cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên mở giới 
đàn ngày 19 tháng 6 Âl (6. 07. 1955). 
- Đàn đầu : Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư  : Hòa thượng Trí Thủ (Đàn chủ) 
- Giới tử  :  Ngài Huệ Tánh, Thiện Lộc, Thiện Giải 
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIỀN LÂM, thôn Đắc nhơn, xã Nhơn Sơn, 
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) mở giới đàn 
phương trượng. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Huyền Tân 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Đổng Chơn (Sa di) 

 CHÙA ẤN QUANG – PHẬT HỌC ĐƯỜNG NAM 
VIỆT, thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tịnh Khiết 
- Giới sư  : Hòa thượng Đôn Hậu 
      Hòa thượng Khánh Anh 
      Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới tử  : Ngài Hoàn Quan, Như Vạn (Tỳ kheo) 
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NĂM BÍNH THÂN – 1956 
 CHÙA LINH NGUYÊN, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

mở Trường kỳ giới đàn.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Quả – Hồng Phẩm 
- Giới sư   :  Hòa thượng Bửu Ý (Chánh chủ kỳ) 
- Giới tử   :  Ngài Bửu Lai, Trí Quảng (Sa di) 

 CHÙA KỲ VIÊN, Bàn Cờ, Sài Gòn mở giới đàn hệ phái 
Nam tông.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hộ Tông 
- Giới sư   :  Hòa thượng Hộ Giác (Yết ma)   
- Giới tử   :  Ngài Pháp Tri 

 CHÙA THIỀN SƠN, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Thạnh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Nguyên Thành (Sa di) 

 CHÙA GIÁC NGUYÊN, phường Vĩnh Hội, Sài Gòn mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Tường (Yết ma) 
- Giới tử  :  Ngài Định Thiền (Sa di) 

 CHÙA ẤN QUANG, thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Hoa 
- Giới tử  : Ngài Đồng Huy (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÁO QUỐC, cố đô Huế khai giới đàn. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Từ Mẫn (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP LIÊN, làng Bình Thạnh, tỉnh Gia Định mở 
đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Minh Lượng (Tỳ kheo) 
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NĂM ĐINH DẬU – 1957 
 PHẬT HỌC VIỆN TRUNG PHẦN, chùa Hải Đức, Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa mở đại giới đàn đầu tiên của Phật 
học viện ngày Rằm tháng Chạp năm Đinh Dậu. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Nhiên (Thiền Tôn–Huế) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Vạn Ân (Yết ma) 
      Hòa thượng Trí Thủ (Đàn chủ) 
      Hòa thượng Huyền Tân (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Giác Tánh (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Ngài: Trừng San-Hải Tuệ (Thủ Sa di),  
      Viên Đức, Tâm Thủy, Tuệ Hải (Tỳ kheo),  
      Thiện Duyên (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN BỬU THÁP, núi Thiên Thai, huyện Long 
Đất, tỉnh Bà Rịa mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Pháp Thân 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  

 CHÙA NGHĨA PHƯƠNG, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
mở giới đàn ngày mồng 4  tháng 7 Đinh Dậu. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Pháp – Minh Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Bích Lâm (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Ngài Tâm Quả, Huệ Quang (Tỳ kheo) 

 CHÙA TRƯỜNG THẠNH, phường Cầu Ông Lãnh, Sài 
Gòn khai Trường kỳ. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Tòng 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Thuận 
      Hòa thượng Quảng Kim 
- Giới tử   :  
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 CHÙA LONG SƠN, xã Thới Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương khai Chúc thọ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Tấn (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC NGUYÊN (PHẬT HỌC VIỆN TĂNG 
GIÀ), phường Vĩnh Hội, Sài Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Quang 
- Giới sư  : Hòa thượng Hành Trụ   
      Hòa thượng Thiện Tường 
      Hòa thượng Phước Cần 
- Giới tử   :  Ngài Quảng Thạc (Tỳ kheo) 
      Ngài Huệ Liễu (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP HỘI, Sài Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Đạt Hương 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hòa 
      Hòa thượng Thiện Hoa 
- Giới tử  :  Ngài Định Thiền (Tỳ kheo), Ngài Nhật  
      Quang (Sa di)  

 CHÙA LONG THIỀN, thị trấn Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện An (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA NHẠN SƠN, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh 
Bình Định mở giới đàn. 
- Đàn đàu :  Hòa thượng Huệ Chiếu 
- Giới sư  :  Hòa thượng Trí Diệu (Yết ma) 
      Hòa thượng Trí Nhàn (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Ngài Nguyên Ngôn (Sa di) 
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 CHÙA VẠN THỌ, phường Đakao- Tân Định, Sài Gòn mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Tường 
- Giới sư  :  Hòa thượng Bửu Tuyền 
- Giới tử  :  Ngài Từ Hiệp (Tỳ kheo) 

 TỔ ĐÌNH LINH NGUYÊN, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đạt Thanh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Quảng Đạo (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN BỬU THƯỢNG, huyện Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Đức 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thông Bửu – Đồng Phước (Sa di) 
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NĂM MẬU TUẤT – 1958 
 

 CHÙA BỬU LINH, xã Hòa Tú, tỉnh Bạc Liêu mở Trường 
kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Đạt – Kiểu Tông 
- Giới sư  : Hòa thượng Bửu Đồng (Yết ma) 
- Giới tử  : 

 PHẬT HỌC ĐƯỜNG NAM VIỆT - CHÙA ẤN 
QUANG,  thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn ngày 
mồng 8 tháng 4 ÂL. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hoa 
- Giới tử  :  Ngài Thiện Đức (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU TÍCH, quận Hòa Đa,  thị xã Phan Rí Thành 
tỉnh Bình Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Viên Trí 
- Giới sư   :  
- Giới tử   : Ngài Nguyên Hương (Thánh tử đạo- Sa di) 

 CHÙA LINH ỨNG, núi Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, 
tỉnh Quảng Nam mở đại giới đàn. 
-  Đàn đầu :  Hòa thượng Đôn Hậu 
- Giới sư  :  Hòa thượng Trí Giác 
      Hòa thượng Mật Hiển 
      Hòa thượng Trí Hữu 
- Giới tử  : 

 CHÙA THIÊN BỬU, thôn Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng, 
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mở giới đàn. 
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- Đàn đầu :  Hòa thượng Hải Đức-Phước Huệ 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Quang Huy (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHẬT ẤN,  phường Cầu Kho, Sài Gòn mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thành Đạo 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Hiệp Khánh (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP HỘI, Sài Gòn mở giới đàn trong khóa trụ trì 
Như Lai Sứ Giả. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Hoa 
      Hòa thượng Phước Cần 
- Giới tử  : 

 PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC, Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Từ Mẫn (Bồ tát giới) 
      Ngài Thiện Bình, Thiện Hạnh, Đức Chơn 
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NĂM KỶ HỢI – 1959 
 CHÙA PHƯỚC HUỆ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở 

giới đàn    . 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bích Lâm 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA NGHĨA PHƯƠNG,  Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Pháp 
- Giới tử  :  Hòa thượng Quang Lý (Đệ nhất tôn chứng) 
- Giới tử  : 

 TỊNH XÁ NGỌC CÁT, xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận mở giới đàn hệ phái Khất sĩ giáo đoàn 2 ngày 
15 tháng 7 âl. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác An 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Sư Giác Luận (Sa di) 

 CHÙA VẠN THỌ, Tân Định, Sài Gòn mở đàn giới. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Tường 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Ngài Nhựt Long (Sa di) 

 CHÙA PHỔ THIÊN (PHỔ ĐÀ) thị xã Đà Nẵng, tỉnh 
Quảng Nam mở giới đàn phương trượng. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tôn Thắng 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Từ Ý (Sa di) 

 CHÙA THẦN QUANG, thủ đô Hà Nội khai đại giới đàn. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : 
- Giới tứ  : 
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NĂM CANH TÝ  – 1960 
 CHÙA ẤN QUANG, thôn Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn, mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hoa 
      Hòa thượng Phước Cần 
- Giới tử  :  Ngài Từ Ý, Ngài Thiện Thanh (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH ỨNG, Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, tỉnh 
Quảng Nam mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Hữu 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Thiện Ân (Thánh tử đạo-Sa di) 

 CHÙA BỬU TÍCH, quận Hòa Đa, thị xã Phan Rí Thành 
tỉnh Bình Thuận khai giới đàn.      
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Viên Trí 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  Ngài Nguyên Hương (Thánh tử đạo-Tỳ kheo) 

 CHÙA KỲ QUANG, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh 
Gia Định khai đàn giới pháp. 
-   Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Quang 
-   Giới sư :  Thượng tọa Bửu Quang (Yết ma) 
- Giới tử  :  Ngài Thiện Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA VIÊN MINH, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Độ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Tánh 
      Hòa thượng Thiện Nhơn (Bình Định) 
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- Giới tử  :  Ngài Nhật Lang (Sa di) 

 CHÙA GIÁC QUANG, bến Bình Đông, tỉnh Chợ Lớn mở 
giới đàn hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Quang 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Pháp Lạc (Sa di) 

 CHÙA GIÁC HẢI, Vạn Giã, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Viên Giác 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Ngài Thông Bửu (Tỳ kheo) 
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NĂM TÂN SỬU – 1961 
 CHÙA PHÁP HỘI, cơ sở Phật học đường Nam Việt, Sài 

Gòn mở giới đàn ngày 18. 05. 1961. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thích Thiện Hòa 
- Giới sư  :  Thượng tọa Trí Tịnh (Yết ma) 
     :  Thượng tọa Tắc Nghi (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Ngài Hiển Tu, Ngài Bổn Châu (Tỳ kheo) 

 TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỪ LÂM, xã Tư Hiền, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mở giới đàn ngày 06. 07. 1961. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Hưng 
- Giới sư   :  Hòa thượng Quang Lý (Giáo thọ-Phó chủ kỳ)  
      Hòa thượng An Lý (Tôn  chứng II)  
- Giới tử   :  Ngài An Tạng (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH QUANG, Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Giác Tánh (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC NGUYÊN, phường Khánh Hội, Sài Gòn mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Tường 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Phước Quang (Sa di) 

 CHÙA ẤN QUANG, thôn Vườn Lài, Chợ Lớn mở giới 
đàn Phật học đường Nam Việt. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Hoa 
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- Giới tử  : Ngài Trí Quảng (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHẬT BỬU, Bàn Cờ, Sài Gòn mở đàn giới pháp. 
-  Đàn đầu :  Hòa thượng Minh Trực 
- Giới sư  :  Hòa thượng Pháp Triều (Yết ma) 
      Hòa thượng Pháp Siêu (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Ngài Tịnh Hạnh (Tỳ kheo) 

 CHÙA VẠN THỌ, phường Tân Định, Sài Gòn mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Tường (Yết ma) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Ngài Thanh Sơn (Sa di) 

 CHÙA LONG THIỀN, tỉnh Biên Hòa mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Giáo 
- Giới tử  :  Ngài Phổ Chiếu (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU PHONG, núi Bửu Long, tỉnh Biên Hòa mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện An (Yết ma) 
- Giới tử  : 

 CHÙA GIÁC QUANG, bến Bình Đông, tỉnh Chợ Lớn mở 
giới đàn hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Luật 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Quang 
- Giới tử  :  Ngài Pháp Lạc (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ NGỌC VIÊN, tỉnh Vĩnh Long tổ chức giới đàn 
hệ phái Khất sĩ ngày 15 tháng 7 âl. 
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- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác An 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Như 
- Giới tử  :  Các Sư: Giác Luận (Tỳ kheo), Giác Mỹ  
      (Sa di) 

 CHÙA PHẬT GIÁO TU BÔNG, xã Vạn Khánh, huyện 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Ngài Từ Viên (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHỔ QUANG, Phú Nhuận, tỉnh Gia Định khai đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Tường 
- Giới tử  : Ngài Nhựt Long (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC HÒA, tỉnh Ba Xuyên mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Từ (Đệ ngũ Tôn chứng) 
- Giới tử  : 
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NĂM NHÂM DẦN – 1962 
 CHÙA GIÁC LÂM, Phú Thọ, quận Tân Bình, tỉnh Chợ 

Lớn khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Như Lý-Thiên Trường 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA VẠN PHƯỚC, Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Giác Hạnh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Mật Nguyện 
      Hòa thượng Mật Hiển 
      Hòa thượng Thiện Siêu 
- Giới tử  :  Ngài Phước Trí (Sa di) 

 CHÙA VẠN PHƯỚC, Sóc Trăng, tỉnh Ba Xuyên mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Đức (Yết ma) 
- Giới tử   :  

 CHÙA ẤN QUANG, Vườn Lài, tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn 
của Phật học đường Nam Việt ngày 31. 07. 1962. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thích Thiện Hòa 
- Giới sư   :  Hòa thượng Hành Trụ (Tuyên Luật sư) 
       Hòa thượng Thiện Hoa (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Quảng Liên (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Huệ Hưng (Yết ma) 
- Giới tử   : Các Ngài: Phước Định, Phước Nhơn,  
      Nguyên Ngôn, Minh Thành, Huệ Hà 
      (Tỳ kheo) 
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 CHÙA LINH QUANG, cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên khai 
giới đàn do tỉnh hội Tăng Già Thừa Thiên tổ chức. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Chơn Thức (Tỳ kheo) 

 CHÙA MINH TỊNH, Qui Nhơn, tỉnh Bình Định mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Pháp 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA TỨ DIỆN, tỉnh Trà Vinh mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Ngài Phước Quang (Tỳ kheo) 

 CHÙA THẮNG QUANG, xã Tân Thủy, quận Ba Tri, tỉnh 
Bến Tre mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Vĩnh Đạo 
- Giới sư   :  Hòa thượng Hiển Pháp 
- Giới tử   :  Các Ngài: Minh Hiền, Thanh Vân,   
      Niệm Đạt, Niệm Hiển (Sa di) 

 CHÙA SẮC TỨ TỪ LÂM, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 
Ngãi mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Trí Hưng 
- Giới sư  :  Hòa thượng Khánh Vinh (Tuyên Luật sư) 
      Hòa thượng Quang Lý (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Ngài Như Nghĩa (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG HÒA, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh 
Thủ Dầu Một mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu :  
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- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Ngài Nhuận Thanh (Sa di) 

 CHÙA KHÁNH SƠN, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Ba Xuyên mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : Thượng tọa Thiện Thành (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA LONG TUYỀN, Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh 
Quảng Nam mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tôn Bảo 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 
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NĂM QUÝ MÃO – 1963(*) 
 CHÙA LONG KHÁNH, thị xã Qui Nhơn, tỉnh Bình Định 

mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tâm Hoàn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Bảo An 
      Hòa thượng Nguyên Trạch 
- Giới tử   :  Thầy Huệ Minh (Sa di) 

 CHÙA CHÁNH GIÁC, quận Bình Thạnh, tỉnh Gia Định 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Như Thanh-Bửu Chí 
- Giới sư   :  Hòa thượng Hành Trụ-Phước Bình 
      Thượng tọa Giác Hạnh 
      Thượng tọa Giác Viên   
- Giới tử   :  Các Thầy: Thiện Quí, Thiện Hạnh, Thiện  
      Đạo, Nguyên Phẩm (Sa di) 

 TÒNG LÂM VẠN THIỆN, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Phước Trí (Sa di) 

 CHÙA HƯƠNG TÍCH, ấp Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ Tây, 
huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Vạn Ân 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Huệ (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG TUYỀN, Cẩm Kim, tỉnh Quảng Nam mở 
đàn giới xuất gia. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Tôn Bảo 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA THIÊN BỬU HẠ, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mở 
đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tín Quả 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA THẬP PHƯƠNG, tỉnh Rạch Giá khai Trường kỳ 
giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Hồng Nhơn – Từ Thoàn 
      (Sám chủ kiêm Tuyên luật sư) 
- Giới tử  : 

 CHÙA BỒ ĐỀ, xã Tân Kim, quận Cần Giuộc, tỉnh Long 
An mở đàn giới xuất gia ngày mồng 8 tháng 2 ÂL. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Liễu Tức 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Đạt Phước (Sa di) 

 CHÙA THẬP PHƯƠNG, tỉnh Rạch Giá khai Trường kỳ 
giới đàn ngày mùng 8 tháng 6 ÂL (19.8.1963). 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Đạt – Kiểu Tông 
- Giới sư  : Hòa thượng Bửu Ngươn (Chánh chủ hương) 
- Giới tử  :  

 CHÙA PHÚC SƠN, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chính Đỉnh 
- Giới sư  : Hòa thượng Thế Long 
      Hòa thượng Thanh Viện 
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      Hòa thượng Tâm Đoan 
      Hòa thượng Thanh Khái 
- Giới tử  : Thầy Thanh Lương (Sa di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Từ năm 1963, các giới tử trong sách này sẽ được gọi chung là 
“Thầy”, không gọi là “Ngài” nữa, vì thuộc giai đoạn hiện đại. 
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NĂM GIÁP THÌN – 1964 
 CHÙA PHÁP LIÊN, quận Cần Giuộc, tỉnh Long An mở 

giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Đạt Hảo 
- Giới tử   :  

 CHÙA VIỆT NAM QUỐC TỰ, Sài Gòn mở Đại giới đàn 
Quảng Đức.  
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tịnh Khiết 
      Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Hoa (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Hòa (Yết ma) 
      Thượng tọa Thanh Kiểm (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Huệ Hưng (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Nhật Quang, Như Tín, Tâm Minh,  

      Huệ Minh (Tỳ kheo)  
      Hiển Thuận, Minh Khuê (Sa di) 

 CHÙA LƯỠNG XUYÊN, thị xã Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Bình 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Quảng Phát 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Căn 
        Thượng tọa Thiện Hạnh 
- Giới tử  :  Các Thầy: Thiện Đức, Thiện Nhơn (Sa di)  

 CHÙA KỲ QUANG, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh 
Gia Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Quang 
- Giới sư  :  Thượng tọa Bửu Quang (Yết ma) 
      Thượng tọa Nguyệt Quang (Giáo thọ) 
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- Giới tử  :  Thầy Thiện Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA LIÊN QUANG, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
mở giới đàn ngày mồng 4 tháng 7 năm Giáp Thìn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Phước Huy 
- Giới sư  :  Hòa thượng Quang Lý (Yết ma-Chánh  
      chủ kỳ) 
      Thượng tọa Viên Lý (Yết ma) 
- Giới tử  :  Thầy Như Thọ, Giác Liêm (Sa di) 

 CHÙA PHÁP LÂM, thị xã Đà Nẳng, tỉnh Quảng Nam mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Thanh Châu, thầy Tâm Thanh (Sa di) 

 TỊNH XÁ TRUNG TÂM, quận Bình Thạnh, tỉnh Gia 
Định mở giới đàn hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư  :  Thượng tọa Giác Phúc 
      Thượng tọa Giác Tường 
      Thượng tọa Giác Lai 
- Giới tử  :  Sư Tâm Ngoạn (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỒ ĐỀ, xã Tân Kim, quận Cần Giuộc, tỉnh Long 
An mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Liễu Tức 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Đạt Phước (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC - Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở Đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phúc Hộ 
- Giới sư  : Hòa thượng Trí Thủ 
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- Giới tử  : Thầy Phước Sơn, Phước Hạnh, Phước An  
      (Sa di) 

 CHÙA GIÁC SANH, Phú Thọ, Sài Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Thầy Quảng Thiện (Sa di) 
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NĂM ẤT TỴ – 1965 
 TỔ ĐÌNH TỪ HIẾU, Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên khai đại 

giới đàn Vạn Hạnh  ngày 19. 6. năm Ất Tỵ (17. 07. 1965). 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư   :  Hòa thượng Đôn Hậu (Yết ma) 
      Hòa thượng Mật Nguyện (Đàn chủ) 
      Hòa thượng Thiện Siêu (Khai đạo giới tử) 
      Hòa thượng Mật Hiển (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Giác Hạnh (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Hưng Dụng (Đệ thất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Đức Tâm (Thư ký giới đàn)  
- Giới tử   : Thầy Phước Trí (Tỳ kheo) 
      Thầy Chánh Liêm (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC VIỆN HUỆ NGHIÊM, quận Bình Chánh, 
tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn  Quảng Đức ngày 07. 08. 1965. 
- Đàn đầu :   Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  :   Hòa thượng Trí Tịnh (Yết ma) 
      Hòa thượng Bửu Huệ (Giáo thọ - Trưởng  
      ban Tổ chức) 
      Hòa thượng Đạt Từ (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Bích Nguyên (Đệ nhị Tôn  
      chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thành (Đệ tam Tôn chứng) 
      Hòa thượng Minh Hải (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Pháp (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Phước Từ (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Từ Hóa (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử      :  Thiện Pháp (Sa di) v.v… 
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 CHÙA PHỔ MINH, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định mở đàn 
giới xuất gia hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bửu Chơn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Hộ Giác (Yết ma) 
- Giới tử   :  Sư Pháp Minh (Sa di) 

 CHÙA TU BÔNG, xã Vạn Ninh, huyện Vạn Giã, tỉnh 
Khánh Hòa mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiên Sơn 
- Giới sư   : 
- Giới tử   :  Thầy Thiện Huệ (Thánh tử đạo-Sa di) 

 CHÙA LONG SƠN, huyện Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Bình mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Quảng Phát 
- Giới sư  :  Thượng tọa Thiện Căn 
      Thượng tọa Chơn Minh 
- Giới tử  :  Thầy Đạt Niệm (Sa di) 

 CHÙA PHÁP QUANG, xã Bình Hòa, quận Bình Thạnh, 
tỉnh Gia Định mở giới đàn hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Luật 
- Giới sư  :  Hòa thượng Hộ Giác (Yết ma) 
- Giới tử  :  Sư Minh Giác (Sa di) 

 CHÙA LINH SƠN, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mở đàn 
giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tín Quả 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA VẠN THỌ, phường Tân Định, quận Nhất, Sài Gòn 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Tường 
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- Giới sư  :  Hòa thượng Bửu Tuyền (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Huệ Văn (Sa di) 

 CHÙA PHỤNG SƠN, quận Tân Bình, tỉnh Chợ Lớn mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Nhuận Thanh (Tỳ kheo) 

 CHÙA LIÊN TÔNG, quận Nhất, Sài Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hồng Anh-Ngộ Lý 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Giác Thanh (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ NGỌC TRANG, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
mở giới đàn hệ phái Khất sĩ giáo đoàn 2 ngày 15 tháng 7 
ÂL. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác An 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Sư Giác Thanh (Sa di) 

 CHÙA KIM TIÊN, huyện Cai Lậy, tỉnh Định Tường khai 
Trường kỳ giới đàn ngày 04. 08. 1965. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Quảng Dự (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG TUYỀN, Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh 
Quảng Nam mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tôn Bảo 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 
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NĂM BÍNH NGỌ – 1966 
 GIỚI ĐÀN TRÚC LÂM, tổ chức tại Tăng học đường thị 

trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
- Đàn đầu   :  Hòa thượng Huyền Đạt 
- Yết ma   : 
- Giáo thọ  : 

 PHẬT HỌC VIỆN HUỆ NGHIÊM, quận Bình Chánh, 
tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn ngày 26. 08. 1966. 
- Đàn đầu:  Hòa thượng Thanh Thạnh 
- Giới sư :  Hòa thượng Đôn Hậu (Yết ma) 
      Hòa thượng Trí Thủ (Giáo thọ) 
     Hòa thượng Thiện Hòa (Giáo thọ) 
     Hòa thượng Phước Bình (Đệ nhất Tôn chứng) 
     Hòa thượng Thiện Tường (Đệ nhị Tôn chứng) 
     Hòa thượng Thiện Dương (Đệ tam Tôn chứng) 
     Hòa thượng Phước Cần (Đệ tứ Tôn chứng) 
     Thượng tọa Huệ Hưng (Đệ ngũ Tôn chứng) 
     Thượng tọa Thiện Thành (Đệ lục Tôn chứng) 
     Thượng tọa Phước Từ (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử :  Các Thầy: Chơn Lạc, Thanh Vân, Tâm Thủy,  
     Tâm Thanh (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC, Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tịnh Khiết 
- Giới sư  :  Hòa thượng Trí Thủ 
- Giới tử  :  Thầy Nguyên Trực (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP QUANG, phường Xóm Củi, quận 8 khai 
giới đàn. 
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- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Đạt Hảo 
- Giới tử   :  

 CHÙA GIÁC SANH, phường Phú Thọ Hòa, Sài Gòn mở 
giới đàn, có 200 giới tử thọ giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Thành (Đàn chủ) 
- Giới tử  :  

 CHÙA THIÊN QUANG, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Pháp Long 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 PHẬT HỌC VIỆN HUỆ QUANG - CHÙA HUỲNH 
KIM, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định mở giới đàn ngày 10. 
04. 1966, có trên 100 giới tử thọ giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Bình-Hành Trụ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hòa (Yết ma)  
      Hòa thượng Trí Thủ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Định Quang (Đàn chủ) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Minh Nghĩa, Viên Châu (Sa di) 

 CHÙA HỘI PHƯỚC, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Thầy Hạnh Đức (Thánh tử đạo-Sa di) 

 PHẬT HỌC VIỆN LỤC HÒA-CHÙA GIÁC VIÊN, Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Bình, tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn ngày 
15. 06. 1966. 
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- Đàn đầu :  Hòa thượng Thành Đạo 
- Giới sư  :  Hòa thượng Bửu Ý (Yết ma) 
      Hòa thượng Quảng Kim (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Thầy Huệ Nghi, Minh Thiện (Sa di) 

 PHẬT HỌC VIỆN QUANG MINH-CHÙA QUANG 
MINH, quận Phú Nhuận, tỉnh Gia Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Chánh Quang 
- Giới sư  :  Thượng tọa Tài Quang (Yết ma) 
      Thượng tọa Thiện Duyên (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Nhựt Giác (Sa di) 

 CHÙA SÓC VEN, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang mở 
giới đàn hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Sư Danh Chướp (Liệt sĩ-Tỳ kheo) 

 CHÙA ĐỨC THẮNG, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
khai Chúc thọ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Khánh Vinh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Quang Lý (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  : 

 LONG THỌ THIỀN VIỆN, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, tỉnh Gia Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Chiếu 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Phước Trí (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ NGỌC PHÚC, tỉnh Pleiku, mở giới đàn hệ phái 
Khất sĩ giáo đoàn 2 ngày 15 tháng 7 ÂL. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác An 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Như 



173 

- Giới tử  :  Sư Giác Mỹ (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU LÂM, xã Long Hải, quận Long Điền, tỉnh 
Phước Tuy mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Từ Giang (Sa di) 

 CHÙA TỈNH HỘI THIÊN BÚT, Quảng Ngãi mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khánh Vinh 
- Giới sư  : Hòa thượng An Lý (Giáo Thọ) 
- Giới tử  :  
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NĂM ĐINH MÙI – 1967 
 CHÙA GIÁC SANH, phường Phú Thọ, Sài Gòn mở giới 

đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Thành 
- Giới tử   :  100 giới tử thọ Sa di 

 CHÙA VIỆT NAM QUỐC TỰ, Sài Gòn mở đại giới đàn 
miền Vĩnh Nghiêm ngày 23. 07. 1967. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Thạnh, 
      Hòa thượng Thiện Tường 
- Giới sư   :  Hòa thượng Liễu Tức (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Kiểm (Giáo thọ)                                                          
      Hòa thượng Nhựt Minh (Giáo thọ)      
- Giới tử   :  Các Thầy: Minh Hiền, Minh Chơn, Minh  
      Dũng (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG TUYỀN, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tôn Bảo 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Như Điển (Sa di) 

 CHÙA LONG THIỀN, tỉnh Biên Hòa khai Trường kỳ giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Huệ Sanh (Sa di) 

 CHÙA LINH SƠN, phường Cầu Muối, quận Nhì, Sài Gòn 
mở giới đàn ngày 12. 08. 1967. 
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- Đàn đầu :  Hòa thượng Nhật Minh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Từ Giang (Tỳ kheo) 

 CHÙA GIÁC NGUYÊN, phường Vĩnh Hội, quận Tư, Sài 
Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Tường 
- Giới tử  :  Thầy Quảng Thiện (Tỳ kheo) 

 CHÙA TỪ QUANG, xã Xuân Hiệp, quận Thủ Đức, tỉnh 
Gia Định mở giới đàn  ngày 6.7.1967. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Hòa (Yết ma) 
      Thượng tọa Trường Lạc (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Thầy Phước Nhựt (Sa di) 

 CHÙA QUẢNG ĐỨC, quận Phú Nhuận, Gia Định mở đàn 
giới xuất gia. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Thượng tọa Thông Bửu (Đàn chủ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA VẠN HÒA, tỉnh Vĩnh Bình mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Từ (Yết ma) 
- Giới tử  : 
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NĂM MẬU THÂN – 1968 
 CHÙA PHÁP BẢO, thị xã Mỹ Tho, tỉnh Định Tường mở 

giới đàn hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giới Nghiêm 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Sư Pháp Minh (Tỳ kheo)  

 CHÙA LONG KHÁNH, Qui Nhơn, tỉnh Bình Định mở 
đại giới đàn.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phúc Hộ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tâm Đạt (chùa Thiên Bình - 
      Yết ma) 
      Hòa thượng Kế Châu (Chánh chủ đàn) 
      Hòa thượng Huệ Chiếu (Tổ đình Thiên  
      Đức-Hóa chủ) 
      Hòa thượng Tâm Hoàn (Hóa chủ)  
      Hòa thượng Giác Tánh (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Mật Nguyện (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Nguyên Phước, Nguyên Điền,  
      Nhật Lang, Nguyên Chơn, Thánh Tâm,  
      Đồng Châu, Đồng Trí, Quảng Bình (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC, Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở đại giới đàn Phước Huệ ngày 14. 07. 1968. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tịnh Khiết  
      Hòa thượng Phúc Hộ (Đàn đầu thay thế) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Hòa (Yết ma) 
      Hòa thượng Mật Nguyện (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Hoa (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Trí Thủ (Đàn chủ) 
      Hòa thượng Thiện Siêu (Tuyên Luật sư)                             
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      Hòa thượng Huyền Tân (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Trí Nghiêm (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Diệu Hoằng (Đệ tam Tôn chứng)  
      Hòa thượng Đạo Quang (Đệ tứ Tôn chứng)  
      Hòa thượng Giác Tánh (Đệ ngũ Tôn chứng)   
      Hòa thượng Trí Thành (Đệ lục Tôn chứng) 
      Hòa thượng Trí Hữu (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Minh Thông, Tâm Viên, Thiện 
       Pháp, Thanh Châu, Thiện Trì (Tỳ kheo) 
      Đạt Đạo, Tâm Hạnh (Sa di) 

 CHÙA PHẬT ẤN, phường Cầu Kho, quận Nhất, Sài Gòn 
mở đại giới đàn ngày 29. 12. 1968. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thành Đạo 
      Hòa thượng Huệ Chiếu 
      Hòa thượng Pháp Âm 
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Thành (Yết ma) 
      Thượng tọa Trí Thượng (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Đắc Tường (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Chơn Huệ, Thiện Đạt (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC ĐIỀN (CHÙA HANG),  thị xã Châu 
Đốc, tỉnh Long Xuyên mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thiện 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Bình (Sa di) 

 CHÙA LONG TUYỀN, Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh 
Quảng Nam mở giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Thượng tọa Như Vạn (Yết ma) 
- Giới tử  : 
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 CHÙA PHƯỚC LONG, Bình Dương, tỉnh Thủ Dầu Một 
khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Hồng Nhơn – Từ thoàn 
      (Sám chủ kiêm Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  : 

 PHẬT HỌC VIỆN HẢI TRÀNG - CHÙA PHỔ 
QUANG, quận Phú Nhuận, tỉnh Gia Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Hạnh Thu (Sa di) 

 CHÙA GIÁC SANH, phường Phú Thọ, quận Tân Bình, 
tỉnh Chợ Lớn mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Thành (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Ngộ (Sa di) 

 CHÙA SIRI-SUA-SĐÂY, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, 
tỉnh Kiên Giang mở giới đàn hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Nam Huân 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Sư InDaPannã Ngô Văn Ẩm (Sa di) 

 CHÙA BỬU QUANG, ấp Gò Phú, xã Tư Chánh, quận Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mở giới đàn ngày 8. 07. Mậu Thân. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Quang Lý 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 VIỆT NAM QUỐC TỰ, quận 10, Sài Gòn mở đại giới đàn 
miền Vĩnh Nghiêm ngày 16. 07. 1968. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Tường 
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- Giới sư  :  Hòa thượng Đạt Hảo (Yết ma) 
      Hòa thượng Bửu Tuyền (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Huyền Minh (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tắc Nghi (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tịnh Chơn (Đệ tam Tôn chứng) 
      Thượng tọa Nguyệt Quang (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Minh Chiếu (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Đạt Vấn (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Viên Hảo (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Tâm Vạn, Hoằng Đạt (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ TRUNG TÂM, quận Bình Thạnh, tỉnh Gia 
Định mở giới đàn hệ phái Khất sĩ ngày 15 tháng 7 ÂL. 
- Đàn đầu :  Thượng tọa Giác Phúc 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Sư Giác Truyền (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC HÒA,  Thị xã Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Bình 
mở giới đàn. (1) 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Ngọc 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Thầy Minh Thanh (Sa di) 

 TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG, thị xã Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
mở đàn giới pháp hệ phái khất sĩ. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư  : Trưởng lão Giác Lập 
      Trưởng lão Giác Hiền 
      Trưởng lão Giác Nhẫn 
      Thượng tọa Giác Phúc 
- Giới tử  : Sư Giác Toàn (Tỳ kheo) 

 CHÙA HƯƠNG TÍCH, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, 
tỉnh Hà Tây mở đàn giới xuất gia. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chân 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Thầy Viên Thành (Sa di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Chùa Bửu Sơn (Quận 5) cung cấp. 
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NĂM KỶ DẬU – 1969 
 PHẬT HỌC VIỆN HUỆ NGHIÊM, quận Bình Chánh, 

tỉnh Chợ Lớn mở đại giới đàn Quảng Đức ngày 7.10.1969. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hải Tràng 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Hòa (Yết ma) 
      Hòa thượng Hành Trụ(Giáo thọ)  

      Hòa thượng Trí Tịnh (Tuyên Luật sư) 
      Hòa thượng Bửu Huệ(Trưởng ban Tổ chức) 
      Hòa thượng Đạt Hảo (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thành (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Phước Cần (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Minh Cảnh, Minh Đạt, 
      Thiện Nhơn (Tỳ kheo) 

 CHÙA TỪ QUANG, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định mở 
giới đàn vào ngày 06. 07. 1969. 
-  Đàn đầu :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hòa (Yết ma) 
      Hòa thượng Phước Từ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Đạt An (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Trí Đức (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Như Mậu (Đệ tam Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thanh Đức (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Bổn Thới (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Hồng Định (Đệ lục Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thọ (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Thầy Minh Ngãi (Sa di) 

 CHÙA SIRI-SUA-SĐÂY, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, 
tỉnh Kiên Giang mở giới đàn Nam tông Khmer. 
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- Đàn đầu :  Hòa thượng Nam Huân 
- Giới sư  :  Thượng tọa Danh Hiên (Tuyên ngôn) 
      Thượng tọa Danh Soang (Yết ma) 
- Giới tử  :  Ngài InDaPannã Ngô Văn Ẩm (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ MỸ ĐỨC, phường 2, thị x Mỹ Tho, tỉnh Định 
Tường mở giới đàn hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Huệ 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Sư Huệ Ngộ (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ NGỌC HỘI, thị trấn Bồng Sơn, quận Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định mở giới đàn hệ phái Khất sĩ giáo 
đoàn 2 ngày 16. 07. 1969. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác An 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Như 
- Giới tử  :  Sư Giác Thanh (Tỳ kheo) 

 CHÙA TÂY THIÊN, tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế 
tổ chức giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Thầy Hạnh Niệm (Sa di) 

 CHÙA THẠCH CẦU, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Thông (chùa Cả) 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Khái (Yết ma) 
      Hòa thượng Phạm Thế Long (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Viện (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thanh Tự (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Lương (Tỳ kheo) 

 CHÙA TỪ HIẾU, Cố đô Huế khai Đại giới đàn Vạn Hạnh. 
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- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Giải An (Tôn chứng) 
- Giới tử  : 
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NĂM CANH TUẤT – 1970 
 CHÙA LINH SƠN, phường Cầu Muối, quận Nhất, Sài 

Gòn mở giới đàn ngày 10. 08. 1970. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thich Thiện Hòa 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Hưng (Yết ma) 
      Hòa thượng Bửu Lai (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Nhựt Minh (Đàn chủ) 
      Thượng tọa Tắc Nghi (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thiện Thành (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Thượng tọa Pháp Siêu (Đệ tam Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thiện Đạo (Đệ tứ Tôn chứng)  
      Thượng tọa Vĩnh Đức (Đệ ngũ Tôn chứng)  
      Thượng tọa Trí Quang (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Đạt Đồng (Đệ thất Tôn chứng)  
- Giới tử   :  Thầy Minh Hiển, Huệ Văn, Hạnh Thu  
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHỔ ĐÀ, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam 
khai đại giới đàn Vĩnh Gia, 2000 giới tử xuất gia và tại gia, 
từ 17-21.10.1970. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tôn Thắng (Chánh chủ đàn) 
      Hòa thượng Trí Giác (Phó chủ đàn) 
      Hòa thượng Thiện Siêu (Khai đạo giới tử) 
      Hòa thượng Mật Nguyện (Cố vấn) 
      Hòa thượng Tôn Bảo (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Giải An (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Giác Tánh (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Trí Hữu (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Hưng Dụng (Đệ lục Tôn chứng) 
      Hòa thượng Trí Giác (Phó Đàn chủ) 
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      Thượng tọa Từ Mẫn (Giám khảo kiêm Trị sự) 
- Giới tử   :  Quảng Minh (Tỳ kheo Ni) phần đông là 
      Tăng sinh Phật học viện Phổ Đà-Đà Nẵng. 

 CHÙA VIỆT NAM QUỐC TỰ, quận Mười, Sài Gòn mở  
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Minh Thành 
- Giới sư  :  Hòa thượngTâm Giác 
      Hòa thượng Thanh Kiểm 
      Hòa thượng Bình Minh 
- Giới tử  :  Các Thầy: Lệ Tập (Tỳ kheo), Quảng Hiền  
      (Sa di) 

 TÒNG LÂM VẠN THIỆN, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận mở giới đàn Bảo Tạng – Hữu Đức. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  : Hòa thượng Minh Đức (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  

 CHÙA LONG THIỀN, tỉnh Biên Hòa khai giới đàn.       
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư   :  
- Giới tử  :  Thầy Minh Thiện (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC DUYÊN, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bích Lâm 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA NGHĨA PHƯƠNG, thị xã Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Bích Lâm 
      Thượng tọa Viên Lý (Giáo thọ) 
- Giới sư  :  Thượng tọa Trí Tâm (Đệ ngũ Tôn chứng) 
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- Giới tử  :  Thầy Chánh Lý-Giác Liêm (Tỳ kheo) 
 CHÙA PHỔ CHIẾU, quận 8, Chợ Lớn mở giới đàn. 

- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Chiếu 
- Giới sư  :  Thượng tọa Quang Minh (Yết ma) 
      Thượng tọa Huệ Trí (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Nhựt Giác (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ TRUNG TÂM, phường Phú Lâm, quận 6, tỉnh 
Chợ Lớn mở giới đàn giáo đoàn 5 hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Lý 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Bạch 
- Giới tử  :  Sư Giác Pháp (Sa di) 

 CHÙA BỬU QUANG, ấp Gò Phú, xã Tư Chánh, quận Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi khai Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Minh 
- Giới tử  :  Hòa thượng Quang Lý (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  : 

 CHÙA THANH LONG, xã Bình Trước, tỉnh Biên Hòa mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA BỬU PHONG, núi Bửu Long, tỉnh Biên Hòa khai 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện An 
- Giới tử  :  

 CHÙA TAM BẢO, thị xã Đà Nẳng, tỉnh Quảng Nam mở 
giới đàn hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giới Nghiêm 
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- Giới sư  : Thượng tọa Giới Hỷ 
      Thượng tọa Nguyệt San 
- Giới tử  :  Các Sư: Chánh Niệm, Chánh Định (Tỳ kheo) 

 CHÙA THỚI HÒA, Gò Vấp, Gia Định mở Trường kỳ giới 
đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Hồng Nhơn - Từ Thoàn  
      (Tuyên Luật sư kiêm Sám chủ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA ĐỖ LINH QUANG (CHÙA ĐỌ), tỉnh Ninh Bình 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng chùa Diên Khánh 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Thầy Thanh Duệ (Sa di) 

 CHÙA PHÚC LÂM – DƯ HÀNG, xã Dư Hàng Kênh, 
thành phố Hải Phòng khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng chùa An Dương 
- Giới sư  :  Hòa thượng chùa Dư Hàng 
      Hòa thượng chùa Chữ Khê (Tâm Đoan) 
      Hòa thượng chùa Giản Trung 
      Hòa thượng Liễu Kinh 
      Hòa thượng Thanh Giảng 
      Hòa thượng Thanh Hòa 
      Hòa thượng Kim Bích 
      Hòa thượng chùa Hàm Dương 
      Hòa thượng Thanh Nho 
- Giới sư  : Thầy Thanh Nhã (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIÊN BÚT, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Khánh Tín 
- Giới sư  : Hòa thượng Giải An,  
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      Hòa thượng Từ Minh 
      Hòa thượng Quang Lý (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  :   



189 

NĂM TÂN HỢI – 1971 
 TU VIỆN QUẢNG ĐỨC, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định 

mở giới đàn vào ngày 03. 10. 1971. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Thủ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Phước Bình (Yết ma) 
      Hòa thượng Trí Hữu (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Trí Đức (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Phước Cần (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tắc Nghi (Đệ tam Tôn chứng) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Bửu Huệ (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thành (Đệ lục Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tâm Dung (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Như Điển, Nhựt Phát (Tỳ kheo), 
      Minh Phát, Đồng Định (Sa di) 

 CHÙA GIÁC LÂM, phường Phú Thọ, tỉnh Chợ Lớn khai 
Trường hương-Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành (Chứng minh) 
      Hòa thượng Thiện Thuận 
      Hòa thượng Thuần Hòa 
      Hòa thượng Bửu Ý 
- Giới sư   :  Thượng tọa Huệ Sanh (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Hiệp Khánh (Tôn chứng) 
- Giới tử    :  Các Thầy: Tâm Viên, Huệ Nghĩa, Tắc Bình  
      (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC, Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở đại giới đàn Phước Huệ. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Thượng tọa Từ Mẫn (Giám khảo) 
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- Giởi tử  : 

 CHÙA QUAN ÂM, tỉnh Cà Mau mở giới đàn 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Đức(Bạc Liêu) 
- Giới sư   :    
- Giới tử   :  

 CHÙA HUÊ NGHIÊM, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Đức (Thủ Đức) 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA LINH SƠN, phường Cầu Muối, quận Nhất, Sài 
Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Nhật Minh 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA THIÊN PHƯỚC, quận Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
mở Trường hương-Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khánh Cẩm 
- Giới sư   :  Hòa thượng Quang Lý (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử   : 

 TỊNH XÁ NGỌC VIÊN, thị xã Vĩnh Long, tỉnhVĩnh Bình 
mở giới đàn hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giác Như 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  Sư Giác Tuân (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU PHONG, Núi Bửu Long, tỉnh Biên Hòa mở 
Trường kỳ giới đàn. 
- Đàn đầu  : 
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- Giới sư   : Hòa thượng Hồng Nhơn – Từ Thoàn  
       (Sám chủ) 
- Giới tử   : 

 CHÙA KHÁNH SƠN, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Ba Xuyên 
mở giới đàn. (1) 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Quảng Độ 
- Giới sư   : Hòa thượng An Lý (Yết Ma) 
- Giới tử   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Theo tiểu sử Hòa thượng An Lý - trong bài thu hoạch khóa 6 Cử nhân Phật 
học của Tăng sinh Tâm Bình. 
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NĂM NHÂM TÝ – 1972 
 CHÙA PHẬT ÂN- PHẬT HỌC VIỆN HUYỀN 

TRANG, thị xã Mỹ Tho, tỉnh Định Tường mở đại giới đàn 
Huệ Quang vào ngày 20. 09. 1972. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiền Định (Đàn chủ -Yết ma) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Yết ma) 
      Hòa thượng Bửu Huệ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Hoàn Không (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Tường (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tắc Nghi (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thành (Đệ tam Tôn chứng) 
      Hòa thượng Đạt Hảo (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Tài (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Minh Tánh (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Tịnh Nghiêm (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Thanh Hùng, Thiện Bình,Viên  
      Châu, Minh Nghĩa (Tỳ kheo), Minh Thông  
      (Sa di) 

 CHÙA BỬU PHONG, phường Bửu Long, tỉnh Biên Hòa 
mở Trường kỳ giới đàn.   
- Đàn đầu  :   
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện An 
      Hòa thượng Trí Tấn 
- Giới tử   :  

 CHÙA BẢO LINH, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huyền Đạt 
- Giới sư  : 
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- Giới tử  : 

 TÒNG LÂM VẠN THIỆN, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận khai đại giới đàn ngày 29. 07. 1972. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tường Vân 
- Giới sư   :  Hòa thượng Ấn Tâm (Yết ma) 
      Hòa thượng Từ Vân (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Quảng Niệm (Sa di) 

 CHÙA VĨNH NGHIÊM, quận Ba, Sài Gòn khai đại giới 
đàn Miền Vĩnh Nghiêm. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Thạnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thanh Kiểm (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Thanh Ngọc (Tỳ kheo) 

 CHÙA GIÁC LÂM, Phú Thọ Hòa, quận Tân Bình, tỉnh 
Chợ Lớn mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Thuận 
- Giới sư  :  Hòa thượng Bửu Ý 
-  Giới tử  :  Các Thầy: Huệ Nghi, Huệ Sanh (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP QUANG, xã Bình Hòa, quận Bình Thạnh, 
tỉnh Gia Định mở giới đàn hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Luật 
- Giới sư  :  Hòa thượng Hộ Giác 
- Giói tử  :  Sư Minh Giác (Tỳ kheo) 

 PHẬT HỌC VIỆN HUỆ QUANG - CHÙA HUỲNH 
KIM, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Trí Thủ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Pháp Lan 
      Hòa thượng Từ Nhơn 
      Thượng tọa Giải Thông 
      Thượng tọa Như Tín 
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- Giới tử  :  Thầy Thiện Tâm (Sa di) 

 CHÙA KHÁNH SƠN, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Ba Xuyên 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Pháp Độ 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Sanh (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP MINH, quận 8, Chợ Lớn mở Trường kỳ 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Hồng Nhơn (Tuyên Luật sư  
      kiêm Sám chủ) 
      Thượng tọa Đạt Căn (Giáo thọ), 
- Giới tử  :  

 CHÙA CỔ LỄ, xã Trí Nghĩa, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 
Định mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng chùa Lương Hàn 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thế Long (Giáo thọ) 
        Hòa thượng Quang Khái (Yết ma) 
        Hòa thượng chùa Cả Đông (Tôn chứng) 
        Hòa thượng Quang Huy (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Thầy Thanh Ninh, Thanh Cao (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIỆN QUANG, quận Long Điền, tỉnh Phước 
Tuy mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  : Thượng tọa Minh Khuê (Đàn chủ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA ?, tỉnh Bình Tuy mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tín Quả – Đồng Kỉnh 
- Giới sư  : 
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- Giới tử  : 

 CHÙA TỪ QUANG, Thủ Đức, Gia Định tổ chức giới đàn 
ngày 29 tháng 7 năm 1972. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư  : Hòa thượng Trường Lạc (Yết Ma) 
      Hòa thượng Phước Từ (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Thích Hoằng Danh (Sa di) (1) 

 CHÙA THÁNH ÂN (CHÙA CẢ), thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định khai đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng chùa Trà Khê 
- Giới sư  : Hòa thượng chùa Cuối 
      Hòa thượng chùa Kĩa 
      Hòa thượng Phạm Thế Long 
      Hòa thượng Gia Thái 
- Giới tử  : Thầy Hạnh Nghiêm,  
      Hạnh Thành, Thanh Duệ (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP TRÀNG PHẬT ẤN (CHÙA ĐỎ), làng 
Văn Quán, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Sơn Bình mở đàn giới 
pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chân 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : Thầy Viên Thành (Tỳ kheo) 
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(1) Theo chứng điệp thọ giới của GHPGVNTN, do Tổng vụ Tăng sự cấp ngày 
17/8/72, TT Thích Từ Nhơn ký. Vị giới tử này ở chùa Vạn Đức, Thủ Đức. 
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NĂM QUÝ SỬU – 1973 
 CHÙA LONG SƠN-PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC, thị 

xã Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại giới đàn Phước 
Huệ ngày 19 tháng 9 Quý Sửu. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Phúc Hộ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Giác Tánh (Yết ma)  
      Hòa thượng Trí Tịnh (Tuyên luật sư) 
      Hòa thượng Trí Nghiêm (Giáo thọ)  
      Hòa thượng Trí Thủ (Đàn chủ)   
      Hòa thượng Tâm Hoàn (Chánh chủ khảo) 
      Hòa thượng Giải An (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Tuệ Sĩ , Tịnh Minh, Đồng Trí,  
      Đạt Đạo, Huệ Trí, Thái Hòa, Đức Tánh  
      Minh Thanh, Phước Nhựt (Tỳ kheo). 

 CHÙA SÙNG ĐỨC, đường Lục Tỉnh, quận Tân Bình, 
Chợ Lớn mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bửu Ý 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Phú 
      Hòa thượng Hồng Năng 
      Hòa thượng Giác An    
- Giới tử  :  Các Thầy: Nhựt Ấn, Phổ Viên (Tỳ kheo) 

 CHÙA ẤN QUANG,  quận Mười, Sài Gòn mở đại giới 
đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư   : Hòa thượng Thiện Hòa (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Tường (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Trí Tịnh (Tuyên Luật sư) 
      Hòa thượng Đạt Hảo (Tôn chứng) 
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- Giới tử   :  Thầy Đạt Niệm (Tỳ kheo) 

 TU VIỆN QUẢNG ĐỨC, ấp Trường Thọ, xã Tăng Nhơn 
Phú, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Quảng Liên 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Thanh Bình (Tỳ kheo) 

 CHÙA THIỀN LÂM, xã Phú Lâm, quận 6, tỉnh Chợ Lớn 
khai Chúc thọ giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Trí Hưng 
- Giới sư  :  Hòa thượng Quang Lý (Tuyên Luật sư) 
      Thượng tọa Thiện Sanh (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy An Thiên (Tỳ kheo) 

 CHÙA HIỆP CHÂU, huyện Kế Sách, tỉnh Ba Xuyên (Sóc 
Trăng) mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hoàn Tâm 
- Giới sư  :  Hòa thượng Tịnh Hạnh 
- Giới tử  :  Các Thầy: Minh Thanh, Phước Minh,  
      Thiện Tâm (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHƯỚC HƯNG (CHÙA HƯƠNG), thị xã Sa 
Đéc, tỉnh Sa Đéc mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Vĩnh Đạt  
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Thầy Lệ Trang (Sa di) 

 CHÙA LA NGẠN, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 
Định mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phạm Thế Long 
- Giới sư  : Hòa thượng Thuận Đức 
      Hòa thượng Phạm Xá 
      Hòa thượng Thanh Giá 
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      Hòa thượng Quảng Lập 
- Giới tử  : Thầy Thanh Ngọ (Tỳ kheo) 
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NĂM GIÁP DẦN – 1974 
 CHÙA QUẢNG ĐỨC, thị xã Long Xuyên, tỉnh Long 

Xuyên khai giới đàn Khánh Anh. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Hòa 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Hưng (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Đạt Hảo (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thành (Đệ lục Tôn chứng)   
      Hòa thượng Trí Quang (Chánh chủ khảo) 
      Hòa thượng Tắc Thành (Dẫn thỉnh- 
      Giám khảo) 
- Giới tử  :  

 CHÙA GIÁC SANH, phường Phú Thọ, quận Tân Bình mở 
đàn giới pháp. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Thành (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  hơn 100  giới tử thọ giới 

 CHÙA VIỆT NAM QUỐC TỰ, quận 10, Sài Gòn mở đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Quang 
- Giới sư  :  
- Giới tử  :  Các Thầy: Hạnh Ngộ, Thiện Minh  
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHẬT ẤN, phường Cầu Kho, quận Nhất, Sài Gòn 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thành Đạo 
- Giới sư  :  Hòa thượng Bửu Ý (Yết ma) 
- Giới tử  :  Thầy Tịnh Thành (Tỳ kheo) 
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 CHÙA LONG TUYỀN, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh 
Quảng Nam mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tôn Bảo 
- Giới sư  : Thượng tọa Như Vạn (Đệ tứ tôn chứng) 
- Giới tử  : 

 TỊNH XÁ NGỌC THÁP, huyện Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận mở giới đàn giáo đoàn 5 hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Bạch 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Sư Giác Pháp (Tỳ kheo) 

 CHÙA VĨNH NGHIÊM, quận Ba, Sài Gòn mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thanh Thái 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thanh Kiểm (Yết ma) 
      Hòa thượngBình Minh (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Tâm Châu 
      Hòa thượng Thanh Long 
      Hòa thượng Độ Lượng 
      Hòa thượng Đức Nghiệp 
- Giới tử  :  Các Thầy: Hải Tịnh, Thanh Tùng, Giác Hội  
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU VƯƠNG, huyện Cai Lậy, tỉnh Định Tường 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Pháp Tràng 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Minh-Hồng Nhựt (Tỳ kheo) 

 CHÙA KIM TIÊN,  quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường mở 
giới đàn ngày 12.12.1974. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Nguyên Tấn (Tỳ kheo) 
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 CHÙA TRÀ KHÊ, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phạm Thế Long 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Điện (Yết ma) 
      Hòa thượng Thuận Đức (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Bình (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tâm Nguyện (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Thiện Tri (Sa di) 



203 

NĂM ẤT MÃO – 1975 
 CHÙA THÁNH ÂN (CHÙA CẢ), phường Vị Xuyên, 

thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam Ninh mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chân Thường (Tổ Trà) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thế Long (Yết ma) 
       Hòa thượng Viên Tu (Giáo thọ) 
       Hòa thượng Gia Thái (Tôn chứng) 
       Hòa thượng Thuận Đức (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Thầy Bảo Nghiêm, Gia Quang (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP GIỚI, phường Cầu Tre, quận Tân Bình, 
Chợ Lớn mở đại giới đàn, có 180 giới tử thọ giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Hào (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Tắc Phước (Yết ma) 
                        Hòa thượng Đạt Hảo (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  Thầy Minh Phát (Tỳ kheo) 

 CHÙA ẤN QUANG, quận 10. thành phố Hồ Chí Minh, 
mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Huệ Hưng (Yết ma) 
      Hòa thượng Bửu Huệ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Đạt Hảo (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Trí Đức (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thành (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tắc Nghi (Đệ tam Tôn chứng) 
      Hòa thượng Đạt Trung (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Đạt Vấn (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Dương (Đệ lục Tôn chứng) 
      Hòa thượng Siêu Việt (Đệ thất Tôn chứng) 
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- Giới tử  :  Các Thầy: Như Thọ, Minh Ngãi (Tỳ kheo) 
      Thiện Hòa (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC THÀNH, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Minh Mẫn 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Tâm Đăng (Sa di) 

 CHÙA QUÁN SỨ, Thủ đô Hà Nội mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đức Nhuận 
- Giới sư  : Hòa thượng Trí Độ 
      Hòa thượng Tâm An 
      Hòa thượng Quảng Dung 
      Hòa thượng Viên Tu 
      Hòa thượng Tâm Tịch 
      Hòa thượng Nguyên Sinh 
- Giới tử  : Thầy Thanh Hưng (Tỳ kheo) 

 CHÙA HOẰNG ÂN (QUẢNG BÁ), quận Tây Hồ, Hà Nội 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đức Nhuận 
- Giới sư  : Hòa thượng Tâm An 
      Hòa thượng Quảng Dung 
      Hòa thượng Thanh Tích 
      Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới tử  : Thầy Thanh Côn, Phúc Trí (Tỳ kheo) 
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NĂM BÍNH THÌN – 1976 
 CHÙA HƯNG LONG, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh 

Nghĩa Bình mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  Hòa thượng Tâm Hoàn (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Quảng Hiện (Tỳ kheo) 

 CHÙA ẤN QUANG, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Từ Nhơn 
      Hòa thượng Tắc Thành 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Chánh (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ TRUNG TÂM, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 
Chí Minh mở giới đàn hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư  :  Thượng tọa Giác Phúc 
      Thượng tọa Giác Lai 
- Giới tử  :  Sư Minh Hóa (Sa di) 

 CHÙA BÀ ĐÁ, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội mở đại 
giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 
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NĂM ĐINH TỴ – 1977 
 TỔ ĐÌNH BÁO QUỐC, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 

Huế mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Đôn Hậu 
- Giới sư   :  Hòa thượng Mật Hiển (Yết ma) 
      Hòa thượng Hưng Dụng (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Trí Quảng (Đệ lục Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tương Ưng (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thanh Trí (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA ẤN QUANG, quận10, thành phố Hồ Chí Minh khai 
đại giới đàn Quảng Đức  ngày 25. 01. 1977.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Đôn Hậu (Yết ma) 
      Hòa thượng Mật Hiển (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Tường (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Trí Tịnh (Tuyên Luật sư) 
      Hòa thượng Hoàn Không (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Thành (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thiện Dương (Đệ tam Tôn chứng) 
      Thượng tọa Ấn Lâm (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thanh Trí (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Hạnh Đức (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Quang Thể (Đệ thất Tôn chứng)   
- Giới tử   :  Các Thầy: Đồng Điển, Đồng Thái, Lệ  
      Trang, Trung Phú (Tỳ kheo) 
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NĂM MẬU NGỌ – 1978 
 CHÙA QUÁN SỨ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thủ đô Hà Nội mở giới đàn khóa tu học Phật pháp 
Trung ương. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Trí Độ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Đức Nhuận (Yết ma) 
      Hòa thượng Tâm An (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Viên Tu (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tâm Tịch (Tôn chứng) 
      Hòa thượng chùa Dư Hàng (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Nguyên Sinh (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Quảng Dung (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Nguyệt Lâm (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Sĩ Lâm (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Thầy Quảng Tùng, Thanh Dương,  
      Thanh Phương, Thanh Điện (Tỳ kheo) 

 CHÙA VẠN PHƯỚC, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 
mở giới đàn giới pháp ngày mồng 8 tháng 2 Âm lịch. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tắc Nghi 
- Giới sư   :  Hòa thượng Phước Từ 
- Giới tử   :  Thầy Đồng Bổn (Sa di phương trượng) 

 CHÙA GIÁC SANH, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
mở giới đàn ngày 13. 08. 1978, có 50 giới tử thọ giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hoằng Đức 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Thành (Đàn chủ) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Tường (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Huyền Quí (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Nhựt Minh (Đệ nhất Tôn chứng) 
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      Hòa thượng Thiện Dương (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Thượng tọa Tâm Hướng (Đệ tam Tôn chứng) 
      Thượng tọa Minh Hạnh (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Trí Quảng (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Phước Định (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Minh Kiến (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Ngộ, Quảng Hiền, Nguyên Lý, 
      Tấn Đạt (Tỳ kheo), Đồng Bổn (Sa di) 

 TỊNH XÁ TRUNG TÂM, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 
Chí Minh mở đàn giới pháp hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Nhiên 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Phúc 
      Hòa thượng Giác Lai 
- Giới tử  :  Sư Minh Hóa (Tỳ kheo) 

 CHÙA SIRI-VANSA, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, 
tỉnh Kiên Giang mở giới đàn hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Danh Dện 
- Giới sư  :  Hòa thượng Danh Quyên (Yết ma) 
      Hòa thượng Danh Mây (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Sư Danh Lùng (Sa di) 

 CHÙA AN THẠNH, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Chơn Hỷ (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA PHÚC HÀO, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, 
tỉnh Hà Nam Ninh mở đàn giới xuất gia ngày 20.11.1978. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Hào (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Kính (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Quý (Tôn chứng) 
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      Hòa thượng Tường Vân (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Quảng Hà (Sa di) 
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NĂM KỶ MÙI – 1979 
 CHÙA LINH SƠN, phường Cầu Muối, quận I, thành phố 

Hồ Chí Minh mở giới đàn ngày 19.   02. 1979. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Nhật Minh 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA HOẰNG ÂN (QUẢNG BÁ), quận Tây Hồ, Hà Nội 
mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Tĩnh 
- Giới sư  : Hòa thượng chùa Liên Phái 
- Giới tử  : Thầy Đạo Minh (Sa di) 

 CHÙA VĂN QUÁN (CHÙA ĐỎ), thị xã Hà Đông, tỉnh 
Hà Sơn Bình mở đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chân 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Viên (Yết ma) 
      Hòa thượng Phổ Tuệ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Cam 
      Hòa thượng Thanh Hiệp 
- Giới tử  : Thầy Thanh Đạt (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH, thị xã Qui Nhơn, tỉnh Nghĩa 
Bình mở đại giới đàn Nguyên Thiều. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Giải An 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : 
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NĂM CANH THÂN – 1980 
 CHÙA ẤN QUANG, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

khai đại giới đàn Thiện Hòa ngày Rằm tháng Tám, Canh 
Thân (24, 25, 26 . 09. 1980) có 500 giới tử thọ giới.(1) 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hành Trụ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Thủ (Đàn chủ) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Yết ma) 
      Hòa thượng Từ Nhơn (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Kiểm (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Tường (Đệ nhất  
           Tôn chứng) 
      Thượng tọa Tâm Hướng (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Thượng tọa Minh Hạnh (Đệ tam Tôn chứng) 
      Thượng tọa Tắc Thành (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Bình Minh (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Quảng Thạc (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Đức Phương (Đệ thất Tôn chứng)(2) 
- Giới tử   :  Các thầy: Đồng Bổn, Hoằng Chí, Minh Đức 
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG VÂN, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tấn 
- Giới sư   :  
- Giới tử   :  

 CHÙA LINH CƯỜNG, xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, 
tỉnh Hà Nam Ninh mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thuận Đức 
- Giới sư  : Hòa thượng Tâm Thông 
      Hòa thượng Thanh Thái 
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      Hòa thượng Thanh Hy 
      Hòa thượng Chính Nguyên 
- Giới tử  : Thầy Thanh Huỳnh, Thanh Hiền (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU PHONG, núi Bửu Long, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Hòa (Tỳ kheo), Trí Chơn (Sa di) 

 TỊNH XÁ TRUNG TÂM,quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 
Chí Minh mở đàn giới xuất gia hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Phúc 
- Giới sư  :  Thượng tọa Giác Toàn 
- Giới tử  :  Sư Minh Thành (Sa di) 

 CHƠN ĐỨC THIỀN VIỆN, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh mở giới đàn ngày 21. 05. 1980. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Quang 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Huệ Thành (Sa di) 

 CHÙA LINH SƠN, phường Cầu Muối, quận Nhất, thành 
phố Hồ Chí Minh mở giới đàn ngày 15. 08. 1980 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Tân 
- Giới sư  :  Hòa thượng Nhựt Minh (Yết ma) 
      Hòa thượng Phước Huệ (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Huệ Thành (Tỳ kheo) 
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(1)  Đây là giới đàn tổ chức qui mô, có giới điệp in thành quyển và số lượng 
giới tử đông nhất. Là giới đàn cuối cùng của Giáo hội PGVNTN được tổ 
chức. 

(2)  Theo “Hành trạng Chư Thiền đức xứ Quảng”, thì Hòa thượng Thích 
Quang Thể là Đệ thất Tôn chứng. Nhưng theo giới điệp tỳ kheo của tác giả 
(Đồng Bổn) thì là Thượng tọa Thích Đức Phương là Đệ thất Tôn chứng. 
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NĂM TÂN DẬU – 1981 
 TỔ ĐÌNH BÁO QUỐC, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 

Huế khai đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Đôn Hậu 
- Giới sư   : Hòa thượng Mật Hiển (Yết ma) 
      Hòa thượng Hưng Dụng (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Trí Quảng (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  

 CHÙA SIRI-VANSA, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, 
tỉnh Kiên Giang mở giới đàn hệ phái Nam tông Khmer. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Danh Sang 
- Giới sư  :  Hòa thượng Danh Check (Yết ma) 
      Hòa thượng Danh Quyên (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Sư Danh Lùng (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÚC LÂM (DƯ HÀNG), phường Dư Hàng, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng mở 
giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Trung Hòa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Nguyên Trinh (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Quảng Mẫn (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Quang (Yết ma) 
- Giới tử  :  Thầy Thanh Giác (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÀ ĐÁ, Thủ đô Hà Nội mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Chỉnh 
      Hòa thượng Thanh Thành 
- Giới tử  : Thầy Nguyên Hạnh (Tỳ kheo) 
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 CHÙA HOẰNG ÂN (QUẢNG BÁ), quận Tây Hồ, Hà Nội 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đức Nhuận (Pháp chủ) 
- Giới sư  : Hòa thượng Tâm Tịch 
      Hòa thượng chùa Giám Đồng 
      Hòa thượng chùa Phúc Hà 
      Hòa thượng chùa Cổ Loan 
- Giới tử  :  Thầy Đạo Minh (Tỳ kheo),  
      Thanh Trung (Sa di) 

 CHÙA THỌ NGÃI, huyện Thường Tín, Hà Nội mở đàn 
giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phổ Tuệ 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Bích 
      Hòa thượng Thanh Tứ 
      Hòa thượng Bội  Đầu 
      Hòa thượng Thanh Ngãi 
- Giới tử  : Thầy Thanh Phúc (Tỳ kheo) 

 CHÙA VĨNH NGHIÊM, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Đức Nhuận (Pháp chủ) 
- Giới sư  : Hòa thượng Trí Dũng 
      Hòa thượng Thanh Kiểm 
      Hòa thượng Tuệ Hải 
      Hòa thượng Tuệ Đăng 
- Giới tử  : Thầy Viên Khương, Giác Dũng,  
      Thanh Thắng (Tỳ kheo) 
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NĂM NHÂM TUẤT – 1982 
 CHÙA GIÁC SANH, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Thành 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Tường (Yết ma) 
      Hòa thượng Huyền Quí (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Phổ (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Thầy Minh Quang (Sa di) 

 CHÙA PHỔ MINH, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh mở 
giới đàn hệ phái Khất sĩ Tịnh độ. 
- Đàn đầu :  Thượng tọa Bửu Long 
- Giới sư  :  Thượng tọa Giác Huệ 
- Giới tử  :  Thầy Thiện Tài (Tỳ kheo) 

 TỊNH XÁ TRUNG TÂM, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 
Chí Minh mở giới đàn hệ phái Khất sĩ. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Giác Nhu 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Tường (Yết ma) 
        Hòa thượng Giác Phúc (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Sư Minh Thành (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG THIỀN, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai mở giới đàn vào ngày 28. 08. 1982. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Huệ Thành 
      Hòa thượng Thiện An (Chứng minh) 
- Giới sư  :  Hòa thượng Trí Tấn (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Khải (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Huệ Thành (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP BẢO, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam – Đà 
Nẵng mở giới đàn xuất gia. 
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- Đàn đầu :  Hòa thượng Trí Giác 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA CỔ LỄ, xã Nam Trực, huyện Trực Ninh, tỉnh Hà 
Nam Ninh mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Phạm Thế Long 
- Giới sư  : Hòa thượng Tâm Nguyện 
      Hòa thượng Tâm Chính 
      Hòa thượng Thuận Đức 
      Hòa thượng Quảng Văn 
- Giới tử  : Thầy Thanh Thịnh, Nguyên Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA CỔ LỄ, xã Nam Trực, huyện Trực Ninh, tỉnh Hà 
Nam Ninh mở giới đàn lần 2. 
- Đàn đầu  : Hòa thượng Phạm Thế Long 
- Giới sư  : Hòa thượng Chính Thường 
      Hòa thượng Quảng Văn 
      Hòa thượng Quảng Tuyên 
      Hòa thượng Tịnh Quang 
- Giới tử  : Thầy Tâm Thiệu, Thanh Thiện (Tỳ kheo) 

 CHÙA VĂN QUÁN (CHÙA ĐỎ), thị xã Hà Đông, tỉnh 
Hà Sơn Bình mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chân 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Viên (Yết ma) 
      Hòa thượng Phổ Tuệ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Cam (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thanh Hiệp (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Đạt, Thành Tính,  
      Thanh Thìn (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÚC HÀO, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, 
tỉnh Hà Nam Ninh mở đàn giới pháp ngày 22.02.1982. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Khâm 
      Hòa thượng Thanh Hào (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Kính (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Quý (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tường Vân (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Quảng Hà (Tỳ kheo) 
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NĂM QUÝ HỢI – 1983 
 CHÙA TỪ HIẾU, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

mở giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Đôn Hậu 
- Giới sư   :  
- Giới tử   : 

 CHÙA PHƯỚC ÂN, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp 
mở giới đàn ngày 15. 07. 1983. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Vĩnh Đạt 
- Giới sư   :  Thượng tọa Nhựt Phú (Yết ma) 
      Hòa thượng Chơn Hỷ (Giáo Thọ) 
      Thượng tọa Nhựt Châu (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Huệ Thông (Sa di) 

 CHÙA BỬU LÂM, ấp Cái Bèo, xã Bình Hàng Trung, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Tài 
- Giới sư  : Hòa thượng Chơn Hỷ (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  

 CHỐN TỔ ĐÀO XUYÊN, huyện Gia Lâm, Hà Nội mở 
đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chức 
- Giới sư  : Hòa thượng Quảng Kính (Yết ma) 
      Hòa thượng Tâm Minh (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Mật Trọng (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thanh Nhân (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Nguyên Bình (Tỳ kheo) 
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NĂM GIÁP TÝ – 1984 
 CHÙA ẤN QUANG, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mở 

đại giới đàn vào ngày 07. 05. 1984. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Huệ Hưng (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Hào (Đàn chủ) 
      Hòa thượng Từ Nhơn (Giáo thọ)  
      Hòa thượng Pháp Lan (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thanh Kiểm (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Nhật Lệ (Đệ tam Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tâm Hướng (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Minh Hạnh (Đệ  ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thiện Sanh (Đệ lụcTôn chứng) 
      Thượng tọa Minh Thành (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử    :  Các Thầy: Thiện Tâm, Huệ Thành, Giác Trí 
      (Tỳ kheo), Phước Triều (Sa di)  

 CHÙA BỬU PHONG, núi Bửu Long, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai khai giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Sanh (Yết ma) 
- Giới tử   :  Thầy Tâm Đăng (Tỳ kheo) 

 CHÙA LONG HOA, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng chùa Long Hoa 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Thành (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Đức (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Minh Quang (Tỳ kheo) 
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 CHÙA TRI TÂN, thị xã Trà Vinh, tỉnh Cửu Long mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Pháp Tuệ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Sóc Sanl 
      Hòa thượng Pháp Thượng 
- Giới tử  :  Thầy Hạnh Nhân (Sa di) 

 CHÙA LONG THIỀN, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai mở Đại giới đàn từ ngày 21 đến 23.11.1984 do tỉnh hội 
Phật giáo Đồng Nai tổ chức. (1) 
- Đàn đầu : Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Khải (Yết Ma) 
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Thầy Hoằng Dự, Hoằng Nghiễm  
      (chùa Vạn Đức) 

 CHÙA PHÁP TRÀNG PHẬT ẤN (CHÙA ĐỎ), làng Văn 
Quán, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Sơn Bình mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chân 
      Hòa thượng Thanh Viên (Yết ma) 
      Hòa thượng Phổ Tuệ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Cam (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Thanh Hiệp (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Quyết, Thanh Nhung,  
      Thanh Ân, Thanh Thịnh (Tỳ kheo) 

 
(1) Theo chứng điệp thọ giới của GHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương cấp ngày 

30/4/2003. 
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NĂM ẤT SỬU – 1985 
 CHÙA PHẬT HỌC, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang 

khai đàn giới pháp ngày 17 – 18. 06. 1985. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Tâm 
- Giới sư   :  Hòa thượng Bửu Lai (Yết ma) 
      Thượng tọa Phước Minh (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Như Hiền (Tỳ kheo Ni) và các Tăng sinh  
      giới tử. 

 CHÙA LONG TUYỀN, thị xã Hội An, tinh Quảng Nam 
Đà Nẵng mở đại giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Chơn Phát. 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : 

 CHÙA ĐÔNG THUẦN, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng 
mở đàn giới xuất gia. Có 2 tăng, 15 ni giới tử. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Minh 
- Giới sư  : Hòa thượng Minh Luân (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Kỳ (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Hanh (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Gia Huệ (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Vân, Thanh Ngọc (Sa di) 
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NĂM BÍNH DẦN – 1986 
 CHÙA BỒ ĐỀ, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội mở đàn 

giới pháp ngày 26 tháng 2 năm Bính Dần. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thanh Nhân (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Uyên (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Kính (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Mật Trọng (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Thầy Thanh Huân (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÚ THẠNH, tỉnh An Giang mở giới đàn ngày 
26. 10. 1986. 
- Đàn đầu  :  
- Giới sư   :  
- Giới tử   :   Thầy Huệ Trí (Sa di) 

 CHÙA LINH SƠN, phường Cầu Muối, quận 1, thành phố 
Hồ Chí  Minh mở đàn giới pháp. 
-  Đàn đầu :  Hòa thượng Nhật Minh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Pháp Lan (Yết ma) 
      Hòa thượng Tắc Châu (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thanh Đức (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Phước Huệ, Minh Hiếu,  
      Minh Thanh (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU THẠNH, tỉnh Bến Tre mở giới đàn. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : 
- Giới tử  :  Thầy Trí Chơn (Tỳ kheo) 
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 CHÙA PHÁP QUANG, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh mở 
trường kỳ giới đàn (1) 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  : Hòa thượng Hồng Nhơn (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Trường hạ do Ban Đại diện Phật giáo quận 8 tổ chức. Trường kỳ gia giáo 

(nội bộ). 
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NĂM ĐINH MÃO – 1987 
 CHÙA VĨNH TRÀNG,  thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Bửu Thông 
- Giới sư  :  Hòa thượng Nguyên Thạnh (Yết ma) 
      Hòa thượng Huệ Thông (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Từ Thông (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU LÂM, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  
- Giới sư  :  Hòa thượng Chơn Hỷ (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  

 CHÙA ĐÔNG THUẦN, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng 
mở đàn giới pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Minh 
- Giới sư  : Hòa thượng Minh Luân (Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Kỳ (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Thanh Hanh (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Gia Huệ (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Vân, Thanh Ngọc (Tỳ kheo) 

 CHÙA PHÁP TRÀNG PHẬT ẤN (CHÙA ĐỎ), làng 
Văn Quán, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Sơn Bình mở đàn giới 
pháp. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thanh Chân 
- Giới sư  : Hòa thượng Phổ Tuệ 
      Hòa thượng Thanh Viên 
      Hòa thượng Thanh Bích 
- Giới tử  : Thầy Minh Hiền, Minh Đạo, Thanh Hướng,  
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      Minh Hà (Tỳ kheo) 
 

 CHÙA HUỲNH KIM, Hạnh Thông Tây, Gò Vấp mở giới 
đàn 
- Đàn đầu : Hòa thượng Định Quang 
- Giới sư  :  
- Giới tử  : Thầy Nguyên Thích (Tỳ Kheo) 

                              Quang Hạnh (Sa Di) 
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NĂM MẬU THÌN – 1988 
 CHÙA PHƯỚC HƯNG, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

khai giới đàn vào ngày 24, 25. 10. 1988. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thích Quảng Trí 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thích Thiện Minh (Yết ma) 
      Thượng tọa Thích Huệ Phương (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Thiện Tâm (Đệ nhất Tôn chứng) 
       Thượng tọa Giác Tuân (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thiện Chánh (Đệ tam Tôn chứng) 
      Thượng tọa Huệ Từ (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thiện Thông (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thiện Phương (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Huệ Minh (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Thầy Hồng Minh, Nhật Từ, Nguyên Tạng,                                                                                                                                                                                                            

Thiện Hữu  (Tỳ kheo) 

 CHÙA HỘI KHÁNH, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé 
mở đại giới đàn vào ngày 23. 08. 1988. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tấn 
- Giới sư  :  Hòa thượng Tắc Hiền (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Nguyên Thành (Yết ma)    
      Đại đức Nhuận Thanh (Giáo thọ) 
- Giới tử   : 

 CHÙA ẤN QUANG, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mở 
đại giới đàn ngày 26, 27. 05. 1988. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Bửu Ý (Yết ma)  
      Hòa thượng Từ Nhơn (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Huệ Hưng (Yết ma) 
      Hòa thượng Trí Đức (Tôn chứng) 
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      Hòa thượng Thanh Kiểm (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Thầy Chúc Huệ (Tỳ kheo) 

 TỔ ĐÌNH BÁO QUỐC, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế mở giới đàn Hộ Quốc ngày 11, 12. 07. Mậu Thìn.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Mật Hiển    
- Giới sư   :  Hòa thượng Hưng Dụng (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Siêu(Yết ma) 
- Giới tử   :  Thầy  Quảng Phú (Sa di) 

 CHÙA GIÁC THIÊN, phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh 
Cửu Long mở giới đàn ngày 11. 08. 1988. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Từ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Phát Huệ (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Đắc Pháp (Yết ma) 
- Giới tử   :  Thầy Phước Thạnh (Sa di) 

 CHÙA ĐÔNG THUẦN, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Minh Luân 
- Giới sư  :  Hòa thượng Tâm Minh (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Kỳ (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Thầy Thanh Phong (Tam đàn Cụ túc) 
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NĂM KỶ TỴ – 1989 
 CHÙA THIÊN KHÁNH, thị xã Tân An, tỉnh Long An mở 

đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Từ Tâm 
- Giới sư   :  Hòa thượng Minh Tánh (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Đạt Pháp (Yết ma) 
- Giới tử   :  An Hiếu (Tỳ kheo Ni) và các Tăng giới tử 

 CHÙA LONG KHÁNH, thị xã Qui Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình 
khai đại giới đàn Nguyên Thiều ngày 10-12.05. 1989. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Giải An 
- Giới sư   :  Hòa thượng Kế Châu (Đàn chủ) 
      Hòa thượng Huệ Đồng (Yết ma) 
      Thượng tọa Tịnh Diệu (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Đồng Châu (Tỳ kheo) 

 CHÙA TRI TÂN, thị xã Trà Vinh, tỉnh Cửu Long mở giới 
đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Pháp Tuệ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Sơn Ngọc Keo (Yết ma) 
      Hòa thượng Pháp Thượng 
      Hòa thượng Sóc-Sanl 
- Giới tử  :  Thầy Hạnh Nhân (Tỳ kheo) 

 CHÙA VIÊN MINH, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre mở giới 
đàn do Ban Trị sự tỉnh hội tổ chức. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hồng Liên 
- Giới sư  : Hòa thượng Hiển Pháp 
      Hòa thượng Giác Thanh 
- Giới tử  :  
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NĂM CANH NGỌ – 1990 
 CHÙA VIÊN MINH, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre mở giới 

đàn vào ngày 29, 30. 08. 1990. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hồng Liên 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thích Nhuận Định (Yết ma) 
      Đại đức Thích Hoàng Đạt (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Thiện Hà(Tỳ kheo) 

 CHÙA HỘI KHÁNH, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé 
mở giới đàn vào ngày 31. 08. 1990. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tấn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Hải (Yết ma)  
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA LONG THIỀN, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai mở giới đàn vào ngày 11 – 13. 03. 1990. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư   :  Hòa thượng Trí Tấn (Yết ma) 
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Thầy Chúc Khiêm , Thiện Lợi (Tỳ kheo) 

 CHÙA TAM BẢO, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mở 
giới đàn ngày 19. 08. 1990. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bổn Châu 
- Giới sư   :  Thượng tọa Huệ Trung (Yết ma) 
      Thượng tọa Thiện Kim (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Phước Trí (Sa di) 

  CHÙA VẠN ĐỨC, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam Đà 
Nẳng mở giới đàn vào ngày 19. 04. 1990. 
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- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Giác 
- Giới sư   :  Thượng tọa Long Trí (Yết ma) 
      Thượng tọa Như Luận (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Đồng Lực (Sa di) 

 CHÙA PHÚC LÂM (DƯ HÀNG), xã Dư Hàng Kênh, 
thành phố Hải Phòng khai giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư  : Thượng tọa Quảng Tùng (Yết ma) 
      Thượng tọa Thanh Giác (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Hiển (Sa di) 



232 

NĂM TÂN MÙI – 1991 
 CHÙA GIÁC THIÊN, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long 

khai đại giới đàn Thiện Hoa ngày 11 – 12. 08. 1991. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phát Huệ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Từ (Yết ma) 
      Hòa thượng Chí Phước (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Đắc Pháp (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  Các Thầy Tỉnh Tường, Phước Lạc  
      (Tỳ kheo), Kiến Hạnh (Sa di) 

 CHÙA ẤN QUANG, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mở 
giới đàn vào ngày 03-05. 05. 1991. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Từ Nhơn (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Kiểm (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Thiện Hào (Đàn chủ) 
- Giới tử   :  Thầy Phước Triều, Truyền Cường (Tỳ kheo) 

 CHÙA KHÁNH QUANG, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu 
Giang mở đàn giới pháp ngày 19-20. 08. 1991. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Minh 
- Giới sư   :  Thượng tọa Minh Thành (Yết Ma) 
      Thượng tọa Huệ Giác (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  

 CHÙA THIÊN KHÁNH, thị xã Tân An, tỉnh Long An mở 
đại giới đàn. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Từ Tâm 
- Giới sư   :  Hòa thượng Minh Tánh (Yết ma) 
      Hòa thượng Đạt Pháp (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Chúc Viên, Nhi Liên (Tỳ kheo Ni) và  
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      Tăng giới tử 

 CHÙA KỲ VIÊN, phường Bàn Cờ, quận Ba, thành phố Hồ 
Chí Minh mở giới đàn hệ phái Nam tông. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Siêu Việt 
- Giới sư  :  Thượng tọa Thiện Nhân (Yết ma) 
      Thượng tọa Bửu Đức (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Sư Thiện Minh (Tỳ kheo) 

 CHÙA VỌNG CUNG, thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam 
Ninh tổ chức giới đàn tháng 11 năm 1991. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Thông 
- Giới sư  : Hòa thượng Thuận Đức (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Bình (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Lợi (Tỳ kheo) 

 CHÙA VIÊN GIÁC, quận Châu Thành, tỉnh Bến Tre mở 
giới đàn do Ban Trị sự Tỉnh hội tổ chức. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Hồng Liên 
- Giới sư  : Hòa thượng Thiện Tín 
      Hòa thượng Giác Thanh 
      Hòa thượng Nhuận Định 
- Giới tử  : 
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NĂM NHÂM THÂN – 1992 
 CHÙA HỘI KHÁNH, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé 

khai đại giới đàn ngày 08-09. 08. 1992.  
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tấn  
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Hải (Yết ma)  
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Thầy Minh Sáng (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC HƯNG, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
mở giới đàn ngày 11-12. 01. 1992. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Minh 
- Giới sư   :  Thượng tọa Minh Tấn (Yết ma)  
      Thượng tọa Thiện Chánh (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy Thiện Hữu (Tỳ kheo) 
      Thanh Biếc, Thiện Định, Chơn Nguyên (Sa di)    

 CHÙA LONG THIỀN, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai mở giới đàn ngày 03-05. 05. 1992. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Khải (Yết ma)  
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ)  
      Thượng tọa Quang Đạo (Đệ nhất Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Thông Dũng, Tâm Thủy, 
      Nguyên Hạnh (Sa di)  

 TỔ ĐÌNH PHƯỚC LÂM, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tổ 
chức đàn giới xuất gia. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Trí Giác 
- Giới Sư  : Thượng tọa Như Luận (Yết Ma) 
      Thượng tọa Hạnh Niệm (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 
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 CHÙA NAM HẢI, thành phố Hải Phòng mở giới đàn do 
Thành hội Phật giáo tổ chức. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư  : Thượng tọa Quảng Tùng (Yết ma) 
      Thượng tọa Thanh Mai (Giáo thọ) 
- Giới tử  : Thầy Thanh Hiển, Quảng Minh (Tỳ kheo) 
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NĂM QUÝ DẬU – 1993 
 CHÙA VIÊN GIÁC, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre mở giới 

đàn vào ngày 07. 08. 1993 , có trên 100 giới tử thọ giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hồng Liên 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Thanh (Đàn chủ-Yết ma) 
      Hòa thượng Nhuận Định (Giáo thọ) 
- Giớitử  :  Các Thầy: Trí Thanh (Tỳ kheo)  
      Minh Sáng, Huệ Định (Sa di) 

 CHÙA PHÚ THẠNH, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 
khai đại giới đàn  Hải Tịnh vào ngày 12-14. 11. 1993. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Trinh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Chánh Đạo(Yết ma) 
      Thượng tọa Minh Thành (Yết ma)  
      Hòa thượng Thiện Chơn (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Minh Tiếp (Giáo thọ)   
- Giới tử  :  Các Thầy: Minh Trọng, Thiện Hòa, 
        Thiện Chánh, Giác Thanh (Tỳ kheo)   

 CHÙA ĐẠI TÒNG LÂM, Trường Cơ bản Phật học, xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà RịaVũng Tàu mở đại giới đàn Thiện Hòa 
ngày 03. 04. 1993. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Siêu (Tuyên Luật sư) 
      Hòa thượng Thanh Kiểm (Yết ma) 
      Hòa thượng Từ Nhơn (Yết ma) 
      Thượng tọa Trí Quảng (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Đạt Hảo (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Huệ Thành (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Kim Minh (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Huệ Thới (Tôn chứng) 
      Hòa thượng Hân Hiền (Tôn chứng) 
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- Giới tử   :  Các Thầy: Chiếu Tuệ, Đức Trí, Như Hiệp 
      (Tỳ kheo) 
      Nguyên Giác, Đức Trí, Viên Như  (Sa di) 

 CHÙA LONG SƠN, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở giới đàn Trí Thủ I ngày 3-4. 11. 1993.      
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Nghiêm 
- Giới sư   :  Thượng tọa Trí Tâm (Yết ma) 
      Thượng tọa Tịnh Nghiêm (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Đổng Minh (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Đồng Thuận, Giác Độ, Quảng  
      Thuận (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÀ ĐÁ, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội mở đàn 
giới ngày 21. 09. 1993. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thanh Chỉnh (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Uyên (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Tâm Hoan (Tỳ kheo) 

 CHÙA QUAN ÂM, phường 4, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh 
Hải mở giới đàn ngày 07. 08. 1993. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Đức 
- Giới sư   :  Thượng tọa Bửu Nghiêm (Yết ma) 
      Thượng tọa Hoằng Quang (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Phước Hạnh (Sa di) 

 CHÙA GIÁC LONG, tỉnh Đồng Tháp mở giới đàn ngày 
04. 08. 1993. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Tịnh Huệ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Giác Long (Yết ma) 
      Thượng tọa Thiện Chánh (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Thiện Phước (Sa di) 

 CHÙA VỌNG CUNG, thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam 
Ninh mở đàn giới pháp. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Thông 
- Giới sư  : Hòa thượng thuận Đức (Yết ma) 
      Thượng tọa Hạnh Nghiêm (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Thanh Đạt (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thanh Giác (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Giác Vũ, Thanh Phúc (Tỳ kheo) 

 CHÙA ĐÔNG THUẦN, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng 
mở giới đàn. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Minh Luân 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thanh Tứ 
      Hòa thượng Thanh Minh 
      Hòa thượng Gia Huệ 
      Hòa thượng Thanh Hanh 
- Giới tử  : Thầy Đức Thiện, Thanh Khởi (Tỳ kheo) 
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NĂM GIÁP TUẤT - 1994 
 CHÙA GIÁC THIÊN, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long 

khai giới đàn Thiện Hoa ngày 11-12. 05. 1994.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phát Huệ 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Từ (Đàn chủ) 
      Thượng tọa Đắc Pháp (Yết ma) 
      Thượng tọa Chí Phước (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Kiến Hạnh (Tỳ kheo) 

 CHÙA ẤN QUANG, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mở 
đại giới đàn vào ngày 13-15. 09.1994. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Từ Nhơn (Yết ma) 
      Thượng tọa Trí Quảng (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Hiển Tu (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Đạt Hảo (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Hòa thượng Minh Nhuận (Đệ nhị Tôn chứng) 
      Hòa thượng Hoằng Tu (Đệ tam Tôn chứng) 
      Hòa thượng Tuệ Đăng (Đệ tứ Tôn chứng) 
      Hòa thượng Định Quang (Đệ ngũ Tôn chứng) 
      Thượng tọa Giác Toàn (Đệ lục Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thiện Tâm (Đệ thất Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Quảng Trung, Chiếu Tịnh, 
      (Tỳ kheo)  

 CHÙA LONG KHÁNH, thị xã Qui Nhơn, tỉnh Nghĩa 
Bình mở giới đàn Phước Huệ ngày 17-19. 09. 1994. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Kế Châu 
- Giới sư   :  Thượng tọa Phước Thành (Yết ma) 
      Thượng tọa Nguyên Trạch (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Minh Huệ, Viên Hỷ, Giác Trí  
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      (Tỳ kheo) 

 TỔ ĐÌNH BÁO QUỐC, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-
Huế khai đại giới đàn ngày 26-27. 07. 1994.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hưng Dụng 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Siêu (Yết ma) 
      Hòa thượng Quang Thể (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Thiện Chánh (Tỳ kheo) 

 TÒNG LÂM VẠN THIỆN, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận mở giới đàn ngày 22-23. 10. 1994. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tịnh Trí (Yết ma) 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thông Phước (Giáo thọ)   
- Giới tử   :  Các Thầy: Khánh Chơn (Tỳ kheo) 
      Nguyên Chơn,  Đức Vinh,  Chí Hạnh (Sa di)   

 CHÙA GIÁC THIÊN, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long 
mở giới đàn ngày 11-12. 05. 1994. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phát Huệ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Chí Phước (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Đắc Pháp (Yết ma) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Huyền Từ, Minh Thuận (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH SƠN, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mở 
giới đàn ngày 01-02. 12. 1994. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trừng Chiếu 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thanh Kiểm (Yết ma)  
      Thượng tọa Pháp Chiếu (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Minh Hoa (Tỳ kheo) 
      Nhuận Tánh,  Giới Lực (Sa di) 

 CHÙA KỲ VIÊN, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mở giới 
đàn hệ phái Nam Tông ngày 13-15. 09. 1994.    
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- Đàn đầu  :  Hòa thượng Pháp Lạc 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thiện Pháp (Yết ma)  
      Thượng tọa Tăng Định (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Sư: Pháp Luân, Trí Lợi, Bửu Hiền   
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA KHÁNH SƠN, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang 
mở giới đàn ngày 25-27. 07. 1994. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Kiểm 
- Giới sư   :  Thượng tọa Minh Thành (Yết ma) 
      Thượng tọa Thiện Sanh (Giáo thọ),  
      Đại đức Huệ Giác (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Thầy Chiếu Nhơn (Tỳ kheo) 

 CHÙA NAM HẢI, thành phố Hải Phòng mở giới đàn. Có 
12 Tỳ kheo – Tỳ kheo ni và 20 Sa di thọ giới. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư  :  Thượng tọa Tâm Chính (Yết ma) 
      Thượng tọa Nguyên Di (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Quảng Tùng (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thanh Giác (Tôn chứng) 
- Giới tử  : Thầy Tục Lương, Tục Hạnh, Giác Sơn  
      (Tỳ kheo) 
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NĂM ẤT HỢI – 1995 
 CHÙA BỬU LÂM, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

khai giới đàn Thiên Trường ngày 28-30. 06. 1995. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Đạt Hảo 
- Giới sư  :  Hòa thượng Huệ Thông (Yết ma) 
      Hòa thượng Định Thiền (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Hoằng Từ (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Hạnh Trân (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy Chiếu Nan (Tỳ kheo), Đức Minh  
      (Sa di) 

 CHÙA HỘI KHÁNH, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé 
mở giới đàn ngày 26-27. 07. 1995. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh  
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Hải (Yết ma)  
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Tắc An, Tắc Bạch (Tỳ kheo) 
      Minh Thành, Nguyên Trí (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC HƯNG, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
mở giới đàn ngày 03-04. 08. 1995.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Đạt Hảo 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thiện Chánh (Yết ma) 
      Thượng tọa Thiện Tâm (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Tịnh Nhật, Chơn Quý (Tỳ kheo) 
      Tri Ngộ (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH LONG THIỀN, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai ngày 11-13. 04. 1995. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Khải (Yết ma) 
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      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ)  
      Thượng tọa Minh Chánh (Đệ nhất Tôn chứng) 
      Thượng tọa Nhật Quang (Đệ nhị Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Huệ Thông, Hạnh Trực, Quảng  
      Ảnh (Tỳ kheo), Hộ Thế, Hộ Thiện, Hộ  
      Minh (Sa di Ni) 

 CHÙA PHÚ THẠNH, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang mở 
giới đàn ngày 14-16. 07. 1995. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chánh Đạo 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thiện Minh (Yết ma) 
      Thượng tọa Bửu Thành (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Nguyên Quang, Huệ Hội 
      (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH SƠN, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mở 
giới đàn Nhơn Thứ do Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm 
Đồng tổ chức. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Từ Mãn 
- Giới sư  :  Hòa thượng Tâm Thanh (Giáo thọ) 
- Giới tử  : 

 CHÙA NAM HẢI, thành phố Hải Phòng mở đàn giới xuất 
gia. Có 20 Tăng Ni giới tử. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư  :  Thượng tọa Tâm Chính 
      Thượng tọa Nguyên Di 
      Thượng tọa Quảng Tùng 
      Thượng tọa Thanh Giác 
- Giới tử  : Thầy Bản Trí, Bản Minh, Bản Hỷ,  
      Tục Nhân (Sa di) 

 CHÙA BÀ ĐÁ, thủ đô Hà Nội mở giới đàn do Thành hội 
Phật giáo tổ chức. 
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- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Chỉnh 
      Hòa thượng Thanh Tứ 
      Hòa thượng Thanh Thành 
      Hòa thượng Thanh Uyên 
      Hòa thượng Quảng Kính 
      Thượng tọa Thanh Nhã 
      Thượng tọa Bảo Nghiêm 
- Giới tử  : Có 82 giới tử thọ giới. Tỳ kheo + Tỳ kheo  
      Ni : 48; Sa di – Sa di Ni : 34 
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NĂM BÍNH TÝ – 1996 
 

 CHÙA VIÊN GIÁC, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre khai 
giới đàn vào ngày 15-17. 07. 1996 , có gần 200 giới tử thọ 
giới.   
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Trí 
- Giới sư  :  Hòa thượng Giác Thanh (Đàn chủ-Yết ma) 
      Hòa thượng Nhuận Định (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Minh Sáng, Trung Nguyện  
      (Tỳ kheo)   

 CHÙA ĐẠI TÒNG LÂM, xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu khai đại giới đàn ngày 23. 12. 1996.  
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Nghiêm 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thanh Kiểm (Yết ma)  
      Hòa thượng Trí Quảng (Giáo thọ) 
      Hòa thượng Đồng Huy (Đàn chủ) 
      Thượng tọa Đổng Minh (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Nhựt Hạnh (Tỳ kheo), 
      Hỷ Tuyên, Nguyên Thắng, Thiện Quang   
      (Sa di)  

 CHÙA THIÊN KHÁNH, thị xã Tân An, tỉnh Long An 
khai giới đàn ngày 24. 05. 1996.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư  :  Hòa thượng Đạt Hảo (Yết ma) 
      Hòa thượng Đạt Pháp (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Tắc Nhiên, Minh Liêm  
      (Tỳ kheo), Nhựt Hạnh (Sa di)  

 CHÙA TAM BẢO, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mở 
giới đàn ngày 20. 08. 1996. 
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- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bửu Nguyên 
- Giới sư   :  Thượng tọa Giác Phước (Yết ma)  
      Thượng tọa Huyền Thông (Giáo thọ)  
- Giới tử  :  Thầy Huệ Chơn (Tỳ kheo) 

 CHÙA HIỆP LONG, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh mở 
đàn giới pháp ngày 02. 07. 1996. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Hào 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thanh Tâm (Yết ma)  
      Thượng tọa Tịnh Khai (Giáo thọ)  
- Giới tử  :  Huệ Quang (Tỳ kheo), Minh Tánh,  
      Hạnh Lý (Sa di) 
      Pháp Tịnh, Diệu Định  (Tỳ kheo Ni)   

 CHÙA GIÁC THIÊN, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long 
mở giới đàn ngày 10 -11. 12. 1996. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Chí Phước 
- Giới sư   :  Thượng tọa Đắc Pháp (Yết ma) 
      Thượng tọa Nhật Quang (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Thiện Mỹ, Phước Thạnh (Tỳ kheo)  

 CHÙA PHỔ ĐÀ, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam Đà 
Nẵng mở đại giới đàn Phước Huệ ngày 26 – 28. 09. 1996. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quang Thể 
- Giới sư   :  Hòa thượng Đức Phương (Yết ma)  
      Hòa thượng Thiện Duyên (Giáo thọ), 
      Hòa thượng Trí Giác (Chánh chủ đàn) 
      Thượng tọa Hạnh Niệm (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  Các Thầy: Thanh Thuận, Quảng Tuệ, 
      Pháp Chánh (Tỳ kheo), Bảo Trung (Sa di)  

 CHÙA NAM HẢI, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, 
tỉnh Hải Phòng mở giới đàn ngày 22. 09. 1996. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư   :  Hòa thượng Nguyên Di (Yết ma) 
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      Thượng tọa Tâm Chính (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Quảng Tùng (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Thanh Giác (Tôn chứng) 
- Giới tử   :  Thầy Bản Điền, Thanh Sâm, Thanh Trường,  
      Tục Minh, Đáp Trung (Tỳ kheo)   

 CHÙA QUAN ÂM, phường 4, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh 
Hải mở giới đàn ngày 16. 07. 1996. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hiển pháp 
- Giới sư   :  Thượng tọa Hoằng Quang (Yết ma)  
      Thượng tọa Huệ Hà (Giáo thọ)  
- Giới tử  :  Thầy Thiện Trí (Sa di)  

 CHÙA BÀ ĐÁ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội mở giới đàn ngày mồng 4 tháng 7 ÂL. (17.08.1996) 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thanh Tứ (Yết ma) 
      Hòa thượng Thanh Uyên (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Thanh Nhã (Tôn chứng) 
      Thượng tọa Bảo Nghiêm (Điển Lễ) 
- Giới tử  :  Thầy Quảng Hòa, Thanh Tiếp (Tỳ kheo)  
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NĂM ĐINH SỬU – 1997 
 CHÙA KHÁNH QUANG, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 

Thơ mở đại giới đàn Thiện Phước  ngày 12. 08. 1997.    
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thanh Kiểm 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thiện Lạc (Yết ma) 
      Thượng tọa Huệ Giác (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Minh Viên,  Minh Phổ (Tỳ kheo)  

 CHÙA TỪ ĐÀM, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
mở đại giới đàn ngày 07. 05. 1997.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Siêu 
- Giới sư   :  Hòa thượng Đức Phương (Yết ma) 
      Thượng tọa Huệ Ấn (Giáo thọ)  
- Giới tử   : Thầy Nguyên Hóa (Sa di), Hạnh Khai  
      (Tỳ kheo Ni) 

 CHÙA PHÚ THẠNH, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang mở 
giới đàn ngày 21-23. 07. 1997. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Chơn 
      Hòa thượng Chánh Đạo 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thiện Minh,  
      Thượng tọa Chí  Đạt (Yết ma) 
      Thượng tọa Huệ Tài,  
      Thượng tọa Giác Hoằng (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Đồng Liên, Thiện Xuân  
      (Tỳ kheo), Minh Kiết (Sa di) 

 CHÙA LONG SƠN, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa mở đại giới đàn Trí thủ II ngày 19 - 21. 10. 1997. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Nghiêm 
- Giới sư   :  Thượng tọa Trí Tâm (Yết ma)  
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      Thượng tọa Tịnh Nghiêm (Giáo thọ)  
      Thượng tọa Đổng Minh (Tuyên Luật sư) 
- Giới tử   :  Các Thầy: Nguyên Trọng, Quảng Thông, 
      Trừng Liên (Tỳ kheo)  

 CHÙA NAM HẢI, thành phố Hải Phòng mở đàn giới xuất 
gia. Có 25 giới tử Sa di – Sa di Ni. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư  : Hòa thượng Tâm Chính 
      Thượng tọa Nguyên Di 
      Thượng tọa Quảng Tùng 
      Thượng tọa Thanh Giác 
- Giới tử  : Thầy Quảng Huy (Sa di) v.v… 
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NĂM MẬU DẦN – 1998 
 CHÙA ẤN QUANG, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mở 

đại giới đàn ngày 04 - 06. 04. 1998.     
- Đàn đầu  : Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư  : Hòa thượng Từ Nhơn (Yết ma),  

  Hòa thượng Hiển Tu (Giáo thọ)  
- Giới tử  : Các Thầy: Minh Nguyện, Minh Phước,  
                                              Quảng Lực (Tỳ kheo)  

 
 TỔ ĐÌNH HỘI KHÁNH, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương mở đàn giới ngày 15 - 16. 08. 1998.     
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Hải (Yết ma) 
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Cá Thầy: Trí Thành, Trung Đạo, Chiếu  
      Tăng, Tâm Hướng (Tỳ kheo), Niệm Hiếu  
      (Sa di) 

 TỔ ĐÌNH LONG THIỀN, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai mở đàn giới ngày 12 - 14. 11. 1998. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Thành 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thiện Khải (Yết ma)  
      Hòa thượng Diệu Tâm (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Quảng Lộc, Đồng Nguyện  
      (Tỳ kheo), Nguyên Trí (Sa di) 

 CHÙA PHƯỚC HƯNG, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
mở giới đàn ngày 27-28. 10. 1998. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Quảng 
- Giới sư   :  Thượng tọa Minh Tấn (Yết ma)  
      Thượng tọa Thiện Chánh (Giáo thọ)  
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- Giới tử   :  Các Thầy: Thiện Đạt, Pháp Đạo, 
      Kiến Trí (Tỳ kheo), Phước Tín (Sa di)   

 CHÙA BẢO TỊNH, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức 
đại giới đàn Liễu Quán ngày 19 tháng Chạp năm Mậu Dần.      
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Khế Hội 
- Giới sư   :  Hòa thượng Nguyên Trạch (Tuyên Luật Sư)  
      Thượng tọa Huệ Thắng (Yết ma)  
      Thượng tọa Tâm Thủy (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  

 CHÙA VĨNH TRÀNG, thị xã Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
mở giới đàn ngày 9 - 11. 08. 1998. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Nhựt Long 
      Hòa thượng Thiện Phổ (Chứng minh) 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Thông (Yết ma)  
      Hòa thượng Hoằng Thông (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Thầy Thiện Hà (Tỳ kheo)  

 CHÙA KỲ VIÊN, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mở giới 
đàn hệ phái Nam tông ngày 04 – 06. 04. 1998.       
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hộ Nhẫn 
- Giới sư   :  Thượng tọa Thiện Pháp (Yết ma)   
      Thượng tọa Tăng Định (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Sư Pháp Thắng (Tỳ kheo)  

 CHÙA HỘI XÁ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây mở đàn 
giới pháp ngày 26. 09. 1998. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phổ Tuệ 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thanh Bích (Giáo thọ) 
      Thượng tọa Viên Thành (Yết ma)    
- Giới tử   :  Thầy Minh Hải (Tỳ kheo) 
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 CHÙA PHẬT QUANG, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
mở giới đàn ngày 29. 08. 1998. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Bửu Nguyên 
- Giới sư   :  Thượng tọa Giác Phước (Yết ma)  
      Thượng tọa Huyền Thông (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Thầy Minh Tâm (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÀ ĐÁ, Hà Nội mở giớ đàn do Thành hội Phật giáo 
Phật giáo tổ chức. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Chỉnh 
      Hòa thượng Thanh Tứ 
      Hòa thượng Thanh Uyên 
      Hòa thượng Quảng Kính 
      Thượng tọa Thanh Nhã 
      Thượng tọa Bảo Nghiêm 
- Giới tử  : Thầy Nguyên Nam (Tỳ kheo) 
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NĂM KỶ MÃO – 1999 
 CHÙA GIÁC THIÊN, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

mở giới đàn ngày 15-16. 12. 1999. 
- Đàn đầu  :  Thượng tọa Đắc Pháp 
- Giới sư   :  Thượng tọa Nhật Quang (Yết ma) 
      Thượng tọa Minh Thông (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Trung Mãn, Minh Thắng (Tỳ kheo)   
      Minh Tấn, Thiên Nhân,  Tâm Thông (Sa di)    

 CHÙA THIÊN QUANG, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang 
mở giới đàn ngày 29-31. 07. 1999.       
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hiển Pháp 
- Giới sư   :  Hòa thượng Chí Đạt (Yết ma) 
      Hòa thượng Giác Hoàng (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Thiện Mãn (Tỳ kheo) 
      Hoằng Kim, Hoằng Hiệp,  Hoằng Thành  
      (Sa di)    

 CHÙA TÔN THẠNH, huyện Cần Guộc, tỉnh Long An mở 
giới đàn ngày 02- 04. 06. 1999. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
- Giới sư   :  Hòa thượng Đạt Pháp (Yết ma)  
      Hòa thượng Đạt Đồng (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Hạnh Lý, Giới Lực,  An Độ  
      (Tỳ kheo)  

 CHÙA NAM HẢI, thành phố Hải Phòng mở giới đàn. Có 
13 giới tử thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư  : Thượng tọa Tâm Chính 
      Thượng tọa Nguyên Di 
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      Thượng tọa Quảng Tùng 
      Thượng toa Thanh Giác 
- Giới tử  : Thầy Giác Nghiêm, Tục Nhân (Tỳ kheo) 

 CHÙA LINH SƠN PHƯỚC TRUNG, núi Bà Đen, tỉnh 
Tây Ninh mở đàn giới ngày 18 - 20. 05. 1999. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Huệ Lạc 
- Giới sư   :  Thượng tọa Quảng Chí (Yết ma)  
      Thượng tọa Tịnh Khai (Giáo thọ)  
- Giới tử   : Các Thầy: Tánh Thiền, Đồng Liên, 
      Huệ Thiện (Tỳ kheo),  Quản Thành (Sa di)   

 CHÙA HỘI TÔN, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre mở đàn 
giới ngày 07- 09.09. 1999. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Nhựt Long 
- Giới sư   :  Thượng tọa Hoằng Đạt (Yết ma)   
      Thượng tọa Nhựt Tấn (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Thầy Đức Minh (Tỳ kheo)  

 CHÙA LINH SƠN, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mở 
giới đàn ngày 25- 27. 03. 1999. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trừng Chiếu 
- Giới sư   :  Hòa thượng Thanh Kiểm (Yết ma)  
      Hòa thượng Trí Quảng (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Giới Mãn, Nguyên Pháp (Tỳ kheo)  

 CHÙA QUAN ÂM, phường 4, thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
mở giới đàn ngày 14. 07. 1999. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hiển Pháp 
- Giới sư   :  Thượng tọa Minh Khai (Yết ma)  
      Thượng tọa Thiện Từ (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Thiện Thanh, Thiện Nhẫn, Nhuận Xuân  
      (Sa di)  
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 CHÙA TƯỜNG VÂN, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-
Huế mở đài giới đàn. 
- Đàn đầu :  Hòa thượng Thiện Siêu 
- Giới sư  : 
- Giới tử  : 

 CHÙA LONG SƠN, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh 
Hòa mở giới đàn phương trượng. 
- Đàn đầu : 
- Giới sư  :  Thượng tọa Quảng Thiện (Tôn chứng) 
- Giới tử  :  

 CHÙA BÀ ĐÁ, Hà Nội mở giới đàn của Thành hội Phật 
giáo. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Chỉnh 
      Hòa thượng Thanh Uyên 
      Hòa thượng Thanh Thành 
      Hòa thượng Thanh Tứ 
      Hòa thượng Quảng Kính 
      Thượng tọa Thanh Nhã 
      Thượng tọa Bảo Nghiêm 
- Giới tử  : 
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NĂM CANH THÌN – 2000 
 CHÙA LONG KHÁNH, thị xã Qui Nhơn, tỉnh Bình Định 

mở đại giới đàn Chánh Nhơn ngày 24-26. 03. 2000.      
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Phước Thành 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thiện Duyên(Yết ma) 
      Hòa thượng Thiện Nhơn (Giáo thọ) 
- Giới tử   : Các Thầy: Giác Lạc, Nhuận Nghiêm, 
      Nhuận Ân (Tỳ kheo), Ân Trí (Sa di) 

 TRƯỜNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM, thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở đại giới 
đàn Thiện Hòa ngày 15-18. 04. 2000, có 600 giới tử chính 
thức, 600 giới tử thính giới. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Trí Tịnh 
      Hòa thượng Huệ Hải 
- Giới sư  :  Hòa thượng Thanh Kiểm (Yết ma)  
      Hòa thượng Trí Quảng (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  Các Thầy Hoằng Lợi, Thiện Phước (Tỳ kheo) 

 CHÙA BỬU LÂM, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
mở đại giới đàn Từ Lâm ngày 26-27. 07. 2000, có 154 giới 
tử thụ giới 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Nhựt Long 
- Giới sư   :  Hòa thượng Huệ Thông (Yết ma)  
      Hòa thượng Hoằng Thông (Giáo thọ)  
- Giới tử   : Minh Thảo (Tỳ kheo), Huệ Bửu, Minh  
      Chánh (Sa di)  

 CHÙA ĐẠO NGUYÊN, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
khai giới đàn Minh Giác ngày 30-31-01. 08. 2000, có gần 
1000 giới tử thọ giới. 
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- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Duyên 
- Giới sư   :  Thượng tọa Chí Đạo (Yết ma)  
      Thượng tọa Hạnh Niệm (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Giác Hải, Chánh Niệm (Tỳ kheo) 
      Nhuận Thường, Quảng Huệ, Thị Bá (Sa di)  

 CHÙA NAM HẢI, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, 
tỉnh Hải Phòng mở đại giới đàn vào ngày 09-10-11. 08 Âm 
lịch. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư   :  Thượng tọa Quảng Tùng (Yết ma)  
      Thượng tọa Thanh Giác (Giáo thọ) 
- Giới tử   :  4 Tỳ kheo, 2 Sa di 

 CHÙA KHÁNH SƠN, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
mở giới đàn ngày 19-20. 07. 2000. 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hiển Pháp 
- Giới sư   :  Hòa thượng Tịnh Hạnh 
- Giới tử   :  Minh Đạo, Nhựt Bửu,  Thiện Bình (Sa di)  

 CHÙA TAM BẢO, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mở 
giới đàn ngày 18. 07. 2000.      
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hiển Pháp  
- Giới sư   :  Thượng tọa Bửu Nguyên (Yết ma)   
      Thượng tọa Giác Phước (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Phước Huệ, Phước An, Pháp Hải, Đức Hiền  
      (Sa di)  

 CHÙA KHÁNH QUANG, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 
Thơ  mở giới đàn Pháp Thân ngày 19. 07. 2000 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Hiển Pháp 
- Giới sư   :  Thượng tọa Huệ Giác (Yết ma)  
      Thượng tọa Huệ Trường (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Các Thầy: Minh Kiến, Minh Phúc (Tỳ kheo)  
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      Minh Hậu, Quảng Khánh, Phước Độ (Sa di)  

 CHÙA TƯỜNG VÂN, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế mở giới đàn Tịnh Khiết ngày 26 – 27. 02. 2000 
- Đàn đầu  :  Hòa thượng Thiện Siêu 
- Giới sư   :  Hòa thượng Đức Phương (Yết ma)  
      Hòa thượng Thiện Duyên (Giáo thọ)  
- Giới tử   :  Thầy Minh Hoa (Tỳ kheo) 

 ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH GIÁC, do Ban Trị Sự tỉnh hội 
Phật giáo Quảng Nam tổ chức. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Thiện Duyên 
- Giới sư  : Thượng tọa Hạnh Niệm (Giáo thọ) 
- Giới tử  :  

 CHÙA NAM HẢI, thành phố Hải Phòng mở giới đàn. Có 
17 giới tử Tăng Ni thọ giới. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Quảng Mẫn 
- Giới sư  : Thượng tọa Tâm Chính 
      Thượng tọa Nguyên Di 
      Thượng tọa Quảng Tùng 
      Thượng tọa Thanh Giác 
- Giới tử  : Thầy Bản Trí, Bản Phúc, Bản Hỷ,  
      Tục Tiến, Bản Hoan (Tỳ kheo) 

 CHÙA BÀ ĐÁ, Thủ đô Hà Nội mở giới đàn Thành hội 
Phật giáo tổ chức. 
- Đàn đầu : Hòa thượng Tâm Tịch 
- Giới sư  : Hòa thượng Thanh Chỉnh 
      Hòa thượng Thanh Tứ 
      Hòa thượng Thanh Thành 
      Hòa thượng Thanh Uyên 
      Hòa thượng Bảo Nghiêm 
      Thượng tọa Thanh Nhã 
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- Giới tử  : 
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PHẦN III 

PHỤ LỤC – TIÊU BẢN 
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Đây là Giới điệp Chúc thọ giới đàn tại chùa Thái Nguyên, 
gồm có văn chữ Hán và chữ Quốc ngữ. 

(kích thước: 60x40cm) 
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CHÚC THỌ GIỚI ĐÀN 
Cấp bằng hộ mạng5 

 
Cái văn, 
Phật môn định chế, tu bằng pháp lữ tương tư. Tổ ấn thừa 

truyền, nghinh trượng Tăng già mẫn niệm. 
Nhân tư Gia Định tỉnh, Thủ Đức quận, An Bình tổng, 

Bình Trưng xã cư. 
Thái Ngươn tự, Vĩnh Hòa Yết ma, đương vi truyền giới 

Đàn đầu Hòa thượng. 
Hoằng hóa đạo thừa, tiếp dẫn sơ cơ, thiệu long thánh 

chủng, hợp Chư sơn Thiền đức đồng ưng tôn cử :  
Nguyên hữu, Bà Rịa tỉnh, Long Điền quận, Phước Hưng 

Thượng tổng, Tam Phước xã, Trường Cửu ấp, nguyên sanh 
Tân Sửu niên, 

Hưng Long tự, pháp danh Trừng Lực, hiệu Vĩnh Vô, 
đương vi Yến ma chức A xà lê sư. 

Giới luật tinh nghiêm, từ bi cụ bị. Hạ đảm Phật pháp chi 
đống lương, vĩnh tác hậu lai chi qui cảnh. 

Phước Tường tự, Pháp Ấn đại Hòa thượng (chứng minh) 
Sắc tứ Long Hoa tự, Thanh Tịnh đại Hòa thượng (chứng 

minh) 
Thiên Ấn Bửu Sơn tự, Ngươn Long đại Hòa thượng 

(chứng minh) 

                                                           
5 Đây là bản phiên âm nguyên văn chữ Hán trong giới điệp của Chúc thọ giới 
đàn.  
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Sắc tứ Long Sơn Bát Nhã tự, Từ Nhãn Hòa thượng 
(chứng minh) 

Thái Bình tự, Từ Nhẫn Hòa thượng (thị sự) 
Phước Trường tư, Tập Tu Hòa thượng (bố tát) 
Long Triều tư, Bửu Sơn Hòa thượng (tuyên luật sư) 
Long Quang tự, Bửu Đạt Hòa thượng (chánh chủ sám) 
Linh Sơn tự, Trí Quang Yết ma (phó chủ sám) 
Linh Sơn tự, Pháp Linh Giáo thọ (pháp sư) 
Long Quang tự, Thiện Thông Giáo thọ (thư ký) 
Tân Hưng tự, Đại đức Giáo thọ (hộ đàn) 
Huê Nghiêm tự, Thiện Bửu Yết ma (chánh chủ kỳ) 
Vạn Thọ tự, Thiện Đức Giáo thọ (phó chủ kỳ) 

Tuế thứ Tân Tỵ niên, tam ngoạt thập tam nhựt thời.  
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BẰNG CẤP 
 

Do Trường kỳ chùa Thái Ngươn, tỉnh Gia Định, quận Thủ 
Đức, tổng An Bình, làng Bình Trưng6 

----- 
Vẫn nghe: Giáo pháp của Phật thành cập được, là nhờ 

công của Tăng lữ giúp sức vào; còn Tổ ấn được truyền hoài, 
cũng nhờ ở Chủ-sơn mẫn niệm. 

Nay chùa Thái Ngươn, Hòa thượng hiệu Vĩnh Hòa, 
muốn cho Phật pháp được sung vinh nên ngài mới đại khai 
tam đàng giái thể để diều dắc kẻ sơ cơ, đặng nối giữ nền chánh 
giáo. Bởi lý do ấy, nên chư Hòa thượng và quí vị viên quan 
hương chức đến cần cầu quí vị đại đức dưới đây, đến chứng 
kiến trường kỳ nầy: 

 Chùa Phước tường, Pháp ấn Hòa thượng (chứng minh). 
 Chùa Long hoa, Thanh tịnh Hòa thượng (chứng minh). 
 Chùa Bửu sơn, Ngươn long Hòa thượng (chúng minh). 
 Chùa Bác nhã, Từ nhãn  Hòa thượng (chứng đàng). 
 Chùa Thới bình, Từ nhẫn Hòa thượng (thị sự). 
Chùa Phước trường, Tập tu Hòa thượng (Bố tác). 
 Chùa Long triều, Bửu sơn Hòa thượng (Tuyên luật sư). 
Chùa Long quang, Bửu đạt Hòa thượng (Chánh chủ sám). 

                                                           
6 Sao y bản chánh tất cả từ ngữ xưa không thay đổi, chỉ có sửa lỗi dấu chính tả 
cho đúng ngữ pháp. Thời xưa từ ngữ thường không theo qui định nào, và lại 
theo phương ngữ địa phương, nên có những từ không thể giống như ngày nay. 
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Chùa Linh sơn, Trí quang Yết ma (Phó chủ sám). 
 Chùa Linh sơn, Pháp tịnh Giáo thọ (Pháp sư). 
 Chùa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Thơ ký). 
 Chùa Tân hưng,   đại đức giáo thọ (hộ đàng). 
 Chùa Huê nghiêm Thiện bửu Yết ma (chánh chủ kỳ). 
Chùa Vạn thọ, Thiện đức giáo thọ (phó chủ kỳ). 
Quí vị đại đức trên đây xét thấy ông . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pháp luật hoàn toàn, tinh thông đạo lý, nên đồng ưng tôn 

cử ông lên chức. . . . . . . . . . . . . . . . . đặng gìn giữ và truyền bá 
nền đại đạo. 
     Gia định, le 9 Avril 1941 
     Hương thân thôn trưởng hương hào  
        ấn ký7  
 

                                                           
7 Trên đây là nguyên bản phần chữ quốc ngữ. 
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Đây là bản khắc gỗ đại tự chữ Hán “Chiên Đàn Lâm” được treo tại chùa Thái 
Nguyên, kỷ niệm Lễ Chúc thọ giới đàn năm Tân Tỵ 1943, xã Bình Trưng, 

Giồng Ông Tố, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. 
 
 
 
 
 



269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đây là bản sắc thưởng ba đồng tiền vàng, 
đi kèm theo tờ sắc phong chức Tăng Cang. 

(kích thước 45x35cm) 

Đây là nguyên văn chữ Pháp và chữ Hán trong tờ sắc 
của vua Bảo Đại tặng thưởng 3 đồng tiền vàng, tờ sắc này đi 
kèm theo tờ chiếu sắc phong chức Tăng Cang. 
- Phần chữ Pháp :  

Empire d’Annam 
Le Ministre Directeur du Cabinet Impérial  
certifie que par  Ordonnance du 31 Mars 1943. 
Sa Majesté l’Empereur d’Annam acconféré à Monsieur 
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Lê Tố Tăng Cang à la Pagode Bác Ái 

Une Sapèque d’Honneur en or dite Kim Tiền de 3 ème 
classe. 

Fait à Huế le 26 jour du 2 mois de la année  
du règne de Bao Dai (26-2-18) 
Enregistré au Cabinet Imperial : No.  
Hue, le 24 - Avril 1943 
Enregistré au Protectorat de France en Annam: No. 
Hue, le 5 -  Mai 1943  

- Phần chữ Hán :  
Ngự tiền văn phòng Tổng lý đại thần phụng. 
Hoàng đế sắc chuẩn thưởng: 

Bác Ái tự Tăng Cang Lê Tố 

Tam hạng kim tiền nhứt mai khâm thử. 
Bảo Đại thập nhị niên nhị ngoạt nhị thập lục nhựt. 
Ngự tiền văn phòng cung lục. 



271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đây là bản sắc phong chức Tăng Cang Hòa thượng 
có ấn ký của vua Bảo Đại vào năm 1943. 

(kích thước 60x50cm) 
Đây là nguyên văn chữ Hán tờ chiếu Độ điệp Tăng 

Cang, được cấp cho Hòa thượng Lê Tố ở chùa Bác Ái, xã Nho 
Lâm, huyện Háo Đức, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định vào năm 
Bảo Đại thứ 12, ngày 17 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ 1943. 
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LỄ CÔNG BỘ 

 
 Vị cấp độ điệp sự chiếu đắc:  

Phạm gia lập giáo, yếu tại từ bi. 
Giác đạo khai nhơn, bổn hồ thanh tịnh. 
Đàm hoa bối diệp, ngộ nhơn chi diệu đế nan cùng. 
Bảo phiệt từ hàng, độ thế chi phước duyên vô lượng.  
Cố, truyền kinh trác tích, quy y bát nhã chi hương.  
Thọ bát trì y, ấm tí bồ đề chi thọ. 
Tất tu,  
Tịnh lục trần ư đức thủy, không vạn cảm ư tâm hương.  
Tư khả, 
Dĩ mặc khế thiền lâm, tịnh tịch chi chơn thuyên,  
Nhi kính dương thánh hóa, thăng bình chi cảnh thước 

giả dã.  
Nghinh kiến ngã Hoàng thượng,  
Trung chánh lễ nguyên, đãng bình tập chỉ. 
Kính đức dĩ kỳ vĩnh mạng, tích thiện dĩ nhạ phồn hy. 
Tư : Bác Ái tự, trụ trì Lê Tố  
Quán Bình Định tỉnh, An Nhơn phủ, Háo Đức huyện, 

Nho Lâm xã. 
Tu trì Phật giáo đa niên, khoa phạm am tường. 
Bổn bộ y hứa, sung vi Bác Ái tự Tăng Cang  
Chiếp thử cấp dư độ điệp: nhứt đạo. 
Nhưng thính vu y tự: chuyên nghiệp. 
Ô hô !  
Hương.thủy bồ đoàn y tịnh cảnh, 
Thông huệ tham chúng giáo chi huyền.  
Từ vân hóa vũ ích sanh cơ. Viên mãn phổ long trì chi ấm.  
Vương chương-Phật pháp, cộng quán đồng điều. 
Tu chí điệp cấp giả. 
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Hữu điệp cấp Bác Ái tự Tăng Cang Lê Tố chấp chiếu. 
 
Bảo Đại thập nhị niên, thập nhị ngoạt, thập thất nhựt.(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Văn bản này do Thượng tọa Thích Đồng Trí, An Nhơn, Bình Định cung cấp. 
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Đây là nguyên bản Giới Sắc Tỳ kheo, giới đàn năm 1904 tại chùa Báo Khám, 
tỉnh Hà Nam cấp cho Tổ Cao Đà – Thích Thiện bản. Kích thước 120x45cm. 

Chú Lý Quốc Sư, Hà Nội lưu giữ. 
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TỲ KHEO GIỚI SẮC 

 
Nguyên phù, 
Đại hùng ngự ngụ, khởi duy chửng bạt nhất nhân. 
Đại giáo ứng kỳ, tổng quy vi hiển nhất lý. 
Đãn do quần sinh trước dục, dục bản sở vị ngã tâm. 
Cố năng tùy kỳ sở hoài, khai thị chỉ tâm chi pháp. 
Nhiên tắc,  
Tâm vi sinh dục chi bản, diệt dục tất chỉ tâm nguyên. 
Chỉ tâm do hồ minh tuệ, tuệ khởi giả ư định phát. 
Phát định chi công, phi giới bất hoằng, 
Thị cố, đặc tu tôn trọng ư giới. 
Cố, Hoa Nghiêm kinh vân:  
“Giới vi vô lượng Bồ đề bản,  
Ưng đương nhất tâm trì tịnh giới”. 
Trì giới chi tâm, yếu duy nhị triệt : 
Chỉ trì tắc giới bản tối vi tiêu thủ, 
Tác trì tắc yết ma kết kỳ đại khoa. 
Hậu tiến tiền tu diệu tông tư pháp. 
Cố luật vân: 
“Nhược bất tụng giới yết ma, tận hình thọ bất ly y chỉ”.  
Nhiên, tự Tuệ nguyệt Tây ẩn, Pháp thủy Đông lưu, 
Thời kiêm Tượng - Chính nhân thông thuần bạt. 
Sơ tắc nhị Bộ ngũ Bộ chi thù, 
Trung tắc thập bát ngũ bách chi biệt, 
Mạt tắc chúng phong hỗ cử các cạnh tiên khu. 
Nhân hoặc tòng duyên, pháp vô khuynh trụy. 
Nhiên tắc, 
Đạo do tín phát, hoằng tại ư nhân. 
Nhân kỷ điên nguy, pháp ninh trừng chính, 
Sở dĩ yết ma thánh giáo miên lịch cổ kim, 
Thế tiệm tăng phồn, đồ doanh quyển trục. 
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Khảo kỳ,thực lục đa ước tiền văn. 
Hạch kỳ, tông tự lược vô bản cứ. 
Sư tâm chế pháp giả, bất thiểu phi nhị hành. 
Tụng giả cực đa, khinh vũ Thánh ngôn 
Động quái hình võng. 
Giai vụ dị đồng chi kiến,  
Cạnh chấp thị phi chi mê. 
Bất tư phản ngung, cánh tăng hôn kết, 
Trí sử Chính pháp dữ thời tiềm địa hĩ. 
Cố ngã Thế Tôn cáo vân: 
“Nhược tác yết ma, bất như bạch pháp. 
Tác bạch bất như yết ma pháp, 
Tác yết ma giả, như thị tiệm linh Chính pháp tật diệt, 
Đương tùy thuận văn cú, vật linh tăng giảm, 
Vi pháp Tỳ ni, đương như thị học”. 
Từ cáo: nhược thử vọng chỉ thực, 
Nan thử yết ma thụ thụ Tỳ kheo giới. 
Đãn thủ tứ chủng vị:  
Đối thú, đơn bạch, bạch nhị, bạch tứ, 
Các hữu thành tế chi công yên. 
Cố luật thông tiêu nhất hiệu, đại hỷ tai ! 
Sắc chỉ khởi kim truyền chư học ti. 
Sắc giới tử chung thân tự minh hằng vụ dã. 
Thị cố Tam thế chư Phật, 
Giai do xuất gia thụ giới thành đạo. 
Lịch đại Tổ sư truyền Phật tâm ấn, tận thị Sa môn. 
Sở dĩ Nam tông đắc pháp chi hậu, 
Do tu đăng đàn bẩm thụ. 
Thanh lương nãi Hoa Nghiêm Bồ tát,  
Thượng dĩ thập luật nghiêm thân.  
Dĩ thử chứng tri, khởi khả bất trân kính, 
Ba la đề mộc xoa nhi bẩm thụ giả da? 
Nhược dục đăng Xá Na điện các giả, 
Tu đương y giáo phụng hành. 
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Giới tử nguyên quán Nam Định tỉnh, 
Nghĩa Hưng phủ, Ý Yên huyện, 
Tử Mặc tổng, Tử Mặc xã, Hoàng thị tử. 
Đầu vu Thiên Sơn (Bồ Đề) tự, 
Y nhất thiết (Nguyên Biểu) luật sư  
Thụ Sa di giới ư Canh Tý niên. 
Thập nhất nguyệt, thập lục nhật. 
Kim phương nhị thập nhất tuế, 
Ư Giáp Thìn niên, nhị nguyệt thập ngũ nhật, 
Tuất thời y vu Bảo Khám tự, 
Kiến đàn ân cần lễ thỉnh: 
Hòa thượng sư: Bồ tát Tỳ kheo, tự Phổ Tụ. 
Yết ma sư: Bồ tát Tỳ kheo, tự Thanh Hiểu. 
Giáo thọ sư: Bồ tát Tỳ kheo, tự Thông Tiếp. 
Tôn chứng sư: Bồ tát Tỳ kheo, tự Thanh Sơn. 
Tôn chứng sư: Bồ tát Tỳ kheo, tự Thanh Quyền. 
Thụ thụ Tỳ kheo giới, kim tắc pháp sự vân: 
Chu hợp hành sắc cấp. Khâm tai. 
Hữu Sắc Cấp 
Giới tử Tỳ kheo Thanh (Thông) Đoan 
Tuân phụng. 
Tuế thứ Giáp Thìn niên, nhị nguyệt, thập nhất nhật  
Tuất thời sắc. 
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Đây là ảnh kỷ niệm giới đàn năm 1939 tại chùa Quán sứ Hà Nội 
do Hòa thượng Thích Tâm Thông lưu giữ lại 

chùa Vọng Cung – Nam Định 
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Đây là quyển Giới điệp Tỳ kheo của giới đàn Thiện Hòa năm 1980 tại chùa Ấn 
Quang. Gồm 10 trang, 21 dấu triện của Giới sư.  

Kích thước 13x19cm 
 
 
 
 
 
 



280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đây là Chứng điệp thọ giới của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam 
Thống Nhất sử dụng từ năm 1946 đến 1981. 

Kích thước 16x19cm 
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Đây là giới điệp của Giáo hội Lục Hòa Tăng cấp năm 1946.  
Kích thước 12x16cm 
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Đây là Chứng điệp thọ giới của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam 
sử dụng từ năm 1982 đến nay. Kích thước 13x18cm 
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- Tạp chí Duy Tâm, Trà Vinh 1941-1945 
- Nguyệt san Viên Âm, Huế 1935-1944 
- Nguyệt san Liên Hoa, Huế 1941-1944 
- Tập Văn ban Văn Hóa Trung ương, Ban 
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